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Đồng tác giả

JST: Engineering and 
Technology for 

Sustainable Development

Tạp chí 
KHCN ĐH 

BKHN
24/07/2024 2734-9381

31

INNOVATING MECHANÍSMS 
AND POLICIES YO ENHANCE 
SCIENTIFIC RESEARCH 
CÂPCITY IN VIETNAMESE 
UNIVERSITIES (Đổi mới cơ chế, 
chính sách nhằm nâng cao năng lực 
nghiên cứu khoa học ở các trường 
Đại học Việt Nam)

Phạm Nguyên Phương
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Phạm 
Nguyên Phương

Tạp chí khoa học, công 
nghệ và phát triển

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

25/07/2024 2815-5718



32

GẮN KẾT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
VỚI KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ 
VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO LÀ NỀN 
TẢNG PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC 
CHO CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN 
ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

Lê Anh Tuấn; Nguyễn Quang Địch; 
Nguyễn Việt Dũng; Hoàng Sĩ Hồng
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Lê Anh 
Tuấn

Hội thảo Giáo dục 2023: 
Thể chế, chính sách nâng 
cao chất lượng giáo dục 

đại học

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

26/07/2024
978-604-
432498-2

33

INTELLIGENT SWITCHING, 
PROTECTION AND 
MONITORING SYSTEM BASED 
ON THE INTERNET OF THINGS 
TECHNOLOGY

Dang Hoang Anh, Nguyen Van Quang, 
Nguyen Trong Minh, Dang Chi Dzung
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Đặng 
Hoàng Anh

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ Trường Đại học 
Công nghiệp Hà Nội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/07/2024 1859-3585

34

MÔ PHỎNG PIN TÍCH NHIỆT 
BẰNG CÔNG CỤ CFD  CFD 
SIMULATION OF THE THERMAL 
STORAGE BATTERY

Trần Thị Thu Hường 1,  Vũ Minh 
Nguyệt2, Trần Thị Thu Hằng2,*
Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ Trường Đại học 
Công nghiệp Hà Nội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/07/2024 1859-3585

35

XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ VÀ THỜI 
GIAN TỰ BỐC CHÁY CỦA HỖN 
HỢP THAN TRỘN GIỮA THAN 
ANTRAXIT VÀ THAN Á-BITUM

Lê Đức Dũng*, Nguyễn Hữu Linh, Lê 
Hoàng Hiệp
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Lê Đức 
Dũng

TẠP CHÍ KHOA HỌC 
VÀ CÔNG NGHỆ-ĐẠI 

HỌC ĐÀ NẴNG

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

31/07/2024 1859-1531

36
Thiết kế bộ điều khiển vị trí cho 
robot in 3D RPP bằng thuật toán 
backstepping trên cơ sở logic mờ

Phí Hoàng Nhã, Trần Đức Thiện, Phạm 
Văn Hùng
Đồng tác giả

TẠP CHÍ KHOA HỌC 
VÀ CÔNG NGHỆ -ĐẠI 

HỌC ĐÀ NẴNG

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

31/07/2024 1859-1531

37
Nghiên cứu phát triển bảng gen liên 
quan điều trị đích ở bệnh nhân ung 
thư phổi người Việt Nam

Nguyễn Thị Trang, Lê Tú Linh, Đinh Văn 
Lượng, Nguyễn Xuân Đại, Nguyễn Hồng 
Quang, Lê Thị Minh Phương
Đồng tác giả

Tạp chí nghiên cứu Y học, 
Trường Đại học Y Hà Nội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

31/07/2024 2354-080X

38

QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG THANH 
TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT 
CỦA NGƯỜI TRONG ĐỘ TUỔI 
GENZ VÀ TRUNG NIÊN 
DECISION TO USE CASHLESS 
PAYMENT OF GENZ AND 
MIDDLE-AGED PEOPLE

Nguyễn Thị Vũ Khuyên, Lê Gia Bảo, 
Nguyễn Thị Quỳnh, Trần Bình Minh, 
Nguyễn Thị Như
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Vũ Khuyên

Tạp chí Công thương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

31/07/2024 0866-7756

39
Thực trạng triển khai ứng dụng 
Metaverse trong các cơ sở giáo dục 
đại học ở Việt Nam hiện nay

Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hương 
Giang, Nguyễn Thị Thanh Thủy
Tác giả chính: Nguyễn Thị Huyền
 Tác giả liên hệ: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Tạp chí Khoa học giáo dục 
Việt Nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

01/08/2024 2615 - 8957

40

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP LẶP 
DỰA TRÊN QUY HOẠCH NÓN 
BẬC HAI ĐỂ PHÂN TÍCH CHẾ ĐỘ 
XÁC LẬP CỦA LƯỚI ĐIỆN 
TRUYỀN TẢI CÓ MẠCH VÒNG 
KÍN

Đỗ Minh Hồng, Phạm Năng Văn, Nguyễn 
Thị Hoài Thu
Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ Đại học Thái Nguyên

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

01/08/2024
1859-2171, 
2374-9098

41
NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG ĐẶC 
TÍNH KHÍ ĐỘNG CỦA KHÍ CẦU 
TREO DẠNG HELIKITE

Đinh Tấn Hưng
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Đinh Tấn 
Hưng

Tạp chí Cơ khí Việt Nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

01/08/2024 0866-7056



42

THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ THỬ 
NGHIỆM MẠCH ĐIỀU PHỐI 
NĂNG LƯỢNG ỨNG DỤNG CHO 
UAV NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Đinh Tấn Hưng
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Đinh Tấn 
Hưng

Tạp chí Cơ khí Việt Nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

01/08/2024 0866-7056

43
Phát triển từ vựng tiếng Anh cho sinh 
viên thông qua các hoạt động nói và 
nghe

Nguyễn Thị Bích Hằng
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Bích Hằng

Tạp chí Giáo Dục và Xã 
Hội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

04/08/2024  1859 - 3917

44
Một số chiến lược quản lí lớp học 
giúp nâng cao hiệu quả học tập của 
học sinh

Trần Thị Oanh
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Trần Thị 
Oanh

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

07/08/2024 1859-3917

45

Tác động của phong cách lãnh đạo 
nghiệp chủ, vốn trí tuệ và năng lực 
học hỏi tổ chức đến đổi mới sáng tạo 
quy trình tại các doanh nghiệp phát 
điện Việt Nam

Vũ Hồng Tuấn, Đoàn Thị Thu Trang
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Vũ Hồng 
Tuấn

Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

07/08/2024 1859-4972

46
Giáo dục kỹ năng tư duy nâng cao 
chất lượng đào tạo nguồn nhân lực vì 
mục tiêu phát triển bền vững

Hoàng Thị Hạnh
Tác giả chính: Hoàng Thị Hạnh

Tạp chí Thiết bị Giáo dục

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

07/08/2024 1859 - 0810

47
Visual Searching for a large-scale 
image database using advanced and 
experimental methods

Nguyen Nhat Hai; Ha Huu Linh; Nguyen 
Trong Khanh
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Nhất Hải

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học 
công nghệ Quốc gia lần 

thứ XV về Nghiên cứu cơ 
bản và ứng dụng Công 

nghệ thông tin (FAIR); Hà 
Nội, ngày 08-09/08/2024

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

09/08/2024
978-604-357-
119-6

48

Nâng cao chất lượng đánh giá kết 
quả học tập theo hình thức trực tuyến 
cho sinh viên khối kỹ thuật tại Đại 
học Bách Khoa Hà Nội - Improving 
the quality of online learning 
outcome assessment for  technical 
students at HUST

Nguyễn Thị Hải Hà
Tác giả chính: Nguyễn Thị Hải Hà

TẠP CHÍ GIÁO DỤC VÀ 
XÃ HỘI - JOURNAL OF 

EDUCATION AND 
SOCIETY

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

09/08/2024  1859-3917

49

ALL-OPTICAL LOGIC GATE 
OPERATION WITH A MULTI-
CORE NONLINEAR PHOTONIC 
CRYSTAL FIBER

Nguyen Dang Quang Huy, Tran Phuong 
Yen, Do Duc Tho, Cao Xuan Thang, Bui 
Duc Tinh, Tran Ky Vi, Mattia Longobucco, 
Nguyen Thi Dung, Tran Thi Hai, Nguyen 
Viet Hung
Đồng tác giả

HNUE Journal of Science: 
Natural Sciences

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

15/08/2024 2354-1059

50

PHƯƠNG PHÁP MỚI CHẾ TẠO 
HẠT a-Fe2O3 KÍCH THƯỚC 
NANO ỨNG DỤNG TRONG XỬ 
LÝ CHẤT MÀU

Vu Thi Tan*, La The Vinh, TranTuan 
Diep, NguyenHoang Phi, Tran Minh 
Thanh, Quach Thi Phuong
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Vũ Thị Tần

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý 
và Sinh học

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

18/08/2024 0868-3224

51
Ứng dụng carotenoid từ thực vật 
trong bào chế son môi

Lê Huyền Trâm, Tạ Thị Thu Thủy, Nguyễn 
Văn Thông
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Lê Huyền 
Trâm

Tạp chí Hóa học và ứng 
dụng

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

19/08/2024 1859-4069



52
Nghiên cứu thành phần hóa học và 
hoạt tính sinh học của lá cây Xu ổi 
(Xylocarpus granatum Koenig.)

Lê Huyền Trâm, Trần Thu Hương, Nguyễn 
Văn Thông
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Lê Huyền 
Trâm

Tạp chí Hóa học và ứng 
dụng

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

19/08/2024 1859-4069

53

Mô phỏng cảm biến sóng âm bề mặt 
đo từ trường sử dụng mô hình ma 
trận truyền kết hợp với mô phỏng 
FEM

Đỗ Duy Phú, Nguyễn Văn Tuấn, Lê Văn 
Vinh, Hoàng Sĩ Hồng
Đồng tác giả

Measurement, Control, and 
Automation

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

20/08/2024 1859-0551

54
Human Direction Determination for 
Visually Impaired Support Indoor 
Mobile Robot

Tống Thị Lý, Lường Thanh Tuấn, Trần 
Minh Quang, Hoàng Kim Nga, Đỗ Trọng 
Hiếu, Dương Minh Đức
Đồng tác giả

Journal of Measurement, 
Control and Automation

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

20/08/2024 3030-4555

55

NHẬN ĐỊNH CỦA SINH VIÊN ĐỐI 
VỚI HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VI 
MÔ TRONG MÔN PHƯƠNG 
PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG ANH

Nguyễn Thị Hiền, Bùi Thị Kim Phượng
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Hiền

Giáo dục và Xã hội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

21/08/2024 1859-3917

56

Effect of Mesh Configuration and 
Turbulent Viscous Models on the 
Aerodynamic Performance of 
Passenger Ships

Ngô Văn Hệ, Hoàng Công Liêm, Vũ Duy 
Quang
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Ngô Văn 
Hệ

HỘI NGHỊ CƠ HỌC 
TOÀN QUỐC

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

25/08/2024
978-604-357-
278-0

57
TỔNG QUAN VỀ TÂM LÝ LO 
LẮNG KHI THUYẾT TRÌNH CỦA 
SINH VIÊN ĐẠI HỌC

Phan Thị Thanh Hà, Nguyễn Bích Ngọc
Tác giả chính: Phan Thị Thanh Hà
 Tác giả liên hệ: Nguyễn Bích Ngọc

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

25/08/2024 1859-3917

58
Mô phỏng, phân tích và ngăn ngừa 
hiện tượng cộng hưởng dưới đồng bộ 
tại nhà máy nhiệt điện Vũng Áng

Lê Thị Minh Châu, Lê Đức Tùng
Tác giả chính: Lê Thị Minh Châu
 Tác giả liên hệ: Lê Đức Tùng

Tạp chí NGHIÊN CỨU 
KHOA HỌC VÀ CÔNG 

NGHỆ QUÂN SỰ

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

25/08/2024  1859 - 1043

59
Xác định điểm hội tụ của chùm laser 
với độ chính xác cao bằng xử lý ảnh 
tạo bởi ma trận vi thấu kính

Nguyễn Đức Dương, Thái Vũ Yến Nhi, 
Tào Đăng Khoa, Nguyễn Thị Phương Anh, 
Nguyễn Thị Kim Cúc, Cao Xuân Bình
Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

25/08/2024 1859-4794

60
The Resilience of Supply Chain: The 
Case of Vietnamese Pharmaceutical 
Companies

Nguyen Thi Mai Anh, Le Van Chinh, 
Pham Mai Chi, Vu Dinh Nghiem Hung
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Mai Anh

JST: Engineering and 
Technology for 

Sustainable Development

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

27/08/2024  2734-9381

61
GIÁM SÁT VÀ CẢNH BÁO SỚM 
BẤT THƯỜNG ĐẬP HỒ THỦY 
ĐIỆN SỬ DỤNG WSN VÀ AI

Hà Văn Phương, Trịnh Trọng Chưởng, 
Quách Đức Cường, Bùi Thị Khánh Hòa, 
Nguyễn Đình Văn
Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ Trường Đại học 
Công nghiệp Hà Nội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

27/08/2024 1859-3585



62
Yếu tố tác động tới chuyển đổi số - 
vai trò của năng lực động

Nguyễn Đăng Tuệ
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Đăng Tuệ

Tạp chí Khoa học Trường 
đại học Quy Nhơn

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

28/08/2024 1859-0357

63

Tổng quan về dạy kỹ năng viết tích 
hợp tư duy phản biện áp dụng tại lớp 
học ngoại ngữ tiếng Anh trong thời 
đại trí tuệ nhân tạo

Phạm Phương Thảo
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Phạm 
Phương Thảo

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

29/08/2024  1859 -3917

64

NGHIÊN CỨU VỀ ẢNH HƯỞNG 
CỦA PHƯƠNG PHÁP TASK-
BASED LANGUAGE TEACHING 
(TBLT) TỚI KỸ NĂNG NÓI VÀ 
TƯƠNG TÁC TRONG LỚP HỌC 
CỦA SINH VIÊN CHUYÊN 
NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

Nguyễn Thu Trang
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thu Trang

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

29/08/2024 1859-3917

65
Evaluation of the effect of the air gap 
size to the air distribution in chamber 
drying equipment via CFD method

Nguyen Duc Trung, Nguyen Duc Nam, 
Cao Xuan Bac, An Dai Duc, Nguyen Duc 
Huy, Pham Duc Binh, Nguyen Huu Khai, 
Nguyen Thi Thao, Dang Minh Hieu
Tác giả chính: Nguyễn Đức Trung

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ Trường Đại học 
Công nghiệp Hà Nội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/08/2024 1859-3585

66

Tiêu chuẩn Môi trường, Xã hội và 
Quản trị (ESG)  và cơ sở lý thuyết 
các yếu tố ảnh hưởng đến thực thi 
trong doanh nghiệp

Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Thị Phương 
Dung
Đồng tác giả

Kinh tế Châu Á - Thái 
Bình Dương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/08/2024 0868-3808

67
Harmonics reduction in distribution 
grid using DVR

Trương Ngọc Minh
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Trương 
Ngọc Minh

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ Trường Đại học 
Công nghiệp Hà Nội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/08/2024 1859-3585

68

Điều khiển Robot tự hành trong tác 
nghiệp chữa cháy (Control 
Autonomous Mobile Robot for 
Firefighting Task)

Nguyễn Phạm Thục Anh
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Phạm Thục Anh

Journal of Measurement, 
Control and Automation

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/08/2024  1859-0551

69
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIÁM 
SÁT QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT BIA 
THỦ CÔNG

Đinh Thị Lan Anh, Lê Đôn Thao, Trần 
Thanh Hà, Cao Thành Trung, Nguyễn Thu 
Hà,Vũ Vân Hà
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Đinh Thị 
Lan Anh

Hội nghị khoa học quốc 
gia về Năng lượng, Điện tử 

và Tự động hóa lần thứ 
nhất (EEA 2024)

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

01/09/2024
 978-604-
488-648-0

70
Enhance Massive Open Online 
Courses Integrity: AI for Exam 
Proctoring

Tuan Linh Dang, Dinh Minh Vu, Ngoc 
Dung Pham, The Vu Nguyen, Dinh Phu 
Mac, Nguyen Minh Nhat Hoang, Huy 
Hoang Pham
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Đặng 
Tuấn Linh

Journal of Science and 
Technology: Smart 

Systems and Devices

Tạp chí 
KHCN ĐH 

BKHN
01/09/2024 2734-9373

71

NGHIÊN CỨU VỀ CÁC NHÂN TỐ 
ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG 
CỦA SINH VIÊN TRONG SỬ 
DỤNG DỊCH VỤ GIAO HÀNG 
CHẶNG CUỐI

Phạm Thị Thanh Hồng, Nguyễn Hà 
Phương, Trần Thị Nguyệt, Phạm Như Ý, 
Lê Phương Thanh
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Phạm Thị 
Thanh Hồng

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

03/09/2024 0866-7489



72 Ngữ nghĩa của chữ 善Thiện
Phạm Ngọc Hàm, Phạm Thị Thanh Vân
Đồng tác giả

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời 
sống

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

05/09/2024 0868-3409

73
Điều khiển bộ biến đổi MMC nối 
lưới sử dụng bộ điều khiển LADRC 
tăng cương khả năng chống nhiễu

Phạm Việt Phương, Nguyễn Đức Dương, 
Trần Hùng Cường
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Phạm Việt 
Phương

Tạp chí Đo lường, Điều 
khiển và Tự động hóa

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

05/09/2024 3030-4555

74

XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA 
HỌC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC 
CỦA TINH DẦU CỦ GỪNG 
(ZINGIBER OFFICINALE 
ROSCOE) TRỒNG TẠI CAO BẰNG

Nguyễn Văn Thông, Nguyễn Thu Thro, Vũ 
Hoàng Giang Thư
Tác giả chính: Nguyễn Văn Thông

Hóa học & Ứng Dụng

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

09/09/2024 1859-4069

75

NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP VÀ 
ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH CHỐNG 
OXY HOÁ CỦA CÁC 
FLAVONOID GLYCOSIDE TỪ LÁ 
CÂY BÌNH BÁT NƯỚC (ANNONA 
GLABRA L., ANNONACEAE)

Trần Thị Minh, Đỗ Minh Hiếu, Trần Thị 
Minh Trang, Dương Hoàng Thúc
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Trần Thị 
Minh

Hoá học và ứng dụng

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

10/09/2024 1859-4069

76
Nghiên cứu nâng cao độ bền sốc 
nhiệt của bê tông chịu lửa   sử dụng 
cốt liệu bô xít thiêu kết

Trương Đức Tiệp , Nguyễn Thị Kim , 
Phạm Hoàng Anh, Tạ Ngọc Dũng
Đồng tác giả

Tạp chí Vật liệu và Xây 
dựng

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

11/09/2024  1859-381X

77
Độc tính của nano AgNPs sinh học 
đến quá trình phát triển trên mô hình 
ruồi giấm

Nguyễn Trọng Tuệ, Nguyễn Thu Thủy, 
Phạm Quốc Tuấn, Trần Quốc Đạt, Lê Thị 
Tâm, Lê Anh Tuấn
Đồng tác giả

Tạp chí nghiên cứu y học

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

11/09/2024 2354-080X

78
Motion Control of an Electric Power-
Assisted Bicycle under the Effects of 
Operating Conditions

Bui Thu Huyen, Nguyen Ba Hung
Đồng tác giả

JST: Smart Systems and 
Devices

Tạp chí 
KHCN ĐH 

BKHN
15/09/2024 2734-9373

79
Robust Adaptive Path Following 
Controllers for Autonomous Surface 
Vehicles with Unknown Disturbances

Quoc Van Tran, Quang-Hoang Nguyen
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Trần Văn 
Quốc

Journal of Science and 
Technology: Smart 

Systems and Devices

Tạp chí 
KHCN ĐH 

BKHN
15/09/2024 2734-9373

80
Low-Cost Effective Hands-Free 
Control Devices for Quadriplegia

Son T. Nguyen, Manh X. Vuong, Tien D. 
Nguyen
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thanh Sơn

JST: Smart Systems and 
Devices

Tạp chí 
KHCN ĐH 

BKHN
15/09/2024 2734-9373

81

Dynamic Obstacle Avoidance Using 
Nonlinear Model Predictive Control 
and Control Barrier Function for 
Ballbot Systems

Pham Minh Duc, Vu Duc Cuong, Nguyen 
Thi Thuy Hang, Nguyen Danh Huy , 
Nguyen Thi Van Anh, Nguyen Tung Lam
Đồng tác giả

JST: Smart Systems and 
Devices

Tạp chí 
KHCN ĐH 

BKHN
15/09/2024 2734-9373

82

Những khó khăn của Sinh viên khối 
kĩ thuật khi học kĩ năng nghe Tiếng 
Anh cơ sở 2 tại Đại học Bách Khoa 
Hà Nội

Đỗ Thu Phương
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Đỗ Thu 
Phương

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

15/09/2024 1859-3917

83

Biến đổi khí hậu trên quy mô toàn 
cầu và các giải pháp cây xanh, mặt 
nước trong việc làm giảm nhiệt độ đô 
thi

Lê Tiểu Thanh
Tác giả chính: Lê Tiểu Thanh

Vật liệu Xây dựng

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

15/09/2024  1859 3011



84
Empirical Study of Ovarian Tumors 
Detection and Classification in 
Ultrasound Images

Thi-Loan Pham, Van-Hung Le, Thi-Lan 
Le, Hai Vu, Duy-Hai Vu, Thanh-Hai Tran
Đồng tác giả

Journal on Information 
Technologies and 
Communications

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

15/09/2024 1859-3534

85
Advanced machine learning and deep 
learning techniques for anomaly 
detection in industrial control system

Le Hai Anh, Tran Le Duc Anh, Hoang Si 
Hong, Nguyen Thi Hue*
Đồng tác giả

JST: Smart Systems and 
Devices

Tạp chí 
KHCN ĐH 

BKHN
16/09/2024 2734-9373

86
JEAN JACQUES ROUSSEAU 
NGƯỜI TIÊN PHONG TRONG 
PHONG TRÀO KHAI SÁNG PHÁP

Hoàng Thị Hạnh
Tác giả chính: Hoàng Thị Hạnh

Tạp chí Thanh niên nghiên 
cứu khoa học

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

16/09/2024 2734-9039

87
Effects of the Rotation Phase on the 
Average Lift of an Insect-Like 
Flapping Wing

Vu Dan Thanh Le, Anh Tuan Nguyen, 
Thanh Dong Pham, Hoang Quan Dinh, 
Huu The Nguyen, Cong Truong Dinh
Đồng tác giả

JST Technical University: 
Smart Systems and 

Devices (JST: SSaD)

Tạp chí 
KHCN ĐH 

BKHN
17/09/2024 2734-9373

88

Ảnh hưởng của cảm nhận về niềm tin 
và cảm nhận về giá trị tới ý định mua 
sắm trực tuyến qua trang web nước 
ngoài

Ngo Thi My Hanh, Trinh Phuong Ly
Đồng tác giả

Tạp chí nghiên cứu tài 
chính kế toán

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

18/09/2024 1859-4093

89
Nghiên cứu ứng dụng medium chain 
triglycerides (MCTs) trong công thức 
son dưỡng nhân sâm

Bạch Hải Nghi, Vũ Trung Đức, Đào Huy 
Toàn
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Đào Huy 
Toàn

Hội nghị Hóa học Hữu cơ 
Toàn quốc lần thứ X

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

20/09/2024 1859-4069

90

Khó khăn và giải pháp để hỗ trợ sinh 
viên (SV) tham gia mô phỏng phỏng 
vấn bằng tiếng Pháp và tiếng Anh 
cuối khóa học Hội nhập nghề nghiệp 
(HNNN) bằng tiếng Pháp tại ĐHBK 
Hà Nội

Dương Thị Thược
Tác giả chính: Dương Thị Thược

Tạp chí Giáo dục và xã hội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

20/09/2024 1859-3917

91

Quy trình phát triển kỹ năng tham 
vấn nghề cho sinh viên sư phạm kỹ 
thuật thông qua dạy học NVSP theo 
tiếp cận trải nghiệm

Nguyễn Thị Duyên
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Duyên

Tạp chí Khoa học trường 
Đại học Vinh

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

20/09/2024 3030-4660

92

Nghiên cứu sự hài hòng của sinh 
viên đối với chương trình giảng dạy 
tiếng Trung Quốc tại Viện Ngoại 
ngữ, ĐHBKHN

Nguyễn Thị Thu
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Thu

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

21/09/2024 1859-3917

93
Nghiên cứu bào chế kem chống nắng 
với dịch chiết vỏ thanh long ruột đỏ 
(Hylocereus costaricensis)

Phạm DIệu Linh, Trần Thu Hương, Lê Thị 
Thùy
Đồng tác giả

Tạp chí Hóa học và Ứng 
dụng

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

21/09/2024 1859-4069

94
Quy trình chuẩn bị sản xuất: Lý 
thuyết và giải pháp cho các doanh 
nghiệp ngành may Việt Nam

Trần Thị Bích Ngọc; Đào Thanh Bình; 
Nguyễn Hồng Dương
Tác giả chính: Trần Thị Bích Ngọc
 Tác giả liên hệ: Đào Thanh Bình

Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

23/09/2024  2734-9365



95
Vân dụng Nghệ thuật quân sự trong 
chiến tranh bảo vệ Tổ quốc

Trung tá Bùi Trung Kiên
Tác giả chính: Bùi Trung Kiên

Triển khai thực hiện nghị 
quyết trung ương 8 khóa 

XIII về "Chiến lược bảo vệ 
Tổ quốc trong tình hình 

mới", gắn với chức năng, 
nhiệm vụ của Học viện 

chính trị quốc gia Hồ Chí 
Minh

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

24/09/2024

96

ĐÁNH GIÁ ĐẶC TÍNH 
PROBIOTICS VÀ KHÁNG 
KHUẨN CỦA CÁC CHỦNG 
Lactobacillus plantarum D3 VÀ 
Lactobacillus plantarum D5.

Dương Diệu Linh, Nguyễn Thùy My, Lê 
Thị Hải Yến, Lê Sỹ Phan Anh, Nguyễn 
Thanh Hòa
Đồng tác giả

Hội nghị Khoa học toàn 
quốc về Công nghệ sinh 

học năm 2024

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

25/09/2024
978-604-489-
393-8

97

KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN THỦY 
PHÂN α-CHITIN THÔ SỬ DỤNG 
CHITINASE TỪ CHỦNG Vibrio 
proteolyticus B02

Lê Thanh Hà, Vũ Thị Kiều Oanh
Đồng tác giả

Báo cáo khoa học Hội nghị 
khoa học toàn quốc về 

CNSH 2024

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

25/09/2024
978-604-489-
393-8

98

PHÂN LẬP VÀ KHẢO SÁT THỂ 
THỰC KHUẨN ĐẶC HIỆU CHO 
VI KHUẨN Vibrio parahaemolyticus 
GÂY BỆNH HOẠI TỬ GAN TỤY 
CẤP TRÊN TÔM.

Nguyễn Thành Thắng , Mai Thị Hồng 
Nhung, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn 
Thanh Hòa, Trương Quốc Phong
Đồng tác giả

Hội nghị Khoa học toàn 
quốc về Công nghệ sinh 

học năm 2024

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

25/09/2024
978-604-489-
393-8

99

PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN CÁC 
CHỦNG THUỘC NHÓM VI 
KHUẨN SINH ACID LACTIC VÀ 
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG 
NẤM CANDIDA ALBICANS

Lê Phương Linh, Hồ Thị Quỳnh, Lê Thị 
Hải Yến, Lê Sỹ Phan Anh, Nguyễn Thanh 
Hoà
Đồng tác giả

Hội nghị Khoa học toàn 
quốc về Công nghệ sinh 

học năm 2024

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

25/09/2024
978-604-489-
393-8

100
"Ba sẵn sàng" - Ngọn lửa tiếp nối 
tinh thần xung kích tình nguyện của 
tuổi trẻ Bách khoa Hà Nội

Trương Công Tuấn, Nguyễn Thị Phương 
Dung
Tác giả chính: Trương Công Tuấn
 Tác giả liên hệ: Nguyễn Thị Phương Dung

Từ "Ba sẵn sàng" đến 
"Thanh niên tình nguyện": 

Lịch sử và sự tiếp nối 
truyền thống của sinh viên 
Việt Nam trong thời kỳ mới

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

25/09/2024
 978-604-
4989-62-4

101

A Mini review on the phytochemical 
composition and biological activities 
of Agastache rugosa, Journal of 
scientific research and development

Nguyen Ngoc Linh1; Vu Ngoc Khanh2; Le 
Huyen Tram3; Tran Thu Huong4; Vu 
Quoc Manh5; Ha Manh Tuan6
Đồng tác giả

Journal of Scientific 
Research and Development

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

25/09/2024 2815-570X

102
CƠ SỞ PHÁP LÝ PHÁT TRIỂN 
HOẠT ĐỘNG TRUNG GIAN 
THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM

Nguyễn Thị yến
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Yến

Tạp chí Công thương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

25/09/2024 0866-7756

103
Chuyển đổi số trong giáo dục: nâng 
cao chất lượng đào tạo, quản lý và 
nghiên cứu với nền tảng fite

Phạm Xuân Lâm, Nguyễn Thị Huyền, 
Phạm Thảo, Trần Thị Mỹ Diệp, Chu Văn 
Huy
Đồng tác giả

Kỷ yếu hội thảo khoa học 
Quốc gia: Chuyển đổi số 
nâng cao chất lượng đào 

tạo

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

26/09/2024
978-604-
4983-84-4

104
Sinh viên đã sẵn sàng cho kỷ nguyên 
học tập trực tuyến trên Metaverse

Nguyễn Thị Huyền, Chu Xuân Kiên
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Huyền

Kỷ yếu hội thảo quốc gia: 
Chuyển đổi số nâng cao 

chất lượng đào tạo

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

26/09/2024
978-604-
4983-84-4

105
Isolation and screening of Bacillus 
sp. producing fibrinolytic enzyme 
with low culture broth viscosity

Thi-Thu-Trang Nguyen, Quoc-Phong 
Truong, Lan-Huong Nguyen, Tuan Le
Đồng tác giả

National Biotechnology 
Conference

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

26/09/2024
978-604-489-
393-8



106
Enhance nattokinase activity of 
Bacillus amyloliquefaciens TVY.04 
by random mutagenesis

Lê Tuân, Nguyễn Mai Hiền, Nguyễn Lan 
Hƣơng
Tác giả chính: Lê Tuân
 Tác giả liên hệ: Nguyễn Lan Hương

National Biotechnology 
Conference

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

26/09/2024
978-604-489-
393-8

107
Technology Integration in Teaching: 
Applying TPACK Model for 
Vietnamese Universities

Phạm Thị Thanh Hải, Nguyễn Thị Hương 
Giang, Nguyễn Thị Huyền, Phạm Hồng 
Hạnh, Trương Ngọc Dương
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Phạm Thị 
Thanh Hải

Tạp chí khoa học Đại học 
quốc gia Hà Nội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

26/09/2024 2615-9325

108
Phát triển phần mềm giám sát và điều 
khiển cho xe tự hành AGV

Dương Văn Lạc, Ngụy Quyền Anh,  Lưu 
Văn Đức, Vũ Trường Sơn, Bùi Tiến Sơn
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Dương 
Văn Lạc

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ Trường Đại học 
Công nghiệp Hà Nội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

27/09/2024 1859-3585

109
Mô hình súng máy phát hiện và bám 
sát mục tiêu tự động thời gian thực 
dựa trên mạng nơ ron tích chập

Đinh Tuấn Anh, Nguyễn Tiến Hoàng, Hà 
Việt Anh, Vũ Hữu Thích, Phạm Văn Hùng
Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học Công 
nghệ Đại học Công nghiệp 

Hà Nội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

27/09/2024 1859-3585

110
Phát triển tay kẹp có điều khiển phản 
hồi lực cho robot

Lê Đình Nam, Dương Văn Lạc, Bùi Tiến 
Sơn
Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ Trường Đại học 
Công nghiệp Hà Nội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

27/09/2024 1859-3585

111
Phân tích các amin sinh học trong 
rượu vang bằng phương pháp LC-
MS/MS

Nguyễn Thị Hồng, Phạm Thị Dịu, Nguyễn 
Thị Phương Anh, Nguyễn An Khánh, Vũ 
Tuấn Dương, Nguyễn Thị Thúy An, Trần 
Thị Mai Hương, Phan Thị Phương Thảo, 
Chu Đình Bính, Nguyễn Hoàng Anh
Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học nông 
nghiệp việt nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

28/09/2024 1859-0004

112
Densification Mechanism and 
Structural Transformation in Glass: 
Molecular Dynamic Simulation

Nguyen Thi Thanh Ha
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Thanh Hà

VNU Journal of Science: 
Mathematics – Physics

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

29/09/2024 2588-1124

113
Boundary Behavior of General 
Kobayashi Metrics on h-Extendible 
Domains

Ninh Van Thu, Do Khanh Huyen, Nguyen 
Thi Kim Son
Tác giả chính: Ninh Văn Thu

VNU Journal of Science: 
Mathematics – Physics,

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

29/09/2024 2615-9341

114

Synthesis of aluminosilicate 
mesoporous material MSU-S from 
natural resources: Investigating the 
effects on the structure formation

Nguyen Thi Linh, Ngo Ha Son, Le Van 
Duong, Ta Ngoc Don, Nguyen Van Khang
Đồng tác giả

Vietnam Journal of 
Catalysis and Adsorption

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/09/2024 0866-7411

115

Aluminum particles as anode 
material for lithium ion batteries: 
effect of particle sizes on the 
electrochemical behaviours

Kien Trung Pham1 , Tien Van Hoang2 , 
Thu Chau Uyen Le4 , Huyen Thi Nguyen3 
, Thien Tri Vu1 , Thanh Huu Le1 , Dung 
Trung Dang2 , Hang Thi Thu Le2 , Tung 
Thanh Nguyen3 , Hung Tran Nguyen1,* , 
Duong Duc La1,*
Đồng tác giả

Tạp chí xúc tác và hấp phụ 
Việt Nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/09/2024 0866-7411



116

Thái độ của sinh viên và ảnh hưởng 
của việc sử dụng ngữ liệu thực tế đối 
với kỹ năng phát âm các từ chức 
năng của sinh viên khối chuyên ngữ 
tại Đại học Bách khoa Hà Nội

Hoàng Quang Vinh
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Hoàng 
Quang Vinh

Giáo dục và Xã hội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/09/2024 1859-3917

117

VIBRATION SUPPRESSION 
CONTROL FOR 5-DOF VARYING-
CABLE-LENGTH TOWER 
CRANES

Nguyen Huu Hai, Bui Tung Duong, 
Nguyen Thi Trang, Quach Duc Cuong, 
Duong Minh Duc
Đồng tác giả

HaUI Journal of Science 
and Technology

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/09/2024 1859-3585

118
Nghiên cứu điều khiển mô-men động 
cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu ứng 
dụng cho hệ truyền động xe điện

Nguyễn Đức Quang, Giáp Văn Nam, Bùi 
Đăng Quang, Vũ Hoàng Phương
Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ Trường Đại học 
Công nghiệp Hà Nội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/09/2024 1859-3585

119

Tổng hợp vật liệu composite 
polypyrrole-TiO2 trên lưới thép và 
ứng dụng trong xử lý chất màu 
Indigocamine

NGUYỄN VÂN ANH1, LÊ THỊ HẰNG1, 
CAO HỒNG HÀ1,*, TRẦN THANH ĐÔ2
Tác giả chính: Nguyễn Vân Anh
 Tác giả liên hệ: Cao Hồng Hà

Táp chí Hoá học và ứng 
dụng

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/09/2024 1859-4069

120

Removal of Chemical Oxygen 
Demand, Colorants and Non-
Biodegradable from Leachate Using 
KMnO4

Vũ Kiêm Thủy
Đồng tác giả

Journal of Science and 
Technology

Tạp chí 
KHCN ĐH 

BKHN
01/10/2024 2734-9381

121
Proposed method for against 
adversarial images based on ResNet 
architecture

Truong Phi Ho, Pham Duy Trung, Dang 
Vu Hung, Nguyen Nhat Hai
Đồng tác giả

Journal of Science and 
Technology on 

Information Security

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

01/10/2024 2615-9570

122
Triển vọng cho tài chính nhúng 
(embedded finance) trong thúc đẩy 
tài chính toàn diện tại Việt Nam

Phan Trần Trung Dũng, Nguyễn Thị 
Thanh Tâm
Đồng tác giả

Tạp chí nghiên cứu Tài 
chính Kế toán

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

02/10/2024 1859-4093

123

Nghiên cứu tính chất y sinh của 
màng SrTiO3:Er3+/Yb3+ lên titan 
định hướng ứng dụng trong cấy ghép 
y sinh

Nguyễn Thị Thanh Tuyền1, Nguyễn Thị 
Mai Anh1, Lê Tiến Hà2, Tạ Quốc Tuấn1,3, 
Trần Văn Hướng1, Phạm Hùng Vượng1,3*
Đồng tác giả

TNU Journal of Science 
and Technology

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

08/10/2024 1859-2171

124

Chế tạo, nghiên cứu tính chất quang 
và y sinh của vật liệu nano ZnTiO3: 
Er3+/Yb3+ phủ lên Titan bằng 
phương pháp thủy nhiệt

Nguyen Thi Thanh Tuyen1, Lo Thi Thuy 
Linh1, Nguyen Duc Hung1, Le Tien Ha2, 
Pham Hung Vuong1,3*
Đồng tác giả

TNU Journal of Science 
and Technology

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

08/10/2024 1859-2171

125
Tác động của biến đổi khí hậu tới sức 
khỏe và an toàn của người lao động

Phan Yến Trang
Tác giả chính: Phan Yến Trang

Tạp chí Kinh tế Châu Á - 
Thái Bình Dương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

08/10/2024 0868-3808
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Nghiên cứu ứng dụng phức xúc tác 
giữa ion kim loại chuyển tiếp coban 
(II) và axit xitric để xử lý chất ô 
nhiễm hữu cơ trong nước thải dệt 
nhuộm

Nguyễn Đức Trung, Trần Thu Vân, 
Nguyễn Ngọc Tuệ
Tác giả chính: Nguyễn Đức Trung
 Tác giả liên hệ: Nguyễn Ngọc Tuệ

Tạp chí khoa học và công 
nghệ Việt Nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

10/10/2024 1859-4794

127
Ảnh hưởng của chất độn than đen và 
tricresyl phosphate  đến tính chất của 
cao su nitrile butadiene

Đoàn Văn Điệp , Nguyễn Thanh Liêm , 
Nguyễn Đức Long , Nguyễn Văn Hùng
Đồng tác giả

Journal of Military Science 
and Technology

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

14/10/2024 1859-1043

128

Amplification and DNA Sequencing   
 of the Nuclear Ribosomal Internal 
Transcribed Spacer Region   from 
Dried Black Pepper Samples for 
Traceability

Truong Quoc Phong1,2*, Nguyen Thi 
Thanh Nam2,   Hoang Quoc Tuan2, Cung 
Thi To Quynh2
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Trương 
Quốc Phong

Tạp chị KHCN ĐH BKHN
Tạp chí 

KHCN ĐH 
BKHN

15/10/2024 2734-9381

129

A Numerical Study of Convergence 
Speed in Solving Stress Field   by 
Control Volume Based Finite 
Difference Method

Long Trandinh
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Trần Đình 
Long

JST: Engineering and 
Technology for 

Sustainable Development  
Volume 34, Issue 4, 

October 2024, 048-056

Tạp chí 
KHCN ĐH 

BKHN
15/10/2024 2734-9381

130
Research on Eggshell Membrane 
Separation for High-Purity Calcium 
Carbonate (CaCO3) Recovery

Phan Thanh Tam, Nguyen Thi Thuy, 
Nguyen Hai Van
Tác giả chính: Phan Thanh Tâm
 Tác giả liên hệ: Nguyễn Hải Vân

JST: Engineering and 
Technology for 

Sustainable Development

Tạp chí 
KHCN ĐH 

BKHN
15/10/2024 2734-9381

131
Elderly People and Digital Divide: A 
Case Study in Vietnam

Nguyen Thi Xuan Hoa, Tran Thi Bich 
Ngoc, Phạm Thi Thanh Hong, Duong 
Manh Cuong, Do Huy Hoan
Tác giả chính: Nguyễn Thị Xuân Hoà
 Tác giả liên hệ: Trần Thị Bích Ngọc

VIETNAM’S SOCIO-
ECONOMIC 

DEVELOPMENT

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

16/10/2024 0868-359X

132

TỐC ĐỘ NÓI TIẾNG ANH CỦA 
SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH 
NGÔN NGỮ ANH KHI ÁP DỤNG 
KĨ THUẬT VIDEO SHADOWING

Ngô Phương Anh, Nguyễn Thị Minh Hà, 
Đặng Thị Khánh Hà
Tác giả chính: Ngô Phương Anh
 Tác giả liên hệ: Nguyễn Thị Minh Hà

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời 
sống

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

17/10/2024 0868-3409

133

Một số lỗi sai khi viết thư điện tử 
bằng tiếng Anh của sinh viên chuyên 
ngành kĩ sư tại Trường Đại học Công 
nghiệp Hà Nội

Phạm Thị Thanh Vân
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Phạm Thị 
Thanh Vân

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời 
sống

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

18/10/2024 0868 - 3409

134

Premised research on dietary 
exposure to benzo[a]pyrene, 
acrylamide, and N 
nitrosodimethylamine from common 
fried and grilled dishes in North 
Vietnam

Nguyen Thi Hong Ngoc, Bui Cao Tien, 
Ton Thu Giang, Tran Cao Son
Đồng tác giả

Vietnam Journal of Food 
Control

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

19/10/2024 2615-9252

135

Detection of Nitrofurantoin 
Antibiotic via Electrochemical 
Technique   Using Green 
Synthesized Iron/Graphene/Tetrakis 
(4-Carboxyphenyl)  Porphyrin 
Nanocomposite as Electrode Material

Nguyen Thi Xuan Quynh1, Cao Hong Ha1, 
La Duc Duong2, Dang Trung Dung1*
Đồng tác giả

JST: Engineering and 
Technology for 

Sustainable Development

Tạp chí 
KHCN ĐH 

BKHN
23/10/2024 2734-9381

136
3D measurement of surface profile 
using Holography technique and 
Fourier transform method

Phạm Đức Tuân , Vũ Thanh Tùng, Hoàng 
Anh Tú ,  Phan Đình Tuấn , Phạm Đức 
Quang  , Trần Văn Thực
Đồng tác giả

Journal of Military Science 
and Technology

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

25/10/2024 1859-1043
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Một số biện pháp phòng, chống máy 
bay không người lái của lực lượng 
tên lửa phòng không trong chiến 
tranh bảo vệ Tổ quốc

Trần Đức Khánh Hùng; Tạ Đại Giang
Tác giả chính: Trần Đức Khánh Hùng

Khoa học giáo dục Phòng 
không - Không quân

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

25/10/2024 1859 - 3569

138
Residual stress and deformation of 
welded T-joint between low carbon 
steel and stainless steel

Nguyen Tien Duong
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Tiến Dương

Vietnam Journal of 
Mechanics

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

25/10/2024 0866-7136

139

Giải pháp liên quan tới gió và nắng 
đến việc làm mát đô thị: Biện pháp 
quy hoạch cho các thành phố tương 
lai

Lê Tiểu Thanh
Tác giả chính: Lê Tiểu Thanh

Vật liệu Xây dựng

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

25/10/2024 1859 3011

140
Influence of selected factors on 
structure of Camembert cheese type

Tran Minh Khue1, Vu Thu Trang2, 
Nguyen Chinh Nghia2, Nguyen Thi Kim 
Chi3, Nguyen Do Uyen Khue4
Đồng tác giả

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 
quốc gia lần thứ III Định 
hướng giảng dạy đại học, 
nghiên cứu khoa học và 
chuyển giao công nghệ 

trong kỷ nguyên số

Hội nghị 
trong nước 

(Không được 
Hội đồng 
chức danh 

Giáo sư công 
nhận)

26/10/2024
978-604-492-
927-9

141
Tổng hợp zeolite X và đánh giá khả 
năng hấp phụ chất màu crystal violet  
trong môi trường nước

Lê Văn Dương, Mai Thùy Trang, Đặng 
Trung Dũng, Nguyễn Xuân Trường
Tác giả chính: Lê Văn Dương
 Tác giả liên hệ: Nguyễn Xuân Trường

TẠP CHÍ KHOA HỌC 
VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT 

NAM

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

28/10/2024 1859-4794

142

Ảnh hưởng của TiO2 và nhiệt độ đến 
chế tạo gốm xốp trên cơ sở Al2O3 
bằng phương pháp thiêu kết không 
áp lực

Dương Minh Hồng, Chu Hoàng Đức Anh, 
Nguyễn Đức Sơn, Vũ Trọng Nghĩa, 
Nguyễn Xuân Trường, Đặng Quốc Khánh, 
Nguyễn Thị Thảo
Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học & Công 
nghệ Việt Nam -Bản B

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

28/10/2024 1859-4794

143

Ảnh hưởng của nhiệt độ thiêu kết và 
áp lực ép đến chế tạo gốm xốp 
Al2O3 bằng phương pháp thiêu kết 
xung điện một chiều

Nguyễn Thị Thảo, Chu Hoàng Đức Anh, 
Dương Minh Hồng, Nguyễn Xuân Trường, 
Đặng Quốc Khánh
Tác giả chính: Nguyễn Thị Thảo
 Tác giả liên hệ: Đặng Quốc Khánh

Tạp chí Khoa học & Công 
nghệ Việt Nam - Bản B

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

28/10/2024 1859-4794

144

Phát triển nguồn nhân lực trong 
chuyển đổi số và vấn đề chuyển đổi 
số trong giáo dục đại học học để phát 
triển bền vững tại VN hiện nay

Đinh Thanh Xuân, Trần Mai Ước, Lưu 
Đình Vinh
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Đinh 
Thanh Xuân

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 
Quốc gia: Khoa học xã hội 

với phát triển bền vững

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

29/10/2024
978-604-
763027-1

145

Một số giải pháp quán triệt quan 
điểm phát triển bền vững đất nước 
trong giáo dục lý luận chính trị cho 
sinh viên hiện nay

Đinh Thanh Xuân - Đại học Bách khoa Hà 
Nội
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Đinh 
Thanh Xuân

Khoa học xã hội với phát 
triển bền vững

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

29/10/2024
978-604-763-
027-1

146
Thực hiện mục tiêu  kép thông qua 
phát triển sản xuất xanh tại Việt Nam

Nguyễn Thị Thanh Dần
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Thanh Dần

Kinh tế và Dự báo

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

29/10/2024 1859-4972



147

Nâng cao hiệu quả sử dụng phương 
pháp dạy học giải quyết tình huống 
có vấn đề trong giảng dạy môn Chủ 
nghĩa xã hội khoa học ở Đại học 
Bách khoa Hà Nội hiện nay

Nguyễn Quang Trường
Tác giả chính: Nguyễn Quang Trường

Tạp chí Giáo dục và xã hội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

29/10/2024 1859-3917

148

TỔNG HỢP VÀ TÍNH CHẤT PHÁT 
QUANG CỦA VẬT LIỆU 
HYDROXYAPATITE (HA):Er, Yb 
ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG 
TRONG QUANG ĐIỆN TỬ VÀ Y 
SINH

Hoang Nhu Van1, Nguyen Thi Lan2, Le 
Tien Ha3, Pham Hung Vuong2*
Đồng tác giả

TNU Journal of Science 
and Technology

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

29/10/2024 1859-2171

149

PHƯƠNG PHÁP NEWTON SỬ 
DỤNG GIẢI TÍCH WIRTINGER ĐỂ 
TÍNH TOÁN TRÀO LƯU CÔNG 
SUẤT CỦA LƯỚI PHÂN PHỐI TẠI 
VIỆT NAM CÓ XÉT TẢI ZIP 
THAY ĐỔI CÔNG SUẤT TIÊU 
THỤ THEO THỜI GIAN

Đào Long Vũ, Đỗ Thảo Vi, Đỗ Minh 
Hồng, Phạm Năng Văn
Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ Đại học Thái Nguyên

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

29/10/2024
1859-2171, 
2374-9098

150

SO SÁNH CÁC PHƯƠNG PHÁP 
TUYẾN TÍNH ĐỂ PHÂN TÍCH 
CHẾ ĐỘ XÁC LẬP CỦA LƯỚI 
ĐIỆN TRUYỀN TẢI 39 NÚT NEW 
ENGLAND

Nguyễn Duy Đức, Võ Trọng Sáng, Phạm 
Năng Văn
Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ Đại học Thái Nguyên

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

29/10/2024
1859-2171, 
2374-9098

151

Fabrication and survey of 
characteristics of flexible transparent 
conductive electrodes based on 
copper nanowires

Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nguyễn Duy 
Cường
Đồng tác giả

TNU Journal of Science 
and Technology

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

30/10/2024 1859-2171

152

FABRICATION AND SURVEY OF 
CHARACTERISTICS OF 
FLEXIBLE TRANSPARENT 
CONDUCTIVE ELECTRODE 
BASED ON COPPER NANO WIRE

Nguyễn Thị Hồng Nhung và Nguyễn Duy 
Cường
Đồng tác giả

TNU Journal of Science 
and Technology

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/10/2024 1859-2171

153
Ảnh hưởng của siết chặt tới khả năng 
chịu lực của mối ghép bu lông – đai 
ốc

Nguyễn Thu Hương; Trần Hoàng Anh
Tác giả chính: Nguyễn Thu Hương
 Tác giả liên hệ: Trần Hoàng Anh

Tạp chí Cơ khí Việt Nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/10/2024  2615 - 9910

154
HÌnh dạng công trình kiến trúc chống 
chịu gió bão

KTS. Nguyễn Thùy Dung; THS. KTS. Lê 
Tiểu Thanh
Đồng tác giả

Tạp chí Xây dựng

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/10/2024 2734 9888

155
Nghiên cứu ảnh hưởng của tấm đuôi 
tới lực cản và góc nghiêng dọc của 
tàu container

Hoàng Công Liêm, Ngô văn Hệ, Lê Thanh 
Tùng
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Hoàng 
Công Liêm

Tạp chí Cơ khí Việt nam

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

01/11/2024 2615-9910

156
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT GÓC 
CHÚC MÁY BAY SỬ DỤNG  
LUẬT ĐIỀU KHIỂN PID SỬA ĐỔI

Lê Thanh Tùng
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Lê Thanh 
Tùng

Tạp chí Cơ khí Việt nam

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

01/11/2024 2615-9910



157

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT GÓC 
CHÚC MÁY BAY SỬ DỤNG 
MẠNG NƠ RON VÀ KỸ THUẬT 
MÔ HÌNH NGƯỢC

Lê Thanh Tùng
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Lê Thanh 
Tùng

Tập chí Cơ khí Việt nam

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

01/11/2024 2615-9910

158

Study on Determining 
Perfluorooctanoic Acid (PFOA) and 
Perfluorooctane Sulfonic Acid 
(PFOS) in Fishery Products

Bui Kim Hoan, Do Thi Thu Hang, Kieu 
Thi Lan Phuong, Luu Thi Huyen Trang,  
Do Thi Hong Thuy, Tran Cao Son, Vu 
Hong Son1
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Vũ Hồng 
Sơn

JST: Engineering and 
Technology for 

Sustainable Development

Tạp chí 
KHCN ĐH 

BKHN
01/11/2024 2734-9381

159
Research on Establishing a Foot 
Sizing System for Women  with 
Diabetes as a Basis for Shoe Design

Bui Van Huan
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Bùi Văn 
Huấn

JST: Engineering and 
Technology for 

Sustainable Development

Tạp chí 
KHCN ĐH 

BKHN
01/11/2024 2734-9381

160

Ứng dụng thuật toán dự đoán mô 
hình cho việc điều khiển bám quỹ 
đạo của xe tự hành có kể tới ảnh 
hưởng động lực của lốp xe

Đỗ Đăng Khoa, Trần Quang Linh, Nguyễn 
Hồng Sơn
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Đỗ Đăng 
Khoa

Tạp chí Cơ khí Việt nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

01/11/2024  2615 - 9910

161

Điều khiển bám vị trí và hướng của 
quadrotor với bộ điều khiển lai sử 
dụng thuật toán hồi tiếp tuyến tính 
hóa và dự đoán mô hình

Đỗ Đăng Khoa, Nguyễn Hồng Sơn, Trần 
Quang Linh
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Đỗ Đăng 
Khoa

Tạp chí Cơ khí Việt Nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

01/11/2024  2615 - 9910

162
Mô phỏng hệ động lực ô tô hybrid 
kiểu hỗn hợp bằng AVL-cruise

Phạm Ngọc Minh, Khổng Vũ Quảng,  
Nguyễn Duy Tiến, Phạm Minh Tuấn, Trần 
Văn Đăng, Hồ Văn Đàm
Đồng tác giả

Tạp Chí Cơ khí Việt Nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

01/11/2024 2615-9910

163
Nghiên cứu số về ảnh hưởng của khe 
hẹp điện cực âm đến đặc tính của vi 
bơm ECF

Lại Thế Khánh, Ngô Ích Long
Đồng tác giả

Hội nghị khoa học và công 
nghệ Cơ khí-Động lực lần 

thứ XVII

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

01/11/2024 2615-9910

164

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA 
THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ ĐẾN ĐỘ 
NHÁM BỀ MẶT KHI GIA CÔNG 
CÁC VẬT LIỆU KHÁC NHAU 
TRÊN MÁY TIỆN CNC

Nguyễn Trọng Thanh, Bùi Tuấn Anh
Tác giả chính: Nguyễn Trọng Thanh
 Tác giả liên hệ: Bùi Tuấn Anh

Tạp chí Cơ khí Việt Nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

01/11/2024 2615 - 9910

165
Đặc tính thu hồi năng lượng phanh 
của xe máy điện cỡ nhỏ

Lê Hoàng Long, Khổng Vũ Quảng, Phạm 
Hữu Nam, Phạm Văn Thoan, Lê Thị 
Hoàng Linh
Đồng tác giả

Tạp chí cơ khí Việt Nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

01/11/2024 2615-9910

166

Nghiên cứu đánh giá khả năng thu 
hồi nhiệt trong thiết bị sưởi ấm 
không khí tận dụng nhiệt khí thải 
động cớ bằng phương pháp CFD

Khổng Vũ Quảng, Nguyễn Duy Tiến, Lê 
Mạnh Tới
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Duy Tiến

Tạp chí Cơ khí Việt Nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

01/11/2024 2615-9910
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TÍNH TOÁN THIẾT KẾ, ĐIỀU 
KHIỂN CƠ CẤU BIẾN HÌNH  
WATERBOMB-SARRUS

Thái Phương Thảo, Chu Quang Chung, Lê 
Thị Hà My
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Thái 
Phương Thảo

Tạp chí Cơ khí Việt Nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

01/11/2024 2615 - 9910

168

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÍNH 
NĂNG KỸ THUẬT VÀ PHÁT 
THẢI CỦA MỘT SỐ MẪU XE 
MÁY KHI SỬ DỤNG XĂNG SINH 
HỌC E5RON95-III VÀ E10RON95-
III

Phạm Hữu Tuyến, Nguyễn Duy Tiến, Lỗ 
Hải Nam, Trần Hải Ninh
Tác giả chính: Phạm Hữu Tuyến

Tạp chí Cơ khí Việt Nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

01/11/2024 2615-9910

169
Thiết kế và chế tạo bộ đọc thông số 
hoạt động của động cơ xe máy phục 
vụ chẩn đoán kỹ thuật

Phạm Hữu Tuyến, Nguyễn Cao Cường
Tác giả chính: Phạm Hữu Tuyến

Tạp chí Cơ khí Việt Nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

01/11/2024  2615-9910

170

Nghiên cứu mô phỏng tính năng kỹ 
thuật và phát thải của động cơ diesel 
D4BB khi sử dụng nhiên liệu hỗn 
hợp diesel-ethanol-dầu Jatropha

Hoàng Văn Thụ, Phạm Hữu Tuyến, 
Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Hữu Duy
Đồng tác giả

Tạp chí Cơ khí Việt Nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

01/11/2024  2615-9910

171

ỨNG DỤNG THIẾT BỊ KIỂM TRA 
KHÔNG PHÁ HỦY DÙNG SÓNG 
SIÊU ÂM TRONG KIỂM TRA VÀ 
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN 
PHẨM

Phạm Văn Hiệp, Trương Hoành Sơn
Đồng tác giả

Cơ khí

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

04/11/2024  2615 - 9910

172
Analysis of the impact of suspension 
system parameter on vibration of 
small-sized electric vehicles.

Nguyễn Tiến Dũng, Lê Bảo Việt, Vũ Đình 
Hoan
Tác giả chính: Nguyễn Tiến Dũng
 Tác giả liên hệ: Lê Bảo Việt

 Tạp chí Cơ khí Việt Nam 
(Vietnam Mechanical 
Engineering Journal)

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

05/11/2024 2615-9910

173
Studying the effect of the hardness of 
the suspension on the vibration of a 5-
seat car.

Nguyễn Tiến Dũng, Lê Bảo Việt, Phạm 
Minh Tú, Lê Duy Viên, Vũ Đình Hoan
Tác giả chính: Nguyễn Tiến Dũng
 Tác giả liên hệ: Lê Bảo Việt

 Tạp chí Cơ khí Việt Nam 
(Vietnam Mechanical 
Engineering Journal)

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

05/11/2024 2615-9910

174
Tính toán nhiệt phân hủy Amoniac từ 
nhiệt khí thải động cơ

Trần Trọng Thể, Nguyễn Thế Lương, Trần 
Văn Hoàng
Đồng tác giả

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 
Hội nghị khoa học và 

Công nghệ Cơ khí -Động 
lực lần thứ XVII

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

05/11/2024  2615 - 9910

175

NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN HỆ 
THỐNG MÔ PHỎNG TƯƠNG TÁC 
PHẦN CỨNG (HILS) CHO TÀU 
TỰ HÀNH MẶT NƯỚC USV 
TRONG CHUYỂN ĐỘNG BÁM 
THEO QUỸ ĐẠO

Hà Hưng Bình, Hà Mạnh Tuấn*
Đồng tác giả

TẠP CHÍ CƠ KHÍ VIỆT 
NAM

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

05/11/2024 2615-9910

176

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN 
PHƯƠNG TIỆN BAY KHÔNG 
NGƯỜI LÁI THỰC HIỆN CẢNH 
BÁO SỚM CÁC ĐÁM CHÁY

Nguyễn Hồng Quân, Hà Mạnh Tuấn*
Đồng tác giả

TẠP CHÍ CƠ KHÍ VIỆT 
NAM

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

05/11/2024 2615-9910



177
Nghiên cứu thiết kế hệ thống cấp 
nhiệt để tái sinh lọc muội than

Nguyễn Mạnh Phú, Trịnh Xuân Phong, 
Khổng Vũ Quảng, Nguyễn Phú Hùng
Đồng tác giả

Tạp chí Cơ khí Việt Nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

05/11/2024 2615-9910

178
Nghiên cứu tái sinh chủ động bộ lọc 
muội than cho máy nông nghiệp 1 xy-
lanh

Nguyễn Mạnh Phú, Trịnh Xuân Phong, 
Khổng Vũ Quảng, Nguyễn Phú Hùng, 
Phạm Văn Trọng
Đồng tác giả

Tạp chí Cơ khí Việt Nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

05/11/2024 2615-9910

179

Xác định khoảng cách bằng camera 
lập thể cho hệ thống kiểm soát hành 
trình thích ứng sử dụng phần mềm 
mô phỏng Carmaker

Nguyễn Quốc Triệu, Lê Văn Nghĩa, Đàm 
Hoàng Phúc, Trần Trọng Đạt
Tác giả chính: Nguyễn Quốc Triệu
 Tác giả liên hệ: Lê Văn Nghĩa

Cơ khí Việt Nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

05/11/2024 2615 - 9910

180
Công nghệ thị giác 3D kết hợp với trí 
tuệ nhân tạo trong Robot cộng tác

Bùi Đăng Quang, Phạm Đức An, Nguyễn 
Thành Hùng
Tác giả chính: Bùi Đăng Quang
 Tác giả liên hệ: Nguyễn Thành Hùng

Tạp chí Cơ khí Việt Nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

05/11/2024  2615 - 9910

181
Khảo sát ảnh hưởng của thuật toán 
điều khiển đến hệ thống hỗ trợ giữ 
làn đường

Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Quốc Triệu, 
Đinh Bá Tiệp, Mai Tiến Dũng, Trần Mạnh 
Quân
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thanh Tùng

Cơ khí Việt Nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

05/11/2024 2615 - 9910

182

Phân tích khả thi kỹ thuật của công 
nghệ đồng đốt sinh khối trong nhà 
máy nhiệt điện: trường hợp nhà máy 
nhiệt điện công nghệ CFBC công 
suất 115MW

Nguyễn Tiến Quang, Nguyễn Đức Quyền, 
Nguyễn Đức Hùng
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Tiến Quang

Tạp chí Cơ khí Việt Nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

05/11/2024 2815-5505

183
Nghiên cứu mô hình hóa hệ thống 
hãm tái sinh trong thang máy thủy 
lực và khảo sát bằng mô phỏng số

Vũ Hải Đăng, Phạm Minh Đăng Khoa, 
Trương Văn Thuận
Đồng tác giả

Tạp chí Cơ khí Việt Nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

05/11/2024 2615-9910

184
Nghiên cứu ứng dụng xử lý ảnh 
trong hệ thống điều khiển thủy khí 
phân loại sản phẩm

Phạm Anh Đức, Nguyễn Đông, Trương 
Văn Thuận
Đồng tác giả

Tạp chí Cơ khí Việt Nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

05/11/2024 2615-9910

185

Xác định hệ số hấp thụ nhiệt của các 
loại kính xây dựng tính năng cao và  
đánh giá tính bền vững trong sử dụng 
kính tại Việt Nam

Kiều Lê Hải, Nguyễn Văn Trung, Tạ Ngọc 
Dũng
Đồng tác giả

Tạp chí Vật liệu và Xây 
dựng

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

06/11/2024  1859-381X

186
Thực trạng cung - cầu lao động giáo 
dục nghề nghiệp đáp ứng việc làm 
xanh tại Cần Thơ

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Thanh Thủy

Tạp chí Tâm lý - Giáo dục

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

06/11/2024 2734-9217



187
Bình đẳng giới trong bối cảnh phát 
triển bền vững ở Việt Nam hiện nay: 
những thách thức và cơ hội

Vũ Thị Mai Lương
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Vũ Thị 
Mai Lương

Khoa học Xã hội với phát 
triển bền vững" lần thứ 2 

(SSSD 2024)

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

07/11/2024
978-604-76-
3027-1

188
Nhật Bản và Trung Quốc trên con 
đường phát triển bền vững: Hướng đi 
cho Việt Nam

Trịnh Huy Hồng, Phan Yến Trang
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Trịnh Huy 
Hồng

Khoa học Xã hội với phát 
triển bền vững (SSSD 

2024)

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

07/11/2024
978-604-76-
3027-1

189
XÂY DỰNG HỆ THỐNG CẢNH 
BÁO HÀNH VI LÁI XE

Nguyễn Đức Quang, Nguyễn Hữu Chiến 
Thắng, Trần Trọng Đạt
Đồng tác giả

Tạp chí Cơ Khí Việt Nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

09/11/2024 2615-9910

190

HÂN TÍCH THIẾT KẾ THỦY 
ĐỘNG LỰC VÀ ĐIỀU KHIỂN 
PHƯƠNG TIỆN TỰ HÀNH DƯỚI 
NƯỚC CỠ NHỎ

NGÔ VĂN HỆ1*, VŨ THÀNH TRUNG1; 
NGUYỄN KHẮC QUYỀN1; QUÁCH 
MINH ĐỨC1, CAO ĐỨC SÁNG2
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Ngô Văn 
Hệ

Tạp chí cơ khí Việt Nam

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

10/11/2024 2815-5505

191
Nghiên cứu phát triển hệ thống tưới 
thông minh ứng dụng trong nông lâm 
nghiệp

Đặng Thế Triệu, Nguyễn Đăng Huy, 
Nguyễn Minh Quân, Quách Minh Đức, 
Ngô Văn Hệ
Đồng tác giả

Tạp Chí Cơ khí  số đặc 
biệt 11/2024

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

10/11/2024 2815-5505

192
Nghiên cứu điều khiển PID cho hệ 
thống lái trợ lực điện dựa trên các 
biến trạng thái được quan sát

Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Đức Ngọc, 
Trần Thị Thu Hương, Hoàng Thăng Bình, 
Nguyễn Mạnh Long
Đồng tác giả

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 
Số đặc biệt, tháng 11 năm 

2024

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

10/11/2024 2615 - 9910

193
Ứng dụng điều khiển LQR giảm góc 
nghiêng thân xe cho hệ thống treo 
tích cực

Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Đức Ngọc, 
Trần Thị Thu Hương, Hoàng Thăng Bình, 
Nguyễn Mạnh Long
Đồng tác giả

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 
Số đặc biệt, tháng 11 năm 

2024

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

10/11/2024 2615 - 9910

194
NGHIÊN CỨU LẮP ĐẶT VÀ THỬ 
NGHIỆM HỆ THỐNG TREO BÁN 
KHÍ NÉN CHO XE MINIBUS

Trương Đặng Việt Thắng, Lê Đức Nam, 
Đào Công Tuấn, Ngô Viết Sang, Lê Văn 
Toản1, Trần Hải Nam, Trịnh Minh Hoàng
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Trương 
Đặng Việt Thắng

Tạp Chí Cơ Khí

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

10/11/2024 2815-5505

195
Khảo sát đặc tính khí động tua-bin 
gió trục đứng cỡ nhỏ có cánh cải tiến 
gồm các gân giống vây cá voi

Lê Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Anh Tuấn, 
Vũ Đình Quý
Tác giả chính: Lê Thị Tuyết Nhung
 Tác giả liên hệ: Vũ Đình Quý

Tạp chí Cơ khí

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

10/11/2024 2615-9910

196
TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG VÀ ĐỘ 
BỀN CỦA CHI TIẾT THEN CỬA 
MÁY BAY DASH 8 Q-300

LÊ THỊ TUYẾT NHUNG, ĐÀO HẢI 
NAM, VŨ ĐÌNH QUÝ
Tác giả chính: Lê Thị Tuyết Nhung
 Tác giả liên hệ: Vũ Đình Quý

Tạp chí Cơ khí Việt Nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

10/11/2024 2615-9910



197

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BỘ 
ĐIỀU KHIỂN PID CHO HỆ 
THỐNG CHỐNG TRƯỢT QUAY 
TRÊN Ô TÔ ĐIỆN

Đậu Văn Đức, Lê Văn Nghĩa*, Nguyễn 
Duy Trường, Phạm Hồng Phước, Phạm Hà 
Sơn
Đồng tác giả

Tạp chí Cơ khí Việt nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

10/11/2024 2615 - 9910

198

NGHIÊN CỨU DAO ĐỘNG CỦA 
XE KHÁCH SỬ DỤNG HỆ THỐNG 
TREO KHÍ NÉN KHI CHUYỂN 
ĐỘNG TRÊN ĐƯỜNG NGẪU 
NHIÊN BẰNG MÔ HÌNH DAO 
ĐỘNG KHÔNG GIAN

Lương Ngọc Minh, Dương Ngọc Khánh, 
Tạ Tuấn Hưng, Lê Trí Hoàn, Trịnh Ngọc 
Hoàng, Đào Tất Thắm, Cao Lâm
Đồng tác giả

Tạp chí cơ khí Việt Nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

10/11/2024 2615-9910

199
Nghiên cứu ứng  dụng truyền thông 
CAN trong việc phân tích lượng tiêu 
hao năng lượng trên xe máy điện

Đàm Hoàng Phúc, Đinh Văn Bắc, Đinh Bá 
Tiệp, Đào Tất Thắm
Tác giả chính: Đàm Hoàng Phúc

Tạp chí cơ khí việt nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

10/11/2024 2615 - 9910

200

ỨNG DỤNG MATLAB-VEHICLE 
DYNAMICS BLOCKSET ĐỂ MÔ 
PHỎNG CHUYỂN ĐỘNG CỦA Ô 
TÔ ĐIỆN KHI QUAY VÒNG

Lê Trí Hoàn, Dương Ngọc Khánh, Tạ Tuấn 
Hưng, Lương Ngọc Minh, Cao Lâm
Đồng tác giả

Tạp chí cơ khí Việt Nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

10/11/2024 2615-9910

201

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ MÔ 
PHỎNG CAE TRONG THIẾT KẾ 
KHUÔN DẬP CHI TIẾT TẤM CỦA 
CÁNH CỬA XE Ô TÔ

Nguyễn Hải Đăng, Vũ Toàn Thắng
Tác giả chính: Nguyễn Hải Đăng
 Tác giả liên hệ: Vũ Toàn Thắng

TẠP CHÍ CƠ KHÍ VIỆT 
NAM

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

11/11/2024 2615 - 9910

202

Giải pháp nâng cao chất lượng giảng 
dạy các nội dung thực hành môn học 
giáo dục quốc phòng an ninh cho 
sinh viên

Nguyễn Văn Hoạt
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Văn Hoạt

Nâng cao chất lượng đào 
tạo, bồi dưỡng giáo viên, 
giảng viên giáo dục quôc 

phòng an ninh đáp ứng yêu 
cầu bảo vệ Tổ quốc trong 

tình hình mới

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

12/11/2024
978-604-350-
445-3

203
Khảo sát khả năng nhả dược chất 
curcumin của màng CaTiO3 phủ lên 
Ti định hướng ứng dụng trong y sinh

Nguyen Thi Thanh Tuyen1, Nguyen Duy 
Hung1, Le Tien Ha2, Vu Dan Vy1, Pham 
Hung Vuong1,3
Đồng tác giả

TNU Journal of Science 
and Technology

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

13/11/2024 1859-2171

204
Phát triển bền vững: Bài học kinh 
nghiệm của Singapore và Hàn Quốc

Trịnh Huy Hồng, Lê Thu Nguyệt, Tạ Thị 
Thu Huyền
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Trịnh Huy 
Hồng

Phát triển kinh tế bền vững 
khu vực miền Trung - Tây 

Nguyên

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

15/11/2024
978-604-79-
4690-7

205

Natto moisture content homogeneity 
improvement via containing trays 
topology modification in heat pump 
dryer

Nguyen Duc Trung, Nguyen Truong 
Giang, Nguyen Duc Nam, An Dai Duc, 
Nguyen Duc Huy, Pham Duc Binh, 
Nguyen Huu Khai, Nguyen Thi Thao
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Đức Trung

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ Trường Đại học 
Công nghiệp Hà Nội

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

15/11/2024 1859-3585

206
Impact of Tokenizer in Pretrained 
Language Models for Finance 
Domain

Nguyen Nhat Hai, Nguyen Thu, Cao Minh 
Son, Nguyen Trong Khanh
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Nhất Hải

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học 
công nghệ Quốc gia lần 

thứ XV về Nghiên cứu cơ 
bản và ứng dụng Công 

nghệ thông tin (FAIR); Hà 
Nội, ngày 08-09/08/2024

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

15/11/2024
978-604-357-
119-6

207

Social and Environmental 
Accounting for Sustainable 
Development and Potential Research 
in Vietnam

Nguyễn Thị Phương Dung, Nghiêm Ngọc 
Ánh
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Phương Dung

JST: Engineering and 
Technology for 

Sustainable Development

Tạp chí 
KHCN ĐH 

BKHN
15/11/2024 2734-9381



208
Simulation of Freezing and 
Defrosting Processes on Solid 
Surfaces

Vo Chi Chinh, Vu Huy Khue
Đồng tác giả

Tạp chí khoa học và công 
nghệ

Tạp chí 
KHCN ĐH 

BKHN
15/11/2024 2734-9381

209

Investigation of Consumer Insights 
and Development of Alternative 
Protein-Rich Products from 
Alcoholic Beverage Byproducts

Nguyen Minh Quan, Nguyen Thi Thao, 
Nguyen Tien Cuong
Đồng tác giả

JST: Engineering and 
Technology for 

Sustainable Development

Tạp chí 
KHCN ĐH 

BKHN
15/11/2024 2734-9381

210
Chuyển đổi số ngành logistics ở Việt 
Nam hiện nay: thực trạng và giải pháp

Phan Yến Trang
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Phan Yến 
Trang

Tạp chí Kinh tế Châu Á - 
Thái Bình Dương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

15/11/2024 0868-3808

211
Sự tự chủ của người học và cách 
nâng cao sự tự chủ trong học tập

Phùng Thị Lan Hương
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Phùng Thị 
Lan Hương

Tạp chí giáo dục và Xã hội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

15/11/2024 1859-3917

212
Tổng quan về quy hoạch xây dựng 
khu chức năng

Cao Sỹ Niêm; Lê Tiểu Thanh
Đồng tác giả

Tạp chí Quy hoạch Xây 
dựng

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

15/11/2024  1859 - 3054

213

KHẢO SÁT ÁP SUẤT TRONG HỆ 
THỐNG PHANH ABS KHÍ NÉN 
BẰNG PHẦN MỀM CHUYÊN 
DỤNG

Trần Trọng Đạt, Lê Văn Nghĩa
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Trần 
Trọng Đạt

Tạp chí Cơ khí

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

17/11/2024 2615 - 9910

214

Ảnh hưởng của cấu trúc SPUDT của 
IDT đến sóng phản xạ của cảm biến 
thụ động không dây dạng sóng âm bề 
mặt

Nguyễn Thu Hà, Bùi Lập Hiến, Hoàng Sĩ 
Hồng
Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ Trường Đại học 
Công nghiệp Hà Nội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

22/11/2024 1859-3585

215
Chuẩn mực địa phương, địa vị xã hội 
và hối lộ của người dân ở các quốc 
gia Châu Á mới nổi

Lê Quang Cảnh, Nguyễn Phương Anh
Đồng tác giả

Tạp chí Kinh tế và Phát 
triển

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

22/11/2024 1859-0012

216
Cấu trúc và hoạt tính của một số 
flavonoid từ loài Xưn xe tạp thuộc 
chi Kadsura họ Ngũ vị ở Việt Nam

Lê Thị Thùy, Đào Huy Toàn, Nguyễn Văn 
Thông, Lê Huyền Trâm, Trần Thu Hương
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Lê Thị 
Thùy

Tạp chí Hóa học Ứng dụng

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

24/11/2024 1859-4069

217
Nghiên cứu phân lập một số phenolic 
acid từ lá cây Sim (Rhodomyrtus 
tomentosa (Ait.) Hassk.) ở Việt Nam

Nguyễn Thị Vân, Lê Thị Thùy, Đỗ Tiến 
Tùng, Đoàn Thị Mai Hương, Nguyễn Văn 
Thông, Trần Thu Hương
Đồng tác giả

Tạp chí Hóa học Ứng dụng

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

24/11/2024 1859-4069

218

Effect of tackifiers on the properties 
of natural rubber-based adhesive 
used to bind canvas fabric and rubber 
shoe sole

Doan Anh Vu, Nguyen Thi Trang,  , Bach 
Trong Phuc,  , Tran Huu Quang,  , Tran 
Huu Huy,  , Do Quoc Viet,  , Nguyen 
Thanh Liem,
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Đoàn Anh 
Vũ

Ministry of Science and 
Technology Vietnam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

24/11/2024 1859-4794



219
A Novel Hybrid Architecture for 
Image Captioning

Hue Tran Thi, Ha Le Thi , Hai Pham Van , 
Long Hoang Do, Lan Luong Thi Hong
Đồng tác giả

Journal on Information 
Technologies & 
Communications

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

25/11/2024 1859-3534

220

PHẢN HỒI ĐỒNG ĐẲNG TRONG 
KỸ NĂNG VIẾT HỌC THUẬT 
TIẾNG ANH: LỢI ÍCH, YẾU TỐ 
TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT THỰC 
HÀNH

Vũ Phương Anh
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Vũ 
Phương Anh

Tạp Chí Giáo Dục và Xã 
Hội - Journal of Education 

and Society

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

25/11/2024 1859-3917

221

Ảnh hưởng của thông số cấu trúc vải 
đến độ ổn định kích thước sau  khi 
giặt của vải denim chun và không 
chun

Giần Thị Thu Hường
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Giần Thị 
Thu Hường

TẠP CHÍ CƠ KHÍ VIỆT 
NAM

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

25/11/2024  2615 - 9910

222
Nghiên cứu giải pháp chống đạp 
nhầm chân ga - chân phanh

Nguyễn Đông, Vũ Hải Đăng, Ngô Xuân 
Đạt, Phạm Minh Đăng Khoa, Phạm Anh 
Đức, Trương Văn Thuận
Tác giả chính: Nguyễn Đông
 Tác giả liên hệ: Trương Văn Thuận

Tạp chí Cơ khí Việt Nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

25/11/2024 2615-9910

223
Ảnh hưởng của xử lý bề mặt tới độ 
nhám và tính thấm ướt của titan định 
hướng ứng dụng trong y sinh

Pham Hong Trang1, Nguyen Duc Hung1, 
Hoang Van Vuong1,2, Cao Hong Ha1, 
Pham Hung Vuong1,2 *
Đồng tác giả

TNU Journal of Science 
and Technology

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

26/11/2024 1859-2171

224

LẬP KẾ HOẠCH VẬN HÀNH 
NGÀY TỚI CÓ XÉT RÀNG BUỘC 
PHÁT THẢI KHÍ CO2 CHO LƯỚI 
ĐIỆN NHỎ

Nguyễn Hoài Nam, Trần Đức Hiển, Phạm 
Năng Văn
Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ Đại học Thái Nguyên

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

26/11/2024
1859-2171, 
2374-9098

225

Enhancing 1540 nm light emission 
from Erbium doped strontium 
substituted hydroxyapatite/beta-
tricalcium phosphate

Le Thi Tam1, Dao Hong Bach1, Nguyen 
Duc Trung Kien2, Truong Quoc Phong1, 
Mai Xuan Dung3, Truong Nguyen Tuan 
Minh4, Le Tien Ha5, Pham Hung Vuong1*
Tác giả chính: Lê Thị Tâm

TNU Journal of Science 
and Technology

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

27/11/2024 1859-2171

226
Phát triển mô hình Gamification 
trong giảng dạy đại học trực tuyến

Phan Thế Công, Đậu Thị Lê Hiếu
Đồng tác giả

Ứng dụng công nghệ trong 
đào tạo trực tuyến (e-

learning) - xu hướng và 
góc nhìn chuyên sâu

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

28/11/2024
978-606-41-
2962-4

227

NUMERICAL ANALYSIS OF THE 
DUCT EFFECTS ON 
AERODYNAMIC NOISE 
REDUCTION FOR ELECTRIC 
PROPULSION FAN

Hoang-Quan Chu, Minh-Hoang Dang, Anh-
Tuan Nguyen, Viet-Dung Vu, Trung-Kien 
Nguyen, and Cong-Truong Dinh
Đồng tác giả

Tạp chí Cơ khí Việt Nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

28/11/2024 2615 - 9910

228
Thiết kế dạy học môn Khoa học lớp 4 
theo định hướng trò chơi hoá

Bùi Ngọc Sơn
Tác giả chính: Bùi Ngọc Sơn

Journal of educational 
equipment

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

28/11/2024 1859-0810



229
Dạy học hướng phát triển triển sáng 
tạo cho sinh viên kỹ thuật chuyên 
ngành

Nguyẽn Thị Tuyết
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Tuyết

Tạp chí thiết bị Giáo dục

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

28/11/2024  1859 - 0810

230

AEROTHERMAL 
CHARACTERISTIC OF THE AIR 
GAP BETWEEN ROTOR AND 
STATOR INSIDE BLDC 
ELECTRIC MOTOR USING 
BLADE AIRFLOW DEFLECTORS

Trịnh Phan Anh, Chu Hoàng Quân, Đinh 
Quang Ngọc, Lưu Hồng Quân, Phạm Gia 
Điềm, và Đinh Công Trường
Đồng tác giả

TẠP CHÍ CƠ KHÍ VIỆT 
NAM

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

28/11/2024 2615 - 9910

231

Development of SrFe12O19/rGO and 
SrFe12O19/SiO2 -based composite 
materials for improved microwave 
absorption applications

Tran Thi Viet Nga1,*, Nguyen Van 
Quang2, To Thanh Loan1
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Trần Thị 
Việt Nga

VNU Journal of Science: 
Mathematics – Physics

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

30/11/2024 2615-9341

232

ƯỚC LƯỢNG TRẠNG THÁI SẠC 
CỦA PIN DỰA TRÊN THUẬT 
TOÁN VFFRLS KẾT HỢP MẠNG 
NEURAL

Nguyễn Kiên Trung, Trần Đức Hiệp, 
Nguyễn Thị Điệp
Tác giả chính: Nguyễn Kiên Trung

Tạp chí khoa học và công 
nghệ, trường Đại Học Điện 

Lực

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/11/2024 1859-3585

233
Nuôi trồng thủy hải sản tại Việt Nam: 
Những lợi ích cơ bản

Nguyễn Thị Huyền
Đồng tác giả

Tạp chí Công Thương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/11/2024 0866-7756

234
Ảnh hưởng của điều kiện thiêu kết 
lên cấu trúc và đặc trưng sắt điện của 
vật liệu tổ hợp NiTiO3-CoFe2O4

Bùi Phi Long1 , Đặng Thị Thơm1 , Đặng 
Đức Dũng, Nguyễn Hoàng Thoan1 , Lương 
Hữu Bắc1
Đồng tác giả

Hội nghị Vật lý Chất rắn 
và Khoa học Vật liệu Toàn 

quốc – SPMS 2023

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

01/12/2024
978-604-471-
703 -6

235

A COMPARATIVE STUDY OF 
PERSONAL NAME AVOIDANCE 
IN VIETNAMESE AND ENGLISH-
SPEAKING CULTURES

Nguyễn Việt Khoa
Tác giả chính: Nguyễn Việt Khoa

Ngôn ngữ & Đời sống

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

02/12/2024 0868-3409

236

Nghiên cứu chế tạo frit hệ 
Aluminosilicate ứng dụng trong 
ngành gạch men - Đánh giá các chỉ 
tiêu kỹ thuật

Trịnh Xuân Anh , Phạm Ngọc Trung , 
Nguyễn Thị Tuyết Mai , Đỗ Thảo Phương , 
Trần Ngọc Anh , Đỗ Thị Thu Lan
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Trịnh 
Xuân Anh

Tạp chí Vật liệu và Xây 
dựng - Bộ Xây dựng

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

02/12/2024 1859-381X

237
Nghiên cứu chế tạo men vi tinh thể 
ứng dụng cho ngành sản xuất gạch 
men - khảo sát các đặc tính kỹ thuật

Trịnh Xuân Anh , Phạm Ngọc Trung , 
Nguyễn Thị Tuyết Mai , Đỗ Thảo Phương , 
Trần Ngọc Anh , Đỗ Thị Thu Lan
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Trịnh 
Xuân Anh

Tạp chí Vật liệu & Xây 
dựng - Bộ Xây dựng

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

02/12/2024 1859-381X

238
Improvement of Gel Properties of 
Salt-Reduced Fish Sausage by 
Adding Food Additives

Đỗ Thị Yến, Nguyen Thi Dieu Trang, 
Nguyen Thi Thanh Ngoan
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Đỗ Thị 
Yến

Tạp chí khoa học và công 
nghệ

Tạp chí 
KHCN ĐH 

BKHN
05/12/2024 2734-9381



239
Analysis of barriers to implementing 
the circular supply chain in the 
Vietnam textile industry

Nguyễn Thị Xuân Hòa, Phạm Minh Hiếu, 
Phạm Thị Thanh Hồng
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Xuân Hoà

Vietnam's Socio-Economic 
Development

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

05/12/2024 0868-359X

240
Các thách thức đầu tư cho năng 
lượng sạch hướng tới mục tiêu phát 
thải ròng bằng Không

Nguyễn Linh Đan
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Linh Đan

Phát triển thị trường năng 
lượng cạnh tranh đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 

2045

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

06/12/2024 2815-6439

241

Flatness-based motion planning and 
a sliding mode control with a 
extended state observer for a gantry 
crane: a novel approach to payload 
positioning problems

Bui Thi Khanh Hoa, Hoang Thi Mai, Luu 
Thi Hue, Nguyen Tung Lam, Nguyen Danh 
Huy
Đồng tác giả

Journal of Military Science 
and Technology

Tạp chí trong 
nước (Không 

được hội 
đông chức 

danh Giáo sư 
công nhận)

06/12/2024 1859-1043

242
Adaptive-based hierarchical sliding 
mode control for ball-balancing 
robots moving on an inclined plane

Nguyen Thi Thuy Hang, Vu Duc Cuong, 
Pham Minh Duc, Nguyen Thi Van Anh, 
Nguyen Tung Lam
Đồng tác giả

Tạp chí Nghiên cứu 
KH&CN quân sự

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

06/12/2024 1859-1043

243
Xây dựng mô hình bộ biến đổi kết 
nối lưới điện sử dụng công nghệ tạo 
lưới

Nguyễn Quang Minh, Cao Thành Trung, 
Hoàng Anh
Đồng tác giả

Tạp chí Nghiên cứu Khoa 
học và Công nghệ quân sự

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

06/12/2024 1859-1043

244
Điều khiển trượt toàn cục kết hợp 
quan sát trạng thái mở rộng trong 
bám độ trượt bánh xe

Đàm Hữu Mạnh, Nguyễn Xuân Nam, 
Phạm Xuân Đức, Nguyễn Thế Anh, Lê 
Đức Thịnh, Nguyễn Tùng Lâm
Đồng tác giả

Tạp chí Nghiên cứu 
KH&CN quân sự, Số Đặc 

san FEE 2024

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

06/12/2024 1859-1043

245
Control of liquid sloshing container 
in horizontal motion by generating a 
trajectory based on the flatness theory

Cao Đức Thanh, Nguyễn Việt Khánh, Trần 
Thị Thanh Thảo,  Nguyễn Văn Minh, 
Nguyễn Danh Huy, Nguyễn Tùng Lâm
Đồng tác giả

Journal of Military Science 
and Technology (JMST)

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

06/12/2024 1859-1043

246

Optimization of electric vehicle 
suspension parameters using 
improved artificial fish swarm 
algorithm

Nguyen Tien Dung, Bui Van Cuong, Le 
Van Quynh, Hoang Anh Tan
Tác giả chính: Nguyễn Tiến Dũng

Journal of Military Science 
and Technology

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

06/12/2024 1859-1043

247
Vai trò của Tân Việt Cách mạng 
Đảng trong việc thành lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam

Lê Tiến Dũng
Tác giả chính: Lê Tiến Dũng

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

07/12/2024 1859-3917

248

Thực nghiệm phương pháp học tập 
thích ứng và đánh giá quá trình qua 
Microsoft Teams để hỗ trợ sinh viên 
các lớp học tiếng Pháp cơ bản tại Đại 
học Bách Khoa Hà Nội.

Dương Thị Thược
Tác giả chính: Dương Thị Thược

Tạp chí giáo dục và xã hội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

08/12/2024 1859-3917



249

Xây dựng thể chế đổi mới sáng tạo 
thích ứng với cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư - Bài học kinh 
nghiệm từ quốc tế.

Trịnh Huy Hồng
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Trịnh Huy 
Hồng

Hoàn thiện thể chế kinh tế 
thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa ở Việt Nam 
trong bối cảnh cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

10/12/2024
978-604-41-
5596-8

250

Kinh nghiệm quốc tế về triển khai 
đầu tư dưới hình thức hợp tác công 
tư (PPP), thực tiễn trên thế giới và 
bài học cho Việt Nam

Bùi Thanh Nga
Đồng tác giả

Kinh tế châu Á - Thái Bình 
Dương

Hội nghị 
trong nước 

(Không được 
Hội đồng 
chức danh 

Giáo sư công 
nhận)

10/12/2024

251

NHỮNG YÊU CẦU VỀ PHẨM 
CHẤT, NĂNG LỰC VÀ TRÌNH ĐỘ 
CỦA GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN 
CHÍNH TRỊ TRONG CÁCH MẠNG 
CÔNG NGHIỆP 4.0 DƯỚI ÁNH 
SÁNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Lê Thu Nguyệt
Tác giả chính: Lê Thu Nguyệt

Công dân và khuyến học

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

10/12/2024 2815-5769

252
Deep learning-based Vietnamese rice 
leaf diseases detection using 
YOLOv10

Han Hong Hanh, Can Vu Ha Son, Tran 
Van Kien, Do Le Tra My , Trinh Cong 
Dong , Vo Duc Nhan, Ngo Phuong Thuy, 
Bui Dang Thanh1
Đồng tác giả

Tạp chí Nghiên cứu khoa 
học Đại học Sao Đỏ

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

10/12/2024 1859-4190

253
Thiết kế, chế tạo tủ cấp đông phục vụ 
sấy thăng hoa đông trùng hạ thảo và 
thủy sản

Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Nguyên An, 
Trần Thanh Bình
Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học - Công 
nghệ Thủy sản

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

10/12/2024  1859 - 2252

254

NGHIÊN CỨU MỞ RỘNG BỘ DỮ 
LIỆU CƠ SỞ TRONG PHA MÀU 
MỰC CHO CÔNG NGHỆ IN 
OFFSET

Nguyễn Quang Hưng, Vũ Hồng Cương
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Quang Hưng

Hóa học & Ứng dụng

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

10/12/2024 1859-4069

255

MULTICLONEBERT: A NOVEL 
SEMANTIC CODE CLONE 
DETECTION MECHANISM 
LEVERAGING GRAPH-BASED 
LARGE LANGUAGE MODEL

Van Tong, Dao Viet Cuong, Duc Tran
Tác giả chính: Tống Văn Vạn
 Tác giả liên hệ: Trần Quang Đức

The National Conference 
on Fundamental and 
Applied IT Research 

(FAIR’2024)

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

11/12/2024
978-604-357-
201-8

256

CẢI THIỆN BÀI TOÁN PHÁT 
HIỆN LỖ HỔNG ĐA NHÃN 
TRONG HỢP ĐỒNG THÔNG 
MINH SỬ DỤNG MÔ HÌNH NGÔN 
NGỮ LỚN

Tống Văn Vạn, Đồng Gang Thép, Chử 
Minh Hà, Trần Quang Đức
Tác giả chính: Tống Văn Vạn
 Tác giả liên hệ: Trần Quang Đức

The National Conference 
on Fundamental and 
Applied IT Research 

(FAIR’2024)

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

11/12/2024
978-604-357-
201-8

257
Second order sliding mode control 
based on extended state observer for 
double pendulum overhead cranes

Nguyen Dinh Hiep, Vo Nhat Huy, Nguyen 
Danh Huy, Hoang Thi Mai
Đồng tác giả

Tạp chí Nghiên cứu 
KH&CN quân sự

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

11/12/2024 1859-1043

258

TIỀM NĂNG CUNG CẤP 
NGUYÊN LIỆU CỦA VIỆT NAM 
CHO SẢN XUẤT NHIÊN LIỆU 
HÀNG KHÔNG BỀN VỮNG 
HVO/SAF

Văn Đình Sơn Thọ
Tác giả chính: Văn Đình Sơn Thọ

DẦU KHÍ

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

11/12/2024 2615-9902



259

Isolation, structural determination of 
flavone glycosides from the leaves of 
Syzygium cumini and their cytotoxic 
evaluation

Nguyen Thi Van, Nguyen Thi Hue, Vu 
Van Nam, Trinh Thi Thanh Van, Nguyen 
Thuy Linh, Tran Thu Huong, Cao Duc 
Tuan. Pham Van Cuong, Doan Thi Mai 
Huong
Đồng tác giả

Journal of medicinal 
materials

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

12/12/2024 1859-4735

260
Nghiên cứu chế tạo gạch chịu lửa 
đôlômi – carbon  từ nguồn nguyên 
liệu chính trong nước

Cao Tiến Phú 1* , Hoàng Lê Anh 1 , Trần 
Thị Minh Hải 1 , Nguyễn Đức Thành 1 , 
Trịnh Xuân Anh 2 , Nguyễn Thị Tuyết Mai 
2
Đồng tác giả

Tạp chí Vật liệu và Xây 
dựng - Bộ Xây dựng

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

12/12/2024  1859-381X

261

Cấu trúc điều khiển dead-beat cho 
động cơ không  đồng bộ ba pha rotor 
lồng sóc cấp nguồn bởi  nghịch lưu 
ba bậc hình T

Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Duy Long
Đồng tác giả

Hội nghị Quốc gia về Điện 
tử, Truyền thông và Công 

nghệ Thông tin lần thứ 
27(REV-ECIT 2024)

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

14/12/2024
978-604-80-
3457-3

262
Ứng dụng mạng nơ-ron tích chập và 
Mediapipe trong nhận diện ngôn ngữ 
ký hiệu tiếng Việt

Hán Trọng Thanh, Mạc Phương Nga
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Hán Trọng 
Thanh

Hội nghị Quốc gia về Điện 
tử, Truyền thông và Công 

nghệ Thông tin lần thứ 
XXVII, REV-ECIT 2024

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

14/12/2024
978-604-80-
3457-3

263
Phương pháp lập đường bay cho 
UAV và ứng dụng tạo bản đồ đa 
dạng sinh học

Phạm Quang Duy, Hoàng Văn Nam, Phan 
Doãn Đức, Đỗ Mai Việt Hoàng, Trần Thị 
Thanh Hải, Hoàng Văn Sâm, Vũ Định, 
Michiel Vlaminck, Wouter Maes, Hiep 
Luong , Lê Thị Lan
Đồng tác giả

Hội nghị Quốc gia lần thứ 
27 về Điện tử, Truyền 
thông và Công nghệ 

Thông tin (REV-ECIT 
2024)

Hội nghị 
trong nước 

(Không được 
Hội đồng 
chức danh 

Giáo sư công 
nhận)

14/12/2024
978-604-80-
3457-3

264
Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt 
Nam về phát triển kinh tế số và một 
số giải pháp cơ bản

Hoàng Thị Hạnh
Tác giả chính: Hoàng Thị Hạnh

Tạp chí Chủ nghĩa Xã hội - 
Lý luận và Thực tiễn

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

14/12/2024 2615-9473

265
Tối ưu hoá các thành phần hoá học 
của mặt nạ ngủ

Nguyễn Thị Thuỳ Mỵ, Đặng Nguyệt Trang, 
Lê Xuân Anh Minh
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Thuỳ Mỵ

Hoá học và Ứng dụng

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

15/12/2024 1859-4069

266

KHÁI QUÁT VỀ CHƯƠNG TRÌNH 
TIẾNG ANH CƠ SƠ 1 CHO SINH 
VIÊN KHỐI KỸ THUẬT - ĐẠI 
HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VÀ 
MỘT SỐ GỢI Ý CHO GIÁO VIÊN 
VÀ SINH VIÊN

Phạm Thái Hà
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Phạm Thái 
Hà

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

15/12/2024 1859-3917

267

TÍNH TOÁN TÍNH CHẤT CƠ 
HỌC, ĐIỆN TỬ VÀ ÁP ĐIỆN CỦA 
VẬT LIỆU SiS ĐƠN LỚP BẰNG 
LÝ THUYẾT PHIẾM HÀM MẬT 
ĐỘ

Tran The Quang, Nguyen Hoang Linh, 
Dinh The Hung, Pham Quoc Viet, Nguyen 
Trung Kien, Do Van Truong
Đồng tác giả

Transport and 
Communications Science 

Journal

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

15/12/2024 1859-2724

268

Cấu trúc và hoạt tính sinh học của 
một số Flavonoid từ loài rau đắng 
biển Bacopa monnieri (L.) wettst ở 
Việt Nam

Trần Thu Hương, Nguyễn Thị Thuỳ Mỵ, 
Đinh Thị Phương Anh
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Trần Thu 
Hương

Hoá học và Ứng dụng

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

15/12/2024 1859-4069



269

UNVEILING TABOO 
TRANSLATIONS INTO 
VIETNAMESE:  SUBTITLING 
STRATEGIES IN “THE 
SHAWSHANK REDEMPTION”

Nguyễn Việt Khoa
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Việt Khoa

VNU JOURNAL OF 
FOREIGN STUDIES

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

15/12/2024 2525-2445

270

Investigation of the status and the 
prospect of fuel pellet production and 
utilization toward net zero emissions 
by 2050 in Vietnam

Truong Xuan Do
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Đỗ Xuân 
Trường

Vietnam Journal of 
Science, Technology and 

Engineering

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

15/12/2024 2525-2461

271

RESEARCH ON AN AUTOMATED 
ULTRASONIC AIRJET MACHINE 
FOR MICRO-SIZED 
CONTAMINANT (PARTICLE) 
REMOVAL IN SEMICONDUCTOR 
MANUFACTURING

Lê Hữu Linh, Nguyễn Xuân Thuận, và 
Đinh Công Trường
Đồng tác giả

Tạp chí Cơ khí Việt Nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

16/12/2024 2615 - 9910

272
Đánh giá vấn đề quản lý và xử lý 
chất thải tại các cơ sở chăn nuôi gà 
giống

Đỗ Khắc Uẩn, Nguyễn Tiến Hào
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Đỗ Khắc 
Uẩn

Tạp chí Công Thương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

16/12/2024 0866-7756

273

Sử dụng phần mềm Tecnomatix 
Plant Simulation để giải quyết vấn đề 
nút thắt cổ chai giúp nâng cao năng 
suất trong dây chuyền may

Nguyễn Thị Mỹ Anh, Đào Duy Quang, Vũ 
Tiến Dũng, Nguyễn Danh Nguyên
Đồng tác giả

Kinh tế và dự báo

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

23/12/2024 1859-4972

274
NIGHT VISION: ENHANCE 
OBJECT DETECTION IN LOW-
LIGHT CONDITION BASELINE

Nguyen Binh An, Dao Duc Manh, Nguyen 
Khanh Hung, Dang Tuan Linh
Đồng tác giả

The National Conference 
on Fundamental and 
Applied IT Research 

(FAIR’2024)

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

24/12/2024
978-604-357-
348-0

275
Thiết lập mô hình các yếu tố ảnh 
hưởng tới chất lượng công chức, viên 
chức

Trịnh Thu Thuỷ, Nguyễn Văn Chung
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Trịnh Thu 
Thuỷ

Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

24/12/2024 2734-9365

276
Ảnh hưởng của BaSiO3 lên hệ số 
biến dạng của gốm áp điện không chì 
nền Bi0.5Na0.5TiO3

Đinh Thị Hinh1*, Trần Vũ Diễm Ngọc2, 
Nguyễn Thị Thảo2
Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam - B

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

25/12/2024 1859-4794

277

Exploring the Potential of MPC-
A5K,A8K Analog Derived from 
Mastoparan C as an Alternative to 
Preservatives

Binh Le Huy, Thi Phuong Hai Bui, Th 
Ngan Dang, Thanh Hai Nguyen, Xuan Huy 
Luong, Viet Dung Hoang, Dinh Hoang Vu, 
Thi Thanh Binh Nguyen
Đồng tác giả

VNU Journal of Science: 
Medical and 

Pharmaceutical Sciences

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

26/12/2024  2615-9309 

278
AC-MLP: Axial Convolution-MLP 
Mixer for nuclei segmentation in 
histopathological images,

Thanh-Thu Nguyen, Binh-Duong Dinh, 
Thi-Thao Tran, Van-Truong Pham
Đồng tác giả

Tạp Chí Khoa học Và 
Công nghệ - Đại học Đà 

Nẵng

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

26/12/2024 1859-1531



279

TRENDS IN BIOTECHNOLOGY: 
Vibrio natriegens AS POTENTIAL 
MICROFACTORY FOR 
VALORIZATION OF 
CRUSTACEAN WASTE

Nguyen Thanh Hung, Tran Thi Van Anh, 
Dam Thuy Hang, Pham Tuan Anh, Le 
Thanh Ha, Le Tuan
Đồng tác giả

Academia Journal of 
Biology

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

27/12/2024 2615-9023

280

Preparation and Characterization of 
SrFe12O19/rGO and 
SrFe12O19/SiO2 -based Composite 
Materials for Enhancement of 
Microwave Absorption Properties

Tran Thi Viet Nga, Nguyen Van Quang, 
To Thanh Loan
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Trần Thị 
Việt Nga

VNU Journal of Science: 
Mathematics – Physics

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

27/12/2024 2615-9341

281

Structural Properties of 
CuFe2O4/ZnO Nanocomposite: 
Insights from X-ray Diffraction and 
Extended X-ray Absorption Fine 
Structure

To Thanh Loan, Tran Thi Viet Nga, 
Nguyen Kim Thanh
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Tô Thanh 
Loan

VNU Journal of Science: 
Mathematics – Physics

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

27/12/2024 2588-1124

282

Influence of Heating Temperature on 
the Ink Transfer to Polymer 
Substrates in the Retransfer Printing 
Process

Thi Kieu Nguyen Hoang
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Hoàng Thị 
Kiều Nguyên

JOURNAL OF 
TECHNICAL 

EDUCATION SCIENCE

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

28/12/2024 2615-9740

283
FedEC: Enhancing model federated 
averaging via two-sided method

Do Tuan Minh, Tran Thanh Hai, Le Thi 
Lan, Tran Trung Kien
Đồng tác giả

Journal of Military Science 
and Technology

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/12/2024 1859 - 1043

284
A method for bee activities 
recognition from videos captured at 
the beehive entrance

Le Thi Nhung, Phan Thi Thu Hong, Le Thi 
Lan
Đồng tác giả

Journal of Military Science 
and Technology

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/12/2024 1859 - 1043

285

Một số yếu tổ ảnh hưởng đến quá 
trình tổng hợp ZIF-94 từ zinc sulfate 
hetahydrate Some factors affecting 
the synthesis of ZIF-94 from zinc 
sulfate hetahydrate

Trịnh Thị Hải, Phạm Thị Mai Hương, Tạ 
Ngọc Thiện Huy, Dương Ngọc Lâm, Phạm 
Quang Huy, Nguyễn Sỹ Tuấn, Nguyễn 
Xuân Thông, Nguyễn Hương Giang, Lê 
Văn Dương, Tạ Ngọc Đôn
Đồng tác giả

Tạp chí xúc tác và hấp phụ 
Việt Nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/12/2024 0866-7411

286
Optimization of soda cooking for 
cellulose production from sugarcane 
bagasse

Nhan T.T.Dang, Hong K.T.Tang, Dien 
Q.Le
Đồng tác giả

The Journal of Agriculture 
and Development

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/12/2024 2615-9503

287

Nghiên cứu cải thiện đặc tính điện 
hóa sử dụng các chất phụ gia cho 
điệndịch trong ắc quy dòng chảy 
Vanadi

Trinh Viet Dung, Nguyen Thi Huong, 
Pham Thi Thuy, Nguyen Vinh Luong, 
Nguyen Thi Thu Huyen
Đồng tác giả

Tạp chí xúc tác và hấp phụ 
Việt Nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/12/2024 0866-7411

288
Nghiên cứu khả năng hấp phụ hợp 
chất màu congo red của vật liệu 
NiTiO3/BiOI

Đặng Thị Thơm, Lương Hữu Bắc
Đồng tác giả

Tạp chí Phát triển Khoa 
học và Công nghệ – 

Natural Sciences

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

31/12/2024 2588-106X



289

CƠ CẤU VI TAY GẮP KHUẾCH 
ĐẠI CHUYỂN VỊ KIỂU TỰ KHÓA 
DẪN ĐỘNG BẰNG CÁC VI CHẤP 
HÀNH TĨNH ĐIỆN RĂNG LƯỢC

Bùi Duy Thái, Phan Hoàng Hiệp, Nguyễn 
Tiến Dũng, Phạm Hồng Phúc
Đồng tác giả

Tạp chí KHCN - Đại Học 
Thái Nguyên

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

31/12/2024 1859-2171

290
A Detailed Procedure to Implement 
Model Predictive Control for the 
Single-Phase Voltage-Source Inverter

Dung H. Vu, Son T. Nguyen, Tu M. Pham, 
Anh Hoang
Đồng tác giả

Journal of Measurement, 
Control and Automation 

(MCA)

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

31/12/2024 1859-0551

291
GIÁO DỤC KHỞI NGHIỆP Ở BẬC 
ĐẠI HỌC: XU THẾ TẤT YẾU CỦA 
HIỆN TẠI  VÀ TƯƠNG LAI

Phạm Hoài Anh
Tác giả chính: Phạm Hoài Anh

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

31/12/2024 1859-3917

292

APPLICATION OF CHATGPT IN 
LESSON PREPARATION AND 
TEACHING WRITING SKILLS IN 
FOUNDATION ENGLISH 
COURSES FOR UNIVERSITY 
STUDENTS  ỨNG DỤNG 
CHATGPT VÀO CHUẨN BỊ BÀI 
GIẢNG VÀ GIẢNG DẠY KỸ 
NĂNG VIẾT MÔN TIẾNG ANH 
CƠ SỞ CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC

Lê Bích Hoa
Tác giả chính: Lê Bích Hoa

Tạp chí giáo dục và xã hội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

03/01/2025 1859-3917

293

DEVELOPING A HYBRID MODEL 
OF CNN-LSTM FOR SHORT-
TERM PV POWER OUTPUT 
FORECASTING AT NHI HA 
SOLAR FARM

Nguyen Thi Hoai Thu, Pham Nang Van, 
Tran Quang Khai
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Hoài Thu

TNU Journal of Science 
and Technology

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

04/01/2025 1859-2171

294
Năng lực số và chiến lược nguồn 
nhân lực trong thời kỳ số hóa:Cơ sở 
lý luận và hàm ý chính sách

Lương Minh Hạnh
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Lương 
Minh Hạnh

Tạp chí Công Thương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

05/01/2025 0866-7756

295

Đề xuất mô hình nghiên cứu những 
yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động bao 
bì xanh và kết quả hoạt động trong 
doanh nghiệp Việt Nam

Phạm Thúy An, Lê Ngọc Mai, Nguyễn Bá 
Dương, Lê Anh Tuấn, Dương Mạnh Cường
Đồng tác giả

Kinh Tế & Dự Báo

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

06/01/2025  1859-4972

296

Nhận diện các yếu tố tác động đến 
thực hiện chuyển đổi số trong các 
doanh nghiệp du lịch trên địa bàn 
TP. Hà Nội

Uông Thị Ngọc Lan, Nguyễn Danh Nam, 
Nguyễn Đăng Tuệ
Đồng tác giả

Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

07/01/2025 1859-4972

297
ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ 
PHÁT TRIỂN DU LỊCH LÀNG 
NGHỀ VIỆT NAM

Nguyễn Thị Huyền
Đồng tác giả

CÔNG THƯƠNG

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

12/01/2025 0866-7756
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Nghiên cứu về chiến lược nói Tiếng 
Anh như một ngoại ngữ (EFL) của 
học sinh trung học phổ thông Việt 
Nam - Investigation of EFL speaking 
strategies used among Vietnamese 
high-school students.

Lê Thị Ngọc Linh
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Lê Thị 
Ngọc Linh

GIÁO DỤC VÀ XÃ HỘI -
Journal of Education and 

Society

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

13/01/2025 1589-3917

299

HOẠT ĐỘNG “DẠY HỌC PHẢN 
ÁNH” CỦA GIẢNG VIÊN TRONG 
LỚP HỌC TIẾNG ANH KHẢO SÁT 
TRƯỜNG HỢP

Đặng Thị Khánh Hà, Nguyễn Thị Minh Hà
Đồng tác giả

Tạp chí Ngôn ngữ và đời 
sống

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

13/01/2025 0868-3409

300
Vietnamese Sign Language 
Recognition using Deep Learning 
and Mediapipe methods

Tran Anh Vu,  Phung Van Kien, Hoang 
Quang Huy *, Pham Thi Viet Huong
Tác giả chính: Trần Anh Vũ
 Tác giả liên hệ: Hoàng Quang Huy

Journal of Science & 
Technology

Tạp chí 
KHCN ĐH 

BKHN
15/01/2025 2734-9373

301
A Study on Speed Tracking Control 
for Hydraulic Linear Actuators Using 
High Speed on/off Valves

Van-Thuan Truong*, Xuan-Dat Ngo
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Trương 
Văn Thuận

JST: Smart Systems and 
Devices

Tạp chí 
KHCN ĐH 

BKHN
15/01/2025 2734-9373

302
A Self-locking Electrostatic 
Microgripper

Nguyen Ngoc Minh, Phuc Hong Pham
Đồng tác giả

Smart systems and devices
Tạp chí 

KHCN ĐH 
BKHN

15/01/2025 2734-9373

303
Application of Genetic Algorithms to 
Solve the Clustered Generalized 
Traveling Salesman Problem

Anh Son Ta,  Thi Hien Nguyen, Manh 
Hieu Hoang
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Tạ Anh 
Sơn

JST: Smart Systems and 
Devices

Tạp chí 
KHCN ĐH 

BKHN
15/01/2025 2734-9373

304

Simulation Approach to Investigate 
the Influence of the Steering Wheel 
Angle And Vehicle Speed on the 
Rollover of a 4-Axle Truck Vehicle 
during Turning Maneuvers

TA Tuan Hung, DUONG Ngoc Khanh
Đồng tác giả

Journal of Science and 
Technology

Tạp chí 
KHCN ĐH 

BKHN
15/01/2025 2734-9373

305
A clip-based dual-stream method for 
text based vehicle search

Quang Huy Can, Phuong Dung Nguyen, 
Thuy Binh Nguyen, Hong Quan Nguyen, 
Thien Linh Vo, Thi Lan Le
Đồng tác giả

Tạp Chí Khoa Học Giao 
Thông Vận Tải

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

15/01/2025 1859-2724

306
Tư tưởng nữ quyền của Đạm Phương 
và Simone De Beauvoir: Những điểm 
tương đồng và khác biệt

Vũ Thị Mai Lương
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Vũ Thị 
Mai Lương

Tạp chí Thông tin Khoa 
học và Xã hội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

15/01/2025 0866-8647

307

VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC 
THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN 
VÀ THỰC TIỄN CỦA  CHỦ 
NGHĨA MÁC - LÊNIN TRONG 
PHƯƠNG CHÂM GIÁO DỤC CỦA 
HỒ CHÍ MINH

Lê Thu Nguyệt
Tác giả chính: Lê Thu Nguyệt

Tạp chí Thanh niên

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

16/01/2025 2734-9039

308
Evaluation of the Scalability and 
Performance of the Open Source 
Serverless Computing Platforms

Nguyen Tai Hung
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Tài Hưng

JST: Smart Systems and 
Devices

Tạp chí 
KHCN ĐH 

BKHN
20/01/2025 2734-9373

309
Xây dựng giải thuật phát hiện sự di 
chuyển của xe quân sự sử dụng cảm 
biến từ trường

Trần Lê Thái, Vũ Văn Quang, Nguyễn 
Hữu Bình
Đồng tác giả

Tạp chí Cơ khí Việt Nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

20/01/2025 2615-9910

310
Motorcycle Emission Simulation 
Using AVL Cruise M Software

Phạm Hữu Tuyến, Nguyễn Cao Cường
Tác giả chính: Phạm Hữu Tuyến

JST: Smart Systems and 
Devices

Tạp chí 
KHCN ĐH 

BKHN
22/01/2025  2734-9373
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TỐI ƯU HÓA KÍCH CỠ DÂY DẪN 
SỬ DỤNG MÔ HÌNH MINLP CÓ 
XÉT ẢNH HƯỞNG CỦA HÌNH 
DÁNG ĐỒ THỊ PHỤ TẢI NGÀY 
ĐÊM

Phạm Chí Công, Nguyễn Thị Hoài Thu, 
Phạm Năng Văn
Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ Đại học Thái Nguyên

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

22/01/2025
1859-2171, 
2374-9098

312

Sự phù hợp của hệ thống chính trị do 
đảng cộng sản lãnh đạo với nền kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa tại Việt Nam

Ngô Quế Lân
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Ngô Quế 
Lân

Tạp chí Công thương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

26/01/2025  0866-7756

313

XÁC ĐỊNH VÀ SO SÁNH MỘT SỐ 
CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA 
HAI LOẠI SỢI ĐỐT TRE NE12 VÀ 
NE14 CÓ CÙNG MÃ ĐỐT TRE

Hoàng Thanh Thảo1,*, Lưu Thị Tho2
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Hoàng 
Thanh Thảo

SCIENCE - 
TECHNOLOGY

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

26/01/2025 1859-3585

314

STUDY ON CHEMICAL 
CONSTITUENTS OF 
DICHLOROMETHANE 
FRACTION EXTRACT  OF 
LANTANA CAMARA L. 
COLLECTED IN THE COASTAL 
AREAS OF THAI BINH, VIETNAM

Trần Thị Minh, Dương Hoàng Thúc, Trần 
Thị Minh Trang,  Đỗ Minh Hiếu, Hoàng 
Thuỳ Linh, Đinh Thị Phương Anh,  Lê Thị 
Thuỳ1, Nguyễn Văn Thông1
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Trần Thị 
Minh

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ Trường Đại học 
Công nghiệp Hà Nội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

26/01/2025 1859-3585

315

Nghiên cứu đổi mới công nghệ chế 
tạo dây chuyền sản xuất tấm PU cách 
nhiệt chống cháy đáp ứng nhu cầu 
trong nước, tham gia thị trường quốc 
tế

Lê Trung Kiên, Bùi Trung Hiếu
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Lê Trung 
Kiên

TẠP CHÍ CƠ KHÍ VIỆT 
NAM

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/01/2025  2615 - 9910

316
Tác động của tăng trưởng kinh tế, độ 
mở cửa thương mại lên phát thải 
CO2 tại Thái Lan

Nguyễn Thị Thu Thủy - Nguyễn Phương 
Anh - Vũ Đinh Nghiêm Hùng - Nguyễn 
Hoàng Lan
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Thu Thuỷ

Tạp chí Công thương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/01/2025 0866-7756

317
Nghiên cứu ảnh hưởng của giấy in 
đến chất lượng in màu trong công 
nghệ in offset

Phùng Anh Tuân
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Phùng 
Anh Tuân

Tạp chí Công thương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

03/02/2025 0866-7756

318

ENHANCING WAREHOUSE 
PERFORMANCE: INTEGRATING 
TRADITIONAL METHODS WITH 
MODERN TECHNOLOGIES

Dương Mạnh Cường, Nguyễn Đức Kiên
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Dương 
Mạnh Cường

TẠP CHÍ BỘ CÔNG 
THƯƠNG

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

03/02/2025 0866-7566

319
Góp phần nâng cao chất lượng giáo 
dục và đào tạo theo đề án ứng dụng 
công nghệ thông tin và chuyển đổi số

Phạm Văn Hiệp
Tác giả chính: Phạm Văn Hiệp

công dân và khuyến học

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

05/02/2025 2815/5769

320
Giáo dục đạo đức cách mạng trong 
tình hình mới cho thế hệ trẻ theo tư 
tưởng Hồ Chí Minh

Bùi Trung Kiên
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Bùi Trung 
Kiên

Công dân & khuyến học

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

05/02/2025 2815-5769
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Phong cách làm việc khoa học của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh - những vấn 
đề đặt ra đối với đội ngũ cán bộ, 
đảng viên hiện nay

Trịnh Xuân Dũng
Tác giả chính: Trịnh Xuân Dũng

Công dân & khuyến học

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

05/02/2025 2815 - 5769

322
Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số 
trong giáo dục và những vấn đề đặt ra

Trương Văn Thứ
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Trương 
Văn Thứ

Tạp chí Công dân & 
Khuyến học

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

05/02/2025 2815-5769

323
Một số vấn đề trao đổi về năng lực 
dạy học trong chuyển đổi số của đội 
ngũ nhà giáo hiện nay

Nguyễn Đức Mạnh
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Đức Mạnh

Tạp chí Công dân & 
Khuyến học

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

05/02/2025  2815 - 5769

324

Tăng cường kỹ năng làm việc nhóm 
trong dạy và học tiếng Anh cơ sở ở 
bậc đại học với hoạt động vòng tròn 
phim ngắn

Phạm Lộc Thành
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Phạm Lộc 
Thành

Giáo Dục và Xã Hội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

06/02/2025  1859-3917

325

Khai thác hình ảnh vệ tinh, khám phá 
sự bất bình đẳng kinh tế các địa 
phương và hoạt động kinh doanh bền 
vững của doanh nghiệp

Kim Hương Trang, Trịnh Quốc Dũng, Trần 
Hà Tiến Thịnh, Vũ Tuấn Thái, Hoàng 
Minh Tuấn, Phan Thị Ngọc Linh, TS. Trần 
Nguyên Ngọc, TS. Bùi Thị Mai Anh, ThS. 
Vũ Văn Đức
Đồng tác giả

Tạp chí tài chính

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

11/02/2025 2615-8973

326
Comparative analysis of inverter 
topologies for 400Hz Ground Power 
Unit

Tran Que Son, Huynh Van Diep, Nguyen 
Anh Vuong, Dich Nguyen Quang, Nguyen 
Kien Trung
Đồng tác giả

Journal of Measurement, 
Control and Automation

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

13/02/2025 3030-4555

327
PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG 
ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG: CÁC YẾU 
TỐ THÚC ĐẨY VÀ RÀO CẢN

Phương Mai Anh, Trịnh Thu Thuỷ
Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

13/02/2025  0866 - 7896

328

Seamless Transition of Interior 
Permanent Magnet Synchronous 
Motor Base on Back Electromotive 
Force Observer

Nguyễn Đức Quang, Cù Đức Tài Lương, 
Giáp Văn Nam, Vũ Hoàng Phương
Đồng tác giả

Journal of Measurement, 
Control and Automation

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

13/02/2025 3030-4555

329
Phương pháp điều chế NLM cải tiến 
không đo điện áp tụ áp dụng cho bộ 
biến đổi đa mức MMC

Viet Phuong Pham; Duc Duong Nguyen; 
Hung Cuong Tran; Thi Tham Nguyen; 
Phuong Hao Le; Hoang Long Nguyen; Chi 
Hieu Pham
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Phạm Việt 
Phương

Tạp chí Đo lường, Điều 
khiển và Tự động hóa

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

13/02/2025 3030-4555

330

Fuzzy PID-Based Trajectory Control 
for a 5-DoF Robot with Disturbance 
Compensation and Simscape 
Integration

Thi-Van-Anh Nguyen, Van-Thien Sam, 
Xuan-Hiep Nguyen, Ngoc-Son Nguyen, 
Hoang-Viet Dang, Danh-Huy Nguyen
Tác giả chính: Nguyễn Thị Vân Anh
 Tác giả liên hệ: Nguyễn Danh Huy

Measurement, Control and 
Automation

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

13/02/2025 3030-4555



331
Nghiên cứu chế tạo gạch cao alumin 
cách nhiệt từ nguyên liệu cao nhôm   
và chất tạo bọt hữu cơ

Đào Quốc Hùng, Ninh Xuân Thắng, 
Nguyễn Minh Đạt, Ngô Tuấn Dũng, 
Nguyễn Quý An1, Lê Văn Long,  Tạ Ngọc 
Dũng
Đồng tác giả

Tạp chí Vật liệu và Xây 
dựng

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

14/02/2025  1859-381X

332
So sánh, lựa chọn và đề xuất tiêu chí 
đánh giá ga đường sắt xanh tại Việt 
Nam

Phạm Thị Huế1,*, Ngô Thị Thanh 
Hương1, Kiều Văn Cẩn1, Nguyễn Thành 
Đông2, Lê Hoài Nam3
Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ Giao thông

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

17/02/2025 2734-9942

333

PHÁT TRIỂN PHƯƠNG PHÁP ĐO 
LƯỜNG TÍCH HỢP KINH TẾ SỐ 
VÀ NGÀNH LOGISTICS TẠI TỈNH 
QUẢNG NINH: ỨNG DỤNG 
ENTROPY WEIGHT METHOD VÀ 
COUPLING COORDINATION 
DEGREE

Dương Mạnh Cường, Nguyễn Hương 
Giang, Ngô Phan Hồng Nhân
Tác giả chính: Dương Mạnh Cường
 Tác giả liên hệ: Nguyễn Hương Giang

Phát triển kinh tế số tỉnh 
Quảng Ninh định hướng 

đến năm 2030

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

20/02/2025
978-604-498-
736-1

334
Sử dụng ChatGPT để đưa phản hồi 
thường xuyên trong lớp học viết tiếng 
Anh: Lợi ích và hạn chế

Vũ Quỳnh Hoa
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Vũ Quỳnh 
Hoa

Tạp chí Giáo dục và xã hội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

20/02/2025 1859-3917

335
Tăng trưởng xanh của các doanh 
nghiệp công nghiệp tại Hà Nội

Phạm Mai Chi
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Phạm Mai 
Chi

Tạp chi Kinh tế và Dự báo

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

20/02/2025 2734-9365

336

Reinforcement learning based - 
sliding mode control for trajectory 
tracking of quadrotor unmanned 
aerial vehicles under disturbances

Tran Thai Duong, Do Duc Manh, Nguyen 
Chi Nhan, Le Duc Thinh, Nguyen Tung 
Lam, Nguyen Danh Huy
Đồng tác giả

Journal of Military Science 
and Technology

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

22/02/2025 1859-1043

337
Exploring pronunciation challenges 
encountered by first-year non-English 
majored students

Bùi Thị Kim Phượng, Nguyễn Thùy Linh, 
Nguyễn Diễm Quỳnh, Hoàng Thu Thảo
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Bùi Thị 
Kim Phượng

Tạp chí KH&CN Trường 
Đại học Hòa Bình

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

24/02/2025 2734 - 9896

338
Nâng cao tính tự chủ của sinh viên 
trong việc học từ vựng Tiếng Anh

Nguyễn Thị Phương Dung
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Phương Dung

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

25/02/2025 1859-3917

339
Topological Solitons in High-order 
Nonlinear Material with Moiré 
Photonic Lattices

Thanh Luan Nguyen, Trong Dat Ngo, 
Luong Thien Nguyen, Chinh Cuong 
Duong, Duc Anh Quan Nguyen, Tho Do 
Duc, Viet Hung Nguyen
Đồng tác giả

VNU Journal of Science: 
Mathematics-Physics

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

25/02/2025 2588-1124

340

Nghiên cứu khả năng hấp phụ chất 
màu methyl da cam trong dung dịch 
nước sử dụng vật liệu composite 
ZnO/chitosan kích thước nano

Nguyễn Ngọc Thịnh1*, Nguyễn Vân 
Anh2, Nguyễn Huy Hoàng3
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Ngọc Thịnh

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

25/02/2025 1859-4794



341
Phát triển lưới điện thông minh: Giải 
pháp cho thị trường năng lượng cạnh 
tranh và hiệu quả

Đặng Thị Thu Hà
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Đặng Thị 
Thu Hà

Tạp chí Kinh tế và dự báo

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

26/02/2025  1859-4972

342

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÁC 
MÔ HÌNH HỌC MÁY NHẰM 
PHÂN LOẠI VÀ ĐỊNH VỊ SỰ CỐ 
TRÊN ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI

Nguyễn Quốc Minh, Trần Văn Tiến, Bùi 
Thị Phương Thảo, Nguyễn Minh Hoàng, 
Phạm Thị Kim Hương
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Quốc Minh

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ Đại học Thái Nguyên

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

27/02/2025 1859-2171

343
SO SÁNH CÁC CHỈ SỐ ỔN ĐỊNH 
ĐIỆN ÁP TĨNH CHO LƯỚI ĐIỆN 
30 NÚT IEEE

Phạm Năng Văn, Nguyễn Tiến Thành
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Phạm 
Năng Văn

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ Đại học Thái Nguyên

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

27/02/2025
1859-2171, 
2374-9098

344
Thiết kế các bộ điều khiển tách kênh 
cho hệ nhiều vào nhiều ra

Nguyễn Thu Hà,  Đinh Thị Lan Anh, Cao 
Thành Trung,Chu Đức Việt, Nguyễn Đức 
Quang
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thu Hà

Tạp chí Nghiên cứu khoa 
học,Trường Đại học Sao 

Đỏ

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

28/02/2025 1859-4190

345

EFFECTS OF HEAT TREATMENT 
ON THE CORROSION 
POTENTIAL OF AISI 1040 STEEL 
IN THE SEAWATER

Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Ngọc Lan
Tác giả chính: Nguyễn Ngọc Minh
 Tác giả liên hệ: Nguyễn Ngọc Lan

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ Đại học Thái Nguyên

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

28/02/2025 1859-2171

346

LẬP KẾ HOẠCH VẬN HÀNH 
NGÀY TỚI CHO HỆ THỐNG ĐIỆN 
HỖN HỢP NHIỆT ĐIỆN THAN VÀ 
TUABIN KHÍ CHU TRÌNH HỖN 
HỢP

Phạm Năng Văn, Lê Toản, Đỗ Minh Hồng, 
Đào Long Vũ
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Phạm 
Năng Văn

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ Đại học Thái Nguyên

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

28/02/2025
1859-2171, 
2374-9098

347
Nghiên cứu khả năng hấp phụ 
caffeine của than sinh học vỏ cà phê 
hoạt hóa bằng K₂CO₃

Ngô Kim Chi, Nguyễn Hoài Linh, Đặng 
Ngọc Phượng, Phạm Phương Thảo, Trần 
Lê Minh, Đỗ Thuỷ Tiên, Vũ Phương Uyên, 
Đặng Văn Hưng, Hoàng Thị Thu Hương, 
Đinh Thị Tú
Đồng tác giả

Tạp chí Môi trường

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

28/02/2025 2615-9597

348

Nghiên cứu động học phản ứng oxi 
hóa indigo carmine bằng H2O2 xúc 
tác bằng màng polypyrrole-Fe(II) trên 
điện cực thép

Nguyễn Vân Anh, Trần Thị Hoài Thu, Cao 
Hồng Hà
Tác giả chính: Nguyễn Vân Anh
 Tác giả liên hệ: Cao Hồng Hà

Tạp chí Công Thương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

28/02/2025 0866-7756

349

PROCESS CALCULATION AND 
SIMULATION OF CO2 CAPTURE 
TECHNOLOGY USING AMINE-
BASED ABSORPTION PROCESS 
FROM LIME PRODUCTION 
INDUSTRY

Phạm Hoàng Dương, Nguyễn Trung Dũng, 
Vũ Hồng Thái
Đồng tác giả

Tạp chí Công thương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

28/02/2025 0866-7756

350

Effect of Sr content on 
microstructure and electrical 
properties of lead-free Ba1-xSrxTiO3 
thin films

Thu- Hien Vu1*, Nguyen Thi Minh 
Phuong1,2, Vu Ngoc Hung1
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Vũ Thu 
Hiền

VNU Journal of Science: 
Mathematics - Physics

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

28/02/2025 2615-9341



351

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG VỊ TRÍ 
LỖ TRÊN TRỤC ỐNG NHÔM ĐẾN  
 KHẢ NĂNG HẤP THỤ NĂNG 
LƯỢNG VA CHẠM

Lê Thị Tuyết Nhung
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Lê Thị 
Tuyết Nhung

Tạp chí Cơ khí Việt Nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

28/02/2025 2615 - 9910

352
Phân tích kiểm bền càng mũi máy 
bay Grob G115A

Lê Thị Tuyết Nhung
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Lê Thị 
Tuyết Nhung

Tạp chí Cơ khí Việt Nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

28/02/2025 2615 - 9910

353
Investigate model and reduction 
technique of common-mode noise for 
LLC resonant converter

Minh-Quan Nguyen, Khuong-Duy Le, 
Quang-Huy Nguyen, Duy-Dinh Nguyen
Đồng tác giả

Journal of Measurement, 
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Áp dụng ChatGPT nhằm nâng cao 
hiệu quả dạy và học kĩ năng nói tiếng 
Anh trong khóa học IELTS - The 
application of ChatGPT for 
enhancing the efficiency of teaching 
and learning IELTS Speaking

Nguyễn Kim Phúc
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Kim Phúc

Tạp chí Giáo Dục và Xã 
Hội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

18/03/2025 1859-3917

383
Improving YOLOv8 Deep leaning 
model in rice disease detection by 
using Wise - IoU loss function

Cong Dong Trinh, Tra My Do Le, Thu Ha 
Do, Nhat Minh Bui, Thanh Huong 
Nguyen, Quang Uoc Ngo, Phuong Thuy 
Ngo, Dang Thanh Bui
Tác giả chính: Trịnh Công Đồng
 Tác giả liên hệ: Bùi Đăng Thảnh

Journal of Measurement, 
Control and Automation

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

18/03/2025 3030-4555

384
Optimization of sliding mode 
controller parameters for planar 
parallel robot

Thi-Van-Anh Nguyen, Thanh-Long 
Nguyen,  Manh-Linh Nguyen
Tác giả chính: Nguyễn Thị Vân Anh
 Tác giả liên hệ: Nguyễn Mạnh Linh

Journal of Measurement, 
Control, and Automation

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

18/03/2025 3030-4555

385 Cấu trúc cụm danh từ Anh - Việt
Trần Thu Thuỷ
Tác giả chính: Trần Thu Thủy

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời 
sống

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

19/03/2025 0868-3409

386

MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI 
VỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT 
NAM HIỆN NAY TRONG BỐI 
CẢNH TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC 
CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

Vũ Thị Mai Lương
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Vũ Thị 
Mai Lương

TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC 
CÁCH MẠNG CÔNG 

NGHIỆP 4.0   ĐẾN DẠY 
HỌC ĐẠI HỌC

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

20/03/2025
978-604-67-
3248-8

387

Effect of Grain Size on the 
Mechanical Properties  of 
Compositionally Graded Copper-
Nickel Nanocrystalline:  a Molecular 
Dynamic Simulation Study

Dang Thi Hong Hue*, Doan Minh Quan
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Đặng Thị 
Hồng Huế

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ

Tạp chí 
KHCN ĐH 

BKHN
20/03/2025  2734-9381

388

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP HẠT 
NANO BẠC SỬ DỤNG HỖN HỢP   
CHIẾT XUẤT HOA ĐẬU BIẾC 
(Clitoria ternatea) VÀ LÁ CẨM TÍM   
  (Gynura aurantiaca) BẰNG 
PHƯƠNG PHÁP XANH

Dương Thị Thư, Lê Đức Hiếu, Trịnh Thị 
Huế, Lưu Thị Lan Anh, Lê Mạnh Cường
Đồng tác giả

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý 
và Sinh học

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

20/03/2025 0868-3224

389
Some results on the concept of 
{

��

,

�

,

�

,

�

} – stochastic domination 
for double  arrays of random variables

Nguyễn Thị Thanh Hiền
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Thanh Hiền

Vinh University Journal of 
Science

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

20/03/2025 3030-4563

390

OPTIMIZATION OF CONDITION 
FOR METHYL PHEOPHORBIDE A 
FORMATION AND CONVERSION 
TO CHLORIN E6

Nguyen Thi Thao, Vu Hong Son, Bui Kim 
Hoan, Le Thi Thao, Nguyen Thi Minh Tu, 
Nguyen Thi Lan Anh, Nguyen Thanh 
Phuong
Tác giả chính: Nguyễn Thị Thảo
 Tác giả liên hệ: Nguyễn Thanh Phương

Vinh University Journal of 
Science Natural Science, 

Engineering and 
Technology

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

20/03/2025 3030-4563



391
Development of Odor Lexicons for 
Black Pepper Grown   in Some 
Provinces in Vietnam

Tran Thi Thanh Hoa1, Le Tuan Phuc1, 
Pham Ngoc Hung1, Lai Quoc Dat2,    
Hoang Quoc Tuan1, Cung Thi To Quynh1, 
Nguyen Hoang Dzung2*
Đồng tác giả

Tạp chị KHCN ĐH BKHN
Tạp chí 

KHCN ĐH 
BKHN

21/03/2025 2734-9381

392
Vai trò của pháp luật trong xây dựng 
nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa ở Việt Nam

Lê Văn Kiện
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Lê Văn 
Kiện

Thanh niên nghiên cứu 
khoa học

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

24/03/2025 2734-9039

393

Optimization of the Slowly 
Digestible Starch Formation from 
Edible Canna Starch Modification 
with Beta Cyclodextrin

Nga Luong Hong, Thuy Vu Thi Thu, Bang 
Luong Van, Nam Vu Hoang, Anh Ngo Thi 
Hoai, Khoi Nguyen Truong, Son Vu Hong
Tác giả chính: Lương Hồng Nga
 Tác giả liên hệ: Vũ Hồng Sơn

JST: Engineering and 
Technology for 

Sustainable Development

Tạp chí 
KHCN ĐH 

BKHN
25/03/2025 2734-9381

394
Isolation and Characterization of 
Yeast Strains from Spontaneously 
Fermented Tofu Whey

Nguyen Thi Tra My, Nguyen Thi Nhu 
Nguyet, Nguyen Ha My, Nguyen Ha Anh, 
Nguyen Hai Van, Luong Hong Nga, Ho 
Phu Ha
Đồng tác giả

JST: Engineering and 
Technology for 

Sustainable Development

Tạp chí 
KHCN ĐH 

BKHN
25/03/2025 2734-9381

395

Phase Tailoring of Dense Tantalum 
Films for Improving Hardness of 
Titanium Implants Using Negative 
Substrate Bias During DC Sputtering 
at Low Temperature

Dang Minh Duc1, Dao Hong Bach1, 
Nguyen Duc Trung Kien2, Truong Quoc 
Phong1, Mai Xuan Dung3, Truong Nguyen 
Tuan Minh4, Pham Thi Mai Phuong1, Le 
Thai Hung1, Pham Hung Vuong1,5,*
Đồng tác giả

VNU Journal of Science: 
Mathematics – Physics

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

25/03/2025 2588-1124

396

PREPARATION OF BIOSORBENT 
FROM LETTUCE LEAVES 
MODIFIED WITH NaOH AND 
EDTA FOR THE REMOVAL OF 
Pb2+ IONS FROM WASTEWATER

Nguyen Van Doan2, Pham Quang Minh1, 
Nguyen Thi Phuong2, Le Thi Quynh 
Anh2, Cao Man Binh2, Vu Anh Tuan2*
Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học Kiểm 
định Vắc xin và Sinh phẩm 

y tế

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

26/03/2025 2815-6269

397

NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG ĐỘNG 
CƠ XE MÁY PHUN XĂNG ĐIỆN 
TỬ KHI SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU 
E0, E30 VÀ E50

Phạm Hữu Tuyến, Nguyễn Văn Nhỉnh
Tác giả chính: Phạm Hữu Tuyến

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ Ứng dụng, Trường 

Đại học Sư phạm Kỹ thuật 
Hưng Yên

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

26/03/2025 3030-4830

398

Vận dụng Nghị quyết Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 
Cộng sản Việt Nam vào việc giữ gìn 
và phát huy những giá trị tốt đẹp của 
các tôn giáo trong bối cảnh hiện nay

Tạ Thị Thu Huyền
Đồng tác giả

Tạp chí Giáo chức

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

27/03/2025 1859-2902

399

ÁP DỤNG KHẢ NĂNG GHI CHÚ 
NHẰM HỖ TRỢ SINH VIÊN ĐẠI 
HỌC NĂM THỨ NHẤT NÂNG 
CAO KỸ NĂNG TIẾP NHẬN 
TIẾNG ANH

Nguyễn Hạnh Đào; Nguyễn Văn Hải Đăng
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Hạnh Đào

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ Đại học Thái Nguyên

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

28/03/2025 1859-2171

400

Đánh giá độ chính xác hình học và 
hiệu quả sử dụng vật liệu khi tạo 
hình chi tiết côn rỗng từ thép hợp 
kim độ bền cao bởi công nghệ 
WAAM

Lê Văn Thảo1, Nguyễn Văn Cảnh2,  
Nguyễn Thùy Dương3
Đồng tác giả

Tạp chs khoa học công 
nghệ Đại học Công nghiệp 

Hà Nội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

28/03/2025 1859-3585

401

Trajectory tracking control for four-
mecanum-wheeled robots 
considering mass eccentricity: A 
fuzzy adaptive and dynamic surface 
control approach

Minh Dong Nguyen, Quang Hiep Do, 
Phuong Nam Dao, Manh Tien Ngo
Đồng tác giả

Journal of Computer 
Science and Cybernetics

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

28/03/2025 1813-9663



402
Tác động của thay đổi doanh nghiệp 
đến áp lực công việc của nhân viên: 
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Nguyễn Thị Thanh Dần
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Thanh Dần

Tạp chí Kinh tế và dự báo

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

29/03/2025 1859-4972

403
Ảnh hưởng của nồng độ tác nhân khử 
NaBH4 đến kích thước hạt Fe0 trong 
quá trình xử lý nước nhiễm dầu

Chu Thị Hải Nam, Hoàng Hữu Hiệp
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Chu Thị 
Hải Nam

Tạp chí Công Thương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

29/03/2025 0866-7756

404

Đấu tranh phòng chống hoạt động 
"Diễn biến hòa bình" của các thế lực 
thù địch đối với sinh viên ở nước ta 
trong giai đoạn hiện nay

Phạm Văn Toàn
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Phạm Văn 
Toàn

Tâm lý - Giáo dục

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/03/2025 2734-9217

405

Synthesis and characterization of 
copper loaded activated carbon 
nanocomposite: Adsorption of 
Rhodamine B in aqueous solution

Tran Van Anh, Nguyen Duc Trung, 
Nguyen Ngoc Tue
Tác giả chính: Trần Vân Anh
 Tác giả liên hệ: Nguyễn Ngọc Tuệ

Vietnam Journal of 
Catalysis and Adsorption

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/03/2025 0866-7411

406

Sulfur-Doped Graphitic Carbon 
Nitride for Photocatalytic 
degradation of Congo Red Removal: 
Synthesis and Performance Analysis

Nguyen Ngoc Tue, Pham Van Anh, Le Thi 
Diem Quynh, Nguyen Xuan Truong, 
Nguyen Duc Trung
Tác giả chính: Nguyễn Ngọc Tuệ
 Tác giả liên hệ: Nguyễn Đức Trung

VietnamJournal of 
Catalysis and Adsorption

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/03/2025 0866-7411

407
Production of activated carbon from 
HNO₃-treated sawdust for 
methyleneblue adsorption in solution

Chau Quang Minh1,2; Nguyen Thi Hong 
Phuong
Đồng tác giả

VietnamJournal of 
Catalysis and Adsorption

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/03/2025 0866-7411

408
Utilization of activated carbon for 
theadsorption of methylene blue from 
waste coffee husk

Nguyen Thi Hong Phuong, Nguyen Thi 
Thu Huong, Nguyen Thu Ly, Nguyen Thi 
Thu, Nguyen Thi Thu Hang, Hoang Thu 
Huong, Nguyen Tien Dung
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Hồng Phượng

VietnamJournal of 
Catalysis and Adsorption

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/03/2025 0866-7411

409
Research on the complete oxidation 
of volatile aromatic compounds 
based on cobalt oxide based catalysts

Vu Duc Hiep, Khong Manh Hung, Do Van 
Hung, Nguyen Thanh Hung, Le Minh 
Thang
Đồng tác giả

Vietnam Journal of 
catalysis and adsorption

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/03/2025 0866-7411

410
Study on optimizing the expansion 
process of vermiculite mineral as an 
adsorbent material

Nguyen Van Huy1, Khuat Hoang Binh1, 
Nguyen Minh Viet4,Tran Van Chinh1, 
Nguyen Thi Hoai Phuong2, Vu Tri Thien1, 
Le Minh3, Nguyen Thi Hong Phuong3, 
Nguyen Khanh Toan3, Vu Thu Hang3, La 
Duc Duong
Đồng tác giả

Vietnam Journal of 
Catalysis and Adsorption

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/03/2025 0866-7411

411
Investigation the antifungal activity 
of Lactobacillus against Aspergillus 
niger and Penicilium oxalicum

Nguyen Hai Van, Nguyen Ba Thu Uyen, 
Dang Thi Phuong Thao, Nguyen Tien 
Cuong
Tác giả chính: Nguyễn Hải Vân
 Tác giả liên hệ: Nguyễn Tiến Cường

Journal of Science and 
Technology (Technical 

Universities): Engineering 
and Technology for 

Sustainable Development

Tạp chí 
KHCN ĐH 

BKHN
31/03/2025  2734-9381



412

TỔNG QUAN MỘT SỐ NGHIÊN 
CỨU VỀ TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC 
CỦA  CHATBOT ĐẾN THÀNH 
TÍCH VÀ TRẢI NGHIỆM CỦA 
NGƯỜI HỌC   TRÊN THẾ GIỚI

Bui Thi Thuy Hang, Do Thi Ngoc Quynh
Tác giả chính: Bùi Thị Thúy Hằng

TNU Journal of Science 
and Technology

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

31/03/2025 1859-2171

413

Nghiên cứu ảnh hưởng của 
marketing-mix đến trải nghiệm khách 
hàng và lòng trung thành của khách 
hàng tại Công ty Cổ phần Cơ khí Cầu 
đường Hà Ninh

Nguyễn Tiến Dũng, Lê Quang Ninh
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Tiến Dũng

Tạp chí Công thương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

31/03/2025 0866-7756

414

Thực trạng học từ vựng tiếng Nhật 
của sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại 
học Bách khoa Hà Nội và đề xuất 
giải pháp

Trần Lan Phương
Đồng tác giả

Tạp chí Giáo dục

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

31/03/2025 2354-0753

415
Đánh giá môi trường học tập kết hợp 
(Blearning) bậc đại hcoj

Đậu Thị Lê Hiếu
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Đậu Thị 
Lê Hiếu

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

31/03/2025 1959-3917

416
Self-Healing Performance of 
Vulcanized Natural Rubber Using 
MgO/ZnO as a Binary Activator

Nghiem Thi Thương, Le Minh Thơ, Dang 
Viet Hung, Phan Trung Nghĩa, Pham Van 
Hai, Nguyen Ba Lam, Seiichi Kawahara
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nghiêm 
Thị Thương

Journal of Science and 
Technology

Tạp chí 
KHCN ĐH 

BKHN
01/04/2025 2734-9381

417

Hiệu quả của phương pháp giảng dạy 
ngôn ngữ theo định hướng giao tiếp 
(CLT) - một khảo sát tại Đại học 
Bách khoa Hà Nội (HUST)

Nguyễn Thị Bích Loan
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Bích Loan

Tạp chí GIÁO DỤC VÀ 
XÃ HỘI - Journal of 
Education and Society

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

01/04/2025 1859-3917

418
Nghiên cứu tối ưu hóa thiết kế khung 
xương phục hồi chức năng bàn tay

Trần Văn Thực, Phạm Hoàng Vương
Tác giả chính: Trần Văn Thực

Tạp chí Cơ khí Việt Nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

01/04/2025 2615 - 9910

419
NGHIÊN CỨU CÁC CHÍNH SÁCH  
GIẢNG DẠY TIẾNG TRUNG 
QUỐC TRÊN THẾ GIỚI

HÀ THỊ HẰNG
Tác giả chính và tác giả liên hệ: HÀ THỊ 
HẰNG

Tạp chí Giáo chức Việt 
Nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

01/04/2025  1859 - 2902

420

ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG SỐ 
HÌNH HỌC ỐNG MAO DẪN ĐẾN 
LƯU LƯỢNG DẦU TRONG Ổ 
THỦY TĨNH / THE INFLUENCE 
OF CAPILLARY GEOMETRY 
PARAMETERS ON OIL FLOW 
RATE IN A HYDROSTATIC 
BEARING

Lý Hải Ly, Trần Thế Hùng, Bùi Tuấn Anh
Đồng tác giả

TẠP CHÍ CƠ KHÍ VIỆT 
NAM

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

01/04/2025 2615 - 9910

421

Unveiling the electronic and optical 
properties of (TiO2)7 cluster 
supported on Fe-MIL-88B: A 
Theoretical Insight

Ngo Hoang Lan, Vu Thi Huong, Bui Cong 
Trinh, Nguyen Ngoc Ha, Nguyen Thi Thu 
Ha
Đồng tác giả

Vietnam Journal of 
Catalysis and Adsorption

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

01/04/2025 0866-7411



422
Tác động của AI đến lĩnh vực giáo 
dục của các quốc gia trên thế giới: 
bài học và kinh nghiệm cho Việt Nam

Phan Yến Trang, Vũ Thu Huyền
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Phan Yến 
Trang

Tạp chí Kinh tế Châu Á - 
Thái Bình Dương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

02/04/2025 0868-3808

423
Determination of the Process 
Window for Drawing A‑Glass 
Monofilaments

Đào Nguyên Minh, Đào Hồng Bách
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Đào Hồng 
Bách

Journal of science and 
Technology of Metals

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

03/04/2025  1859-4344

424

NHỮNG THAY ĐỔI ĐỐI VỚI 
QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG KỶ 
NGUYÊN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO: 
CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI 
VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ 
VÀ VỪA TẠI VIỆT NAM

Nguyễn Thanh Hương
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thanh Hương

Tạp chí Kinh tế và Quản 
trị kinh doanh

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

03/04/2025 2525-2569

425
Một số quan điểm của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh về quyền tự nhiên của con 
người.

Phạm Thị Mai Duyên
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Phạm Thị 
Mai Duyên

Tạp chí Công dân & 
Khuyến học

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

04/04/2025 2815 - 5769

426

TREATMENT OF INDUSTRIAL 
EXHAUST GASES USING 
TRANSITION METAL OXIDE 
CATALYTIC CONVERTER

Le Minh Thang, Ly Bich Thuy, Thi Thu 
Hien
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Lê Minh 
Thắng

Kỷ yếu hội nghị nữ khoa 
học toàn quốc lần thứ 4

Hội nghị 
trong nước 

(Không được 
Hội đồng 
chức danh 

Giáo sư công 
nhận)

04/04/2025

427
Ảnh hưởng của thời gian bổ sung Ti 
đến tổ chức và tính chất của 
compozit Al-Ti

Trần Đức Huy, Dương Ngọc Binh, Lê 
Hồng Thắng
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Trần Đức 
Huy

Khoa học và Công nghệ 
Kim loại

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

04/04/2025 1859-4344

428
tính tất yếu của cải cách bộ máy ở 
nước ta - Bước đi quan trọng của kỷ 
nguyên vươn mình

Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Đức Mạnh
Tác giả chính: Phạm Văn Hiệp
 Tác giả liên hệ: Phạm Văn Hiệp, Nguyễn 
Đức Mạnh

công dân và khuyến học

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

04/04/2025 2815 - 5769

429

Một số yêu cầu xây dựng  Quân đội 
nhân dân Việt Nam vững mạnh về 
chính trị trong tình hình mới theo tư 
tưởng Hồ Chí Minh

Lê Quang Tuấn - Đới Thị Lan Hương
Tác giả chính: Lê Quang Tuấn

Công Dân Và Khuyến học

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

04/04/2025 2815 - 5769

430
Tầm quan trọng của ngôn ngữ cử chỉ 
trong giao tiếp

Trần Việt Thắng
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Trần Việt 
Thắng

Tạp chí Công dân và 
Khuyến học (Dạy và học 

ngày nay)

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

04/04/2025  2815-5769

431
Giáo dục kĩ năng tư duy hướng tới 
đào tạo đội ngũ trí thức trong thời đại 
công nghiệp 4.0

Hoàng Thu Hương
Đồng tác giả

Dạy và Học ngày nay

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

04/04/2025  2815-5769



432

mỘT SỐ YÊU CẦU XÂY DỰNG 
QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT 
NAM VỮNG MẠNH VỀ CHÍNH 
TRỊ TRONG TÌNH HÌNH MỚI 
THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

LÊ QUANG TUẤN - ĐỚI THỊ LAN 
HƯƠNG
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Đới Thị 
Lan Hương

CÔNG DÂN VÀ 
KHUYẾN HỌC

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

04/04/2025 2815 - 5769

433

Ảnh hưởng của hàm lượng nhôm oxit 
đến một số tính chất của vật liệu 
compozit nền hữu cơ ứng dụng làm 
má phanh ô tô

LÊ HỒNG THẮNG, DƯƠNG MINH 
PHƯƠNG, VŨ VĂN AN, TRẦN ĐỨC 
HUY, TRẦN THỊ THÚY, DƯƠNG 
NGỌC BÌNH
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Lê Hồng 
Thắng

Khoa học và Công nghệ 
Kim loại

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

05/04/2025 1859-4344

434
Chế tạo bột hợp kim hàn SAC305 
bằng phương pháp phun kim loại lỏng

LÊ HỒNG THẮNG, PHẠM XUÂN 
HÙNG, LÊ VĂN KIÊN, TRẦN ĐỨC 
HUY, DƯƠNG NGỌC BÌNH
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Lê Hồng 
Thắng

Khoa học và Công nghệ 
Kim loại

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

05/04/2025 1859-4344

435

NÂNG CAO HIỆU QUẢ THẢO 
LUẬN TRỰC TUYẾN  TRONG 
CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ANH 
CHUYÊN NGÀNH  THEO HÌNH 
THỨC HỌC KẾT HỢP TẠI ĐH 
BÁCH KHOA HÀ NỘI

Phạm Thanh Dương
Tác giả chính: Phạm Thanh Dương

Tạp chí Giáo dục và Xã 
hội (Journal of Education 

and Society)

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

06/04/2025 1859-3917

436

NGHIÊN CỨU ĐỘ BỀN GIẶT CỦA 
LỚP PHỦ KẼM OXIT TRÊN VẢI 
BÔNG TẠO BẰNG PHƯƠNG 
PHÁP PHỦ SOL-GEL CHO ỨNG 
DỤNG QUANG XÚC TÁC

Nguyễn Phương Linh 1,2, Phan Duy 
Nam1*, Lê Minh Thắng1
Đồng tác giả

HỘI NGHỊ KHOA HỌC 
TOÀN QUỐC VỀ DỆT, 
MAY, DA – GIẦY LẦN 
THỨ 4 (NSCTEX 2025)

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

08/04/2025
978-632-609-
267-7

437

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA 
CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ LÝ CỦA 
VẢI DỆT KIM CÓ CHỨA KẼM 
CHO ỨNG DỤNG TRANG PHỤC 
THỂ THAO

Trần Thị Ngát, Nguyễn Văn Toản, Phạm 
Đức Dương, Vũ Mạnh Hải, Đào Anh Tuấn, 
Phan Duy Nam*
Đồng tác giả

HỘI NGHỊ KHOA HỌC 
TOÀN QUỐC VỀ DỆT, 
MAY, DA – GIẦY LẦN 
THỨ 4 (NSCTEX 2025)

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

08/04/2025
978-632-609-
267-7

438

NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG CƠ 
LÝ CỦA VẢI KHÔNG DỆT CÓ 
CHỨA KẼM CHO ỨNG DỤNG 
KHẨU TRANG

Trần Thị Ngát, Phan Duy Nam*
Đồng tác giả

HỘI NGHỊ KHOA HỌC 
TOÀN QUỐC VỀ DỆT, 
MAY, DA – GIẦY LẦN 
THỨ 4 (NSCTEX 2025)

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

08/04/2025
978-632-609-
267-7

439
ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ 
LÝ CỦA SỢI ĐƠN CHẢI THÔ

Hoàng Thanh Thảo*, Cao Thị Hoài Thủy
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Hoàng 
Thanh Thảo

Proceedings of the 4th 
national scientific 

conference on Textile, 
Apparel and Leather 

engineering (NSCTEX 
2025)

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

08/04/2025
978-632-609-
267-7

440

Hình thức pháp lý của doanh nghiệp 
xã hội: nghiên cứu từ hệ thống pháp 
luật của một số nước và kinh nghiệm 
cho Việt Nam

Cao Thùy Dương
Đồng tác giả

Kinh tế Châu Á Thái bình 
Dương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

10/04/2025 0860-3808

441

Nghiên cứu thiết kế và tính toán mô 
phỏng quá trình tạo hình vỏ container 
từ thép kháng thời tiết SPA-H bằng 
công nghệ dập tấm

ĐỖ THÀNH DŨNG1, LÊ VĂN HƯNG1, 
PHẠM TIẾN HUY HOÀNG1, VÀ LÊ 
THÁI HÙNG1,*
Tác giả chính: Đỗ Thành Dũng
 Tác giả liên hệ: Lê Thái Hùng

Tạp chí Khoa học-công 
nghệ Kim loại

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

10/04/2025  1859-4344



442
Nghiên cứu sự phù hợp của mẫu vải 
Tweed dùng làm áo blazer nữ

Đào Anh Tuấn
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Đào Anh 
Tuấn

Hội nghị khoa học toàn 
quốc về Dệt, May, Da – 

Giầy lần thứ 4 - 
NSCTEX2025

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

12/04/2025
978-632-609-
272-1

443
Ảnh hưởng của phụ gia kháng oxy 
hoá trong dầu truyền nhiệt đến TAN

Nguyễn Hồng Liên, Hoàng Hữu Hiệp, Chu 
Thị Hải Nam
Tác giả chính: Nguyễn Hồng Liên
 Tác giả liên hệ: Chu Thị Hải Nam

Tạp chí Công Thương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

12/04/2025 0866-7756

444
Đánh giá khả năng đưa IFRS vào 
giảng dạy cho sinh viên đại học

Nguyễn Thị Mai Chi
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Mai Chi

Kinh tế và Dự báo

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

14/04/2025 1859-4972

445

Một số giá trị về kiểm soát quyền lực 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa trong tư 
tưởng V.I.Lênin – Some values on 
controlling socialist state power in 
V.I. Lenin’s thought

Hà Thị Dáng Hương
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Hà Thị 
Dáng Hương

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

15/04/2025

446
Flavonoids with Their Anti-
Melanogenic Activity from 
Glycyrrhiza glabra L. in Vietnam

Nguyễn Thị Việt Thanh*, Hoàng Trần 
Như, Trần Minh Anh
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Việt Thanh

JST: Engineering and 
Technology for 

Sustainable Development

Tạp chí 
KHCN ĐH 

BKHN
15/04/2025 2734-9381

447
Authenticating the origin of Pakchoi 
using metal content in the edible part 
of Pakchoi at Hanoi market, Vietnam

Mac The Vinh1,2, Truong Ngoc Minh3, 
Nguyen Thi Huong4, Nguyen Thi Minh 
Tu1,5*
Đồng tác giả

Journal of Science and 
Technology

Tạp chí 
KHCN ĐH 

BKHN
15/04/2025  2734-9381

448

Influencing Factors and Method of 
Estimating the Pattern Area 
Designed with Recovered Yarn from 
Used Shaped Knitted Clothes

Dao Thi Chinh Thuy, Le Khanh Trang, Vu 
Thi Thuy, Nguyen Thi Thanh Thao, Tong 
Thi Phuong Anh
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Đào Thị 
Chinh Thùy

JST: Engineering and 
Technology for 

Sustainable Development

Tạp chí 
KHCN ĐH 

BKHN
15/04/2025 2734-9381

449

A Comparative Study on the 
Structure and Photoactivity of 
Titanium Dioxide Obtained from 
Various Synthetics for the 
Degradation of Organic Dye

Nguyen Quynh Vi, Dinh Ngoc Duong, 
Nguyen Thanh Hung, Truong Minh Thu, 
Le Minh Thang, Nguyen Ngoc Mai
Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ các trường đại học kỹ 

thuật

Tạp chí 
KHCN ĐH 

BKHN
15/04/2025 2734-9381

450

Optimal sizing of battery energy 
storage systems considering 
degradation and replacement in 
microgrids

Nguyễn Quốc Minh, Trần Văn Đại, 
Nguyễn Thế Nam, Phạm Minh Hoàng, 
Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Đức Chính
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Quốc Minh

Journal of Military Science 
and Technology

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

15/04/2025 1859 - 1043

451
Một số quan điểm của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh về đạo đức và giáo dục đạo 
đức cho sinh viên hiện nay

Nguyễn Quốc Đoàn
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Quốc Đoàn

Dạy và học ngày nay

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

15/04/2025 2815 -5769

452
Một số giải pháp phát triển du lịch 
nông thôn

Nguyễn Thị Huyền
Đồng tác giả

Kinh tế Châu Á- Thái Bình 
Dương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

15/04/2025 0868-3808

453
Hải quan số-Cơ hội thúc đẩy chuyển 
đổi số cho các doanh nghiệp xuất 
khẩu nông sản Việt Nam

Trần Sĩ Lâm, Lê Phương Hà, Nguyễn 
Hoàng Lan
Đồng tác giả

Tạp chí Tài chính

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

15/04/2025 -2615-8973



454

MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU 
SUẤT HỆ THỐNG PHANH KHẨN 
CẤP TỰ ĐỘNG (AEB) TRÊN XE 
ĐIỆN

Nguyễn Quốc Triệu, Lê Văn Nghĩa, Đàm 
Hoàng Phúc, Trần Trọng Đạt, Phan Văn 
Phúc
Tác giả chính: Nguyễn Quốc Triệu
 Tác giả liên hệ: Lê Văn Nghĩa

Tạp chí Cơ Khí

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

15/04/2025 2615 - 9910

455

Energy, Fuel Consumption and 
Greenhouse Gas Emission in Food 
Processing Industry in Big Cities of 
Vietnam

Văn Diệu Anh, Lý Bích Thủy, Hoàng Thị 
Thu Hương
Tác giả chính: Văn Diệu Anh
 Tác giả liên hệ: Hoàng Thị Thu Hương

JST: Engineering and 
Technology for 

Sustainable Development

Tạp chí 
KHCN ĐH 

BKHN
16/04/2025 2734-9381

456

CƠ CẤU VI TAY GẮP KHUẾCH 
ĐẠI CHUYỂN VỊ KIỂU TỰ KHÓA 
DẪN ĐỘNG BẰNG CÁC VI CHẤP 
HÀNH ĐIỆN NHIỆT KIỂU DẦM 
CHỮ V

Nguyễn Đức Anh, Chu Tuấn Minh, 
Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Hồng Phúc
Đồng tác giả

TNU Journal of Science 
and Technology

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

17/04/2025 2734-9098

457
Quá trình thu hút đầu tư nước ngoài 
phát triển kinh tế thời kỳ đổi mới ở 
đồng bằng sông Cửu Long

Trần Việt Thắng
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Trần Việt 
Thắng

Tạp chí quản lý nhà nước

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

17/04/2025

458
Các yếu tố ảnh hưởng tới động lực 
học tập trực tuyến các môn lý luận 
chính trị của sinh viên hiện nay

Nguyễn Thị Phương Dung
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Phương Dung

Tạp chí Quản lý Nhà nước

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

17/04/2025  2815-5831

459

Validation of Protein Precipitation 
and Solid Phase Extraction   Clean-
Up Procedure for Simultaneous 
Determination of Trimethoprim   and 
Sulfamethoxazole in Human Plasma 
by   a High Performance Liquid 
Chromatography

Bui Van Hoi, Vu Cam Tu, Phung Ngoc 
Phuong Linh, Nguyen Thi Thu,   Duong 
Thi Quynh Mai, Chu Dinh Binh
Đồng tác giả

JST: Engineering and 
Technology for 

Sustainable Development

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

18/04/2025 2734-9381

460
Các phạm trù ngữ nghĩa đánh giá 
trong trích đoạn "Hạnh phúc của một 
tang gia"

Vũ Thị Thu Huyền
Tác giả chính: Vũ Thị Thu Huyền

Giáo dục và Xã hội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

20/04/2025 1589-3917

461

Thực trạng học tập và xu hướng nghề 
nghiệp của học sinh trung học phổ 
thông người dân tộc thiểu số trong 
bối cảnh chuyển đổi số

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Thanh Thủy

Tạp chí Giáo dục

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

20/04/2025 2354-0753

462
Dữ liệu lớn - nguồn lực quan trọng 
thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam: 
Thực trạng và giải pháp

Trịnh Huy Hồng
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Trịnh Huy 
Hồng

Kỷ yếu hội thảo khoa học 
quốc gia: Nguồn lực trong 

nền kinh tế số

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

21/04/2025
978-604-376-
870-1

463
Tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) 
đến giáo dục: Kinh nghiệm một số 
quốc gia và bài học cho Việt Nam

Trịnh Gia Hưng, Hoàng Vũ Thắng, Phạm 
Sơn Nam, Lê Minh Hiệp, Trịnh Huy Hồng
Đồng tác giả

Tạp chí Thiết bị Giáo dục

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

22/04/2025 1859-0810



464
Khai thác, ứng dụng thiết bị, phần 
mềm phục vụ công tác công an trên 
địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Trịnh Văn Sơn, Cấn Mạnh Tưởng
Đồng tác giả

Tạp chí Công an nhân dân

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

22/04/2025 1859-4409

465

OPTIMIZING SOME DESIGN 
PARAMETERS TO BUILD A  
MACHINE MODEL TO 
SEPERATET PLASTIC BAGS 
FROM HOUSEHOLD WASTE

Nguyễn Trọng Hải, Bùi Ngọc Tuyên
Tác giả chính: Nguyễn Trọng Hải
 Tác giả liên hệ: Bùi Ngọc Tuyên

Tạp chí Khoa học và công 
nghệ

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

23/04/2025 1859-3585

466

Thực trạng khó khăn của giáo viên 
khi triển khai dạy học môn toán lớp 6 
theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018

Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Hải Yến, 
Phạm Thị Phương Linh, Phạm Hồng Nam
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Thanh Thủy

Tạp chí Tâm lý - Giáo dục

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

24/04/2025 2734-9217

467
Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển 
bền vững dịch vụ đào tạo trực tuyến 
ở Việt Nam

Nguyễn Thị Phương Dung
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Phương Dung

KỶ YẾU HỘI THẢO 
KHOA HỌC QUỐC GIA 

"KINH DOANH CÓ 
TRÁCH NHIỆM HƯỚNG 
ĐẾN MỤC TIÊU PHÁT 

TRIỂN BỀN VỮNG KHU 
VỰC DOANH NGHIỆP 

VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI 
CHÍNH"

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

25/04/2025
978-632-611-
996-1

468

NGHIÊN CỨU TỐI ƯU HÓA 
THIẾT KẾ KẾT CẤU ĐĨA PHANH  
THEO PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ 
THỰC NGHIỆM

Tống Minh Hải, Nguyễn Giang Nam, Trần 
Trọng Đạt, Trương Đặng Việt Thắng
Đồng tác giả

Tạp chí Cơ Khí Việt Nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

25/04/2025 2615-9910

469
Elastic properties of 1T-MX2 two-
dimensional transition metal 
dichalcogenides

Nguyễn Danh Trường
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Danh Trường

Tạp chí Cơ khí Việt Nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

25/04/2025 2615-9910

470

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ĐẶC 
TÍNH ĐỘNG LỰC HỌC LY HỢP  
MA SÁT SỬ DỤNG PHƯƠNG 
PHÁP MÔ PHỎNG SỐ

Tống Minh Hải, Bùi Đình Trí, Trương 
Đặng Việt Thắng, Trần Trọng Đạt
Đồng tác giả

Tạp chí Cơ Khí Việt Nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

25/04/2025 2615-9910

471
Điều khiển vị trí xy lanh khí nén sử 
dụng phương pháp chuyển chế độ 
hoạt động van dựa theo chu kỳ

Trần Xuân Bộ
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Trần Xuân 
Bộ

TẠP CHÍ CƠ KHÍ VIỆT 
NAM

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

25/04/2025 2615-9910

472

Xây dựng kịch bản học liệu giảng 
dạy khóa đào tạo sản phẩm trực 
tuyến kết hợp sách AR tại cơ sở 
MAZDA Láng Hạ

Nguyễn Thị Tuyết
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Tuyết

Tạp chí Thiết bị giáo dục

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

25/04/2025 1859 -0810



473
Kinh nghiệm ứng dụng các chiến 
lược dạy học trong kỷ nguyên số tại 
Đại học Bách khoa Hà Nội

Bùi Ngọc Sơn
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Bùi Ngọc 
Sơn

Journal of educational 
equipment

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

25/04/2025 1859 - 0810

474

DESIGN AND MANUFACTURE 
OF PUBLIC LIGHTING CONTROL 
SYSTEMS BASED ON LIGHT 
INTENSITY MEASUREMENT

Phạm Mạnh Tuấn, Phạm Duy Phong
Tác giả chính: Phạm Mạnh Tuấn

TẠP CHÍ KHOA HỌC 
VÀ CÔNG NGHỆ NĂNG 
LƯỢNG - TRƯỜNG ĐẠI 

HỌC ĐIỆN LỰC

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

25/04/2025 1859 - 4557

475
Một số kinh nghiệm trong giảng dạy 
môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt 
Nam ở chương trình Đại học hiện nay

Lê Thị Lan. Đại học Bách Khoa Nà Nội
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Lê Thị Lan

Giáo dục và xã hội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

25/04/2025  1859 - 3917

476
Giáo dục học sinh, sinh viên trong 
gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa 
dân tộc trước bối cảnh toàn cầu hóa

Nguyễn Đức Hải Đăng, Hà Huy Trường 
Anh, Hà Tiến Đạt, Nguyễn Thu An, Tạ Thị 
Thu Huyền
Đồng tác giả

Tạp chí Thiết bị Giáo dục

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

25/04/2025 1859-0810

477

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA 
CÁC THÔNG SỐ GIA CÔNG ĐẾN  
CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT KHI 
PHAY CNC THÉP Y8

Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Anh Dũng, 
Nguyễn Tuấn Minh
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thành Nhân

Tạp chí Cớ khí Việt Nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

25/04/2025  2615 - 9910

478

Nâng cao chất lượng giảng dạy Tiếng 
Anh thông qua hoạt động tranh biện 
cho sinh viên Đại học Bách Khoa Hà 
Nội

Phạm Kiều Trang
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Phạm 
Kiều Trang

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

27/04/2025 1859-3917

479
Khảo sát một số đặc tính của xơ dứa 
việt nam

Chu Diệu Hương*, Bùi Thị Phương 
Thanh, Trần Thị Hà Chi
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Chu Diệu 
Hương

HỘI NGHỊ KHOA HỌC 
TOÀN QUỐC VỀ DỆT, 
MAY, DA – GIẦY LẦN 
THỨ 4 (NSCTEX 2025)

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

28/04/2025
978-632-609-
267-7

480
Hiệu quả mô hình kiểm soát nội bộ 
trong các ngân hàng thương mại Việt 
Nam

Đào Thanh Bình; Thái Minh Hạnh; Lê 
Phương Linh; Đinh Thùy Dương; Lê Thị 
Ngọc Hòa; Trần Hà Yến Nhi
Tác giả chính: Đào Thanh Bình
 Tác giả liên hệ: Thái Minh Hạnh

Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

28/04/2025 1859-4972

481
Monetary policy in Vietnam: 
framework, implementation, and 
impact on economic development

Phan Văn Thanh
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Phan Văn 
Thanh

Tạp chí Công Thương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

28/04/2025 0866-7756

482
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo khẩu 
trang trẻ em sử dụng kén tằm thải

LÊ KHÁNH TRANG, MAI ANH TÚ, 
NGUYỄN HÀ PHƯƠNG, VŨ PHƯƠNG 
THẢO, ĐỖ THỊ HÀ TRANG, NGUYỄN 
NGỌC THẮNG
Tác giả chính: Lê Khánh Trang
 Tác giả liên hệ: Nguyễn Ngọc Thắng

Tạp chí Công thương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

28/04/2025 0866-7756



483
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp 
nâng cao hành vi tiêu dùng xanh của 
giới trẻ Việt Nam

ĐOÀN THỊ THU TRANG
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Đoàn Thị 
Thu Trang

Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

29/04/2025 1859-4972

484
Self-Regulation of Learning in 
Higher Education Mobile Learning 
Landscape: A Review

Nguyen Yen Chi, Nguyen Thi Huyen
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Yến Chi

VNU Journal of Science: 
Education Research

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

29/04/2025 2588-1159

485

Năng lực chuyên biệt của cố vấn học 
tập hỗ trợ sinh viên học tập tự chủ 
trong bối cảnh giáo dục đại học hiện 
nay: một nghiên cứu tổng quan

Pham Thi Thanh Hai,  Bui Phuong Thuy
Tác giả chính: Phạm Thị Thanh Hải

Tạp chí Giáo dục

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

29/04/2025 2354-0753

486
Phát triển hệ thống thị giác robot cấp 
phôi tự động cho máy tiện CNC

Vũ Viết Toản, Lê Như Kiệt, Nguyễn 
Thành Hùng
Đồng tác giả

Tạp chí Cơ khí Việt Nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/04/2025 2815-5505

487
Các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức 
của sinh viên về kinh tế xanh

Nguyễn Thị Mai Chi, Phùng Thế Anh, 
Nguyễn Thị Thu Hương, Tô Thanh Trà, 
Nguyễn Thu Trang
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Mai Chi

Tạp chí Công Thương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/04/2025 0866-7756

488
Phân tích SWOT của việc ứng dụng 
AI trong quản trị đại học

Nguyễn Thị Huyền
Đồng tác giả

Kỷ yếu hội thảo Quốc gia: 
Quản trị đại học gắn với 

nghiên cứu khoa học trong 
bối cảnh mới

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

01/05/2025
978-604-45-
0818-4

489
Chính sách thuế xanh cho phát triển 
bền vững tại Việt nam

Bùi Thanh Nga
Đồng tác giả

Tạp chí Kinh tế Châu Á 
Thái Bình Dương

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

01/05/2025

490 Quản lý tiền điện tử tại Việt Nam
Bành Thị Hồng Lan
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Bành Thị 
Hồng Lan

Kinh tế Châu Á Thái Bình 
Dương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

01/05/2025 0868-3808

491
Nghiên cứu so sánh về các hiện 
tượng danh hóa trong viết học thuật

Phạm Thanh Tâm, Trịnh Ngọc My
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Trịnh 
Ngọc My

Tạp chí Giáo dục Xã hội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

02/05/2025  1850-3917

492

Ứng Dụng Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) Để 
Nâng Cao Hiệu Qủa Kiểm Tra, Đánh 
Giá Môn học 'Lý Thuyết Biên Phiên 
Dịch' Cho Sinh Viên Chuyên Ngành 
Cử Nhân Khoa Học Kỹ Thuật FL1 
Tại Khoa Ngoại Ngữ, Đại Học Bách 
Khoa Hà Nội

Phạm Thị Thanh Thủy
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Phạm Thị 
Thanh Thuỷ

Giáo dục và Xã hội- 
Journal of Education and 

Society

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

02/05/2025   1859-3917



493

Vai trò của chuyển đổi số trong việc 
nâng cao chất lượng giảng dạy các 
môn Lý luận chính trị ở Đại học 
Bách khoa hà nội hiện nay

Nguyễn Quang Trường
Tác giả chính: Nguyễn Quang Trường

Tạp chí Giáo dục và xã hội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

04/05/2025 1859-3917

494

Vai trò của chuyển đổi số trong việc 
nâng cao chất lượng giảng dạy các 
môn lý luận chính trị ở Đại học Bách 
Khoa Hà Nội

Nguyễn Quang Trường
Tác giả chính: Nguyễn Quang Trường

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

04/05/2025 1859-3917

495

Optimal Design of Proportional-
Differential Controller in Active 
Control of Suspension Systems 
Using the Balancing Composite 
Motion Optimization Algorithm

Hai-Le Bui, Thi-Thoa Mac, Van-Quyen 
Nguyen, Ngoc-An Tran, Tung-Anh Le, 
Quy-Cao Tran, Sy-Tai Nguyen
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Bùi Hải Lê

JST: Smart Systems and 
Devices

Tạp chí 
KHCN ĐH 

BKHN
05/05/2025 2734-9373

496

Phân tích các rào cản đối với thực 
hành mua hàng xanh của các doanh 
nghiệp Việt Nam bằng phương pháp 
DEMATEL

Trần Thị Hương, Mạc Thị Thuỷ, Nguyễn 
Minh Thu, Nguyễn Thị Ngân, Hứa Đức 
Thiện, Nguyễn Danh Nguyên
Tác giả chính: Trần Thị Hương

Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

05/05/2025 1859-4972

497
Tổng quan một số yếu tố ảnh hưởng 
tới năng lực dạy học môn Toán của 
giáo viên Trung học cơ sở hiện nay

Nguyễn Thị Thanh Thủy, Lê Mạnh Đức, 
Lại An Bình, Vũ Thị Hiền
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Thanh Thủy

Tạp chí Thiết bị giáo dục

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

05/05/2025  1859 - 0810

498
Radion Effects on Dark Matter 
Fermions Production in Collisions

Truong Minh Anh1, Ha Huy Bang, Pham 
Thi Diem
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Trương 
Minh Anh

VNU Journal of Science: 
Mathematics - Physics

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

05/05/2025 2615-9341

499
Phân tích nhân tố 3P đến phát triển 
chuỗi cung ứng bền vững: Nghiên 
cứu ngành Mây tre đan

Nguyễn Thị Xuân Hòa, Nguyễn Thế 
Phong, Bùi Thị Quỳnh Hương, Trần Thị 
Hằng, Lê Thị Nguyệt Hằng, Nguyễn Đình 
Thái Dương
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Xuân Hoà

Tạp chí Công Thương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

05/05/2025 0866-7756

500

LỒNG GHÉP NHỮNG VẤN ĐỀ 
ĐẶC TRƯNG VỀ VĂN HÓA, LỊCH 
SỬ VÙNG MIỀN TRONG NGHIÊN 
CỨU, GIẢNG DẠY CHỦ NGHĨA 
XÃ HỘI KHOA HỌC

Hoàng Thu Hương
Đồng tác giả

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

05/05/2025  1859-3917

501

Hình thành kỹ năng nghiên cứu khoa 
học thông qua quy trình rèn luyện kỹ 
năng nghiên cứu cho sinh viên Đại 
học Bách khoa Hà Nội

Vũ Quang Ngọc
Tác giả chính: Vũ Quang Ngọc

Tạp chí Thiết bị Giáo dục

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

06/05/2025 1859-0810

502
Xác định năng lượng vùng cấm của 
TiO2 bằng UV-Vis-NIR

Chu Thị Hải Nam
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Chu Thị 
Hải Nam

Tạp chí Công thương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

07/05/2025 0866-7756



503

Biện pháp tiến hành công tác tư 
tưởng đối với học viên đào tạo sĩ 
quan cấp phân đội ở Học viện Phòng 
không - Không quân hiện nay

Phạm Bá Sỹ
Tác giả chính: Phạm Bá Sỹ

Công dân và khuyến học, 
Dạy và Học ngày nay

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

07/05/2025 2815-5769

504
Một số yêu cầu phát triển công 
nghiệp quốc phòng lưỡng dụng  
trong tình hình mới

Nguyễn Long Giang
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Long Giang

Tạp chí điện tử Công dân 
và Khuyến học

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

07/05/2025 2815-5769

505

Tác động của mạng xã hội đến ý định 
khởi nghiệp số của sinh viên 
ĐHBKHN: Sử dụng mô hình TPB 
mở rộng

Lê Vũ Toàn, Vũ Diệu Linh, Nguyễn Hoàng 
Mạnh Hà, Nguyễn Hoàng Vũ, Hồ Thị 
Minh Huyền
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Lê Vũ 
Toàn

"Kinh doanh có trách 
nhiệm hướng đến mục tiêu 

phát triển bền vững khu 
vực doanh nghiệp và các 

định chế tài chính

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

08/05/2025

506

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi 
tiết kiệm năng lượng của sinh viên: 
Vai trò của kiến thức tiết kiệm năng 
lượng và chuẩn mực cá nhân

Lê Vũ Toàn, Đỗ Đức Long, Hà Thu Hằng, 
Lê Ngọc Thùy Dung
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Lê Vũ 
Toàn

Tạp chí Kinh tế dự báo

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

08/05/2025 1859-4972

507

TRANSMISSION LINE FAULT 
DETECTION AND 
CLASSIFICATION BASED ON A 
HYBRID DWT-GAF-ENSEMBLE 
CNN MODEL

Nguyen Thi Hoai Thu, Hoang Quoc Hung
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Hoài Thu

TNU Journal of Science 
and Technology

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

08/05/2025 1859-2171

508
Các yếu tố tác động đến thanh khoản 
của doanh nghiệp niêm yết ngành 
thép trên TTCK Việt Nam

Nguyễn Thị Mai Chi, Lương Thị Thư
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Mai Chi

Kinh tế và dự báo

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

08/05/2025 1859-4972

509
Thu hút và trọng dụng trí thức tinh 
hoa Việt Nam trên đường đua kỷ 
nguyên số

Nguyễn Thị Thu Ha, Phạm Hải Anh
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Thu Hà

Tạp chí Giáo dục và xã hội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

08/05/2025 1859-3917

510

Kinh tế tri thức và sự vận động của 
quan hệ sản xuất  ở Việt Nam hiện 
nay: Tiếp cận từ chủ nghĩa Mác - 
Lênin

Vũ Thị Mai Lương, Nguyễn Thuỳ Linh
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Vũ Thị 
Mai Lương

Thanh niên

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

08/05/2025 2734-9039

511
Kinh nghiệm phát triển và quản lý thị 
trường các-bon trên thế giới và bài 
học cho Việt Nam

Nguyễn Đức Trọng
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Đức Trọng

Tạp chí Công Thương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

08/05/2025 0866-7756

512
Ngăn chặn hành vi tẩy xanh trong 
thực hiện ESG tại Việt Nam

Bùi Minh Phượng, Nguyễn Linh Đan, 
Nguyễn Hoàng Lan, Lê Vũ Toàn, Đặng Thị 
Thu Hà
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Linh Đan

Kinh doanh có trách nhiệm 
hướng đến mục tiêu PTBV 
khu vực doanh nghiệp và 

các định chế tài chính

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

09/05/2025
978-632-611-
996-1



513
Hành vi tiết kiệm năng lượng, kinh 
nghiệm quốc tế và bài học cho Việt 
Nam

Nguyễn Hoàng Lan, Lê Vũ Toàn, Nguyễn 
Linh Đan, Đặng Thị Thu Hà
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Hoàng Lan

Kinh doanh có trách nhiệm 
hướng đến mục tiêu phát 
triển bền vững khu vực 

doanh nghiệp và các định 
chế tài chính

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

09/05/2025

514

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG 
DỤNG CỦA HỆ THỐNG LƯU TRỮ 
NĂNG LƯỢNG KẾT HỢP NĂNG 
LƯỢNG TÁI TẠO TRONG KHU 
CÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG 
KHỬ CÁC-BON

Nguyễn Hoàng Lan, Nguyễn Thị Huyền 
Trang
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Hoàng Lan

Kinh doanh có trách nhiệm 
hướng đến mục tiêu phát 
triển bền vững khu vực 

doanh nghiệp và các định 
chế tài chính

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

09/05/2025

515

INFLUENCE OF SINTERING 
TEMPERATURE ON 
STRUCTUREAND OPTICAL 
PROPERTIES OF BiFeO3-BaTiO3 
MATERIALS

Nguyen Ngoc Minh, Vu Trong Truong, 
Bui Van Dan, Pham Ngoc Thang, Nguyen 
Thi Thu, Pham Van Tuan, Ngo Duc Quan
Đồng tác giả

TNU Journal of Science 
and Technology

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

09/05/2025 1859-2171

516

INFLUENCE OF SINTERING 
TEMPERATURE ON STRUCTURE 
AND OPTICAL PROPERTIES OF 
BiFeO3-BaTiO3 MATERIALS

Nguyen Ngoc Minh1, Vu Trong Truong1, 
Bui Van Dan1, Pham Ngoc Thang1, 
Nguyen Thi Thu2, Pham Van Tuan3, Ngo 
Duc Quan4*
Đồng tác giả

TNU Journal of Science 
and Technology

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

09/05/2025 1859-2171

517

A NOVEL REINFORCEMENT 
LEARNING - BASED CONTROL 
APPROACH FOR GRID-
INTERGRATED PV-FESS 
SYSTEMS USING INDUCTION 
MOTORS

Lai Thi Thanh Hoa, Do Trung Hai, Lai 
Khac Lai, Nguyen Duc Toan
Đồng tác giả

A NOVEL 
REINFORCEMENT 

LEARNING - BASED 
CONTROL APPROACH 

FOR GRID-
INTERGRATED PV-

FESS SYSTEMS USING 
INDUCTION MOTORS

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

09/05/2025 1859-2171

518

Tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư 
tưởng của Đảng vào giảng dạy lý 
luận chính trị ở các trường Đại học, 
cao đẳng ở Việt Nam  hiện nay

Bùi Thị Quý
Tác giả chính: Bùi Thị Quý

Tạp chí Kinh tế Châu á 
Thái bình dương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

09/05/2025 0868-3808

519

ENGLISH-RELATED 
EXTRACURRICULAR 
ACTIVITIES AND STUDENTS’ 
ENGLISH SPEAKING SKILLS: A 
QUANTITATIVE STUDY OF 
STUDENTS’ PERFORMANCES 
AND ATTITUDES

ThS. Nguyễn Bích Ngọc, Vũ Thanh Thảo, 
Trần Nguyễn Quỳnh Trang
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Bích Ngọc

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ Trường Đại học Hòa 

Bình

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

09/05/2025 2734-9896

520
ĐẶC TÍNH CỦA HỢP KIM Ti64 IN 
3D BẰNG CÔNG NGHỆ NUNG 
CHẢY LAZE CHỌN LỌC

Trịnh Văn Trung, Nguyễn Anh Sơn, Lê 
Thái Hùng, Hoàng Văn Vương, Nguyễn 
Minh Thuyết
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Trịnh Văn 
Trung

TNU Journal of Science 
and Technology

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

09/05/2025
1859-2171 
và 2615-9562

521

TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG 
VIẾT CỘNG TÁC  TRONG DẠY 
VÀ HỌC TIẾNG ANH Ở TRÌNH 
ĐỘ ĐẠI HỌC

Bùi Thị Kim Phượng, Nguyễn Thị Hiền
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Bùi Thị 
Kim Phượng

Giáo dục và Xã hội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

10/05/2025 1859-3917

522
Các cách tiếp cận trong thiết kế giáo 
trình giảng dạy ngôn ngữ

Nguyễn Thị Thu Hà
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Thu Hà

Tạp chí Thiết bị giáo dục

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

10/05/2025 1859 - 0810



523
Đánh giá giáo trình tiếng Anh chuyên 
ngành ở bậc đại học ở Việt Nam: 
Một số vấn đề nổi bật

Nguyễn Vân Khanh
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Vân Khanh

Tạp chí Thiết bị giáo dục

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

10/05/2025 1859-0810

524

TÍCH HỢP SOẠN THẢO ĐA 
PHƯƠNG THỨC VÀO GIẢNG 
DẠY TIẾNG ANH CHUYÊN 
NGÀNH: NGHIÊN CỨU BÁN 
THỰC NGHIỆM TẠI MỘT 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở HÀ NỘI

Ngô Phương Anh
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Ngô 
Phương Anh

Công dân và khuyến học

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

10/05/2025 2815 - 5769

525
Vài trò của ngành Kỹ thuật in trong 
chống hàng giả

Nguyễn Quang Hưng
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Quang Hưng

Công Thương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

12/05/2025 0866-7756

526

Pháp luật bảo vệ môi trường trong 
hoạt động thương mại điện tử tại Việt 
Nam - Thực trạng và một số thách 
thức trong tương lai

Vũ Quang
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Vũ Quang

Tạp chí Công thương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

12/05/2025 0866-7756

527
Vai trò của trí thức tinh hoa trong kỷ 
nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình 
của dân tộc - thực trạng và giải pháp

Nguyễn Thị Thu Hà; Phạm Hoàng Hà
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Thu Hà

Tạp chí giáo dục và xã hội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

13/05/2025 1859 -3917

528

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TRÍ 
THỨC TINH HOA VIỆT NAM 
TRONG KỶ NGUYÊN VƯƠN 
MÌNH CỦA DÂN TỘC

Nguyễn Thị Thu Hà, Phạm Hải Anh, 
Nguyễn Minh Đức
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Thu Hà

Tạp chí Tổ chức nhà nước 
và lao động

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

13/05/2025 0868-7683

529

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam 
về vai trò của phụ nữ đối với sự 
nghiệp cách mạng-Những thành tựu 
đạt được trong phát huy vai trò của 
phụ nữ ở Việt Nam hiện nay

Lê Thị Lan. Đại học Bách Khoa Hà Nội
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Lê Thị Lan

Giáo dục và xã hội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

14/05/2025  1859 - 3917

530

VAI TRÒ CỦA TỪ ĐIỂN SỐ 
TRONG QUÁ TRÌNH TIẾP THU 
TỪ VỰNG: NGHIÊN CỨU TRÊN 
SINH VIÊN NGÀNH NGÔN NGỮ 
ANH TẠI ĐẠI HỌC BÁCH KHOA 
HÀ NỘI

Nguyễn Việt Khoa
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Việt Khoa

Giáo dục & Xã hội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

14/05/2025 1859-3917

531

ẢNH HƯỞNG CỦA TẠP Mn LÊN 
CẤU TRÚC, TÍNH CHẤT QUANG 
VÀ TỪ TÍNH CỦA VẬT LIỆU 
BiFeO3

Nguyễn Thị Thu1, Nguyễn Ngọc Minh2, 
Ngô Đức Quân3,*
Đồng tác giả

Hội thảo quốc gia về Khoa 
học tự nhiên và Ứng dụng 

trong thời đại số 
(NSA2024)

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

15/05/2025
978-604-67-
3330-0

532

Application of Neural Network in 
Predicting Optimization of 
Axisymmetric Boattail Angle for 
Frag Reduction

Trần Thế Hùng, Đào Công Trường, Lê 
Đình Anh, Nguyễn Trang Minh, and Đinh 
Công Trường
Đồng tác giả

JST: Smart Systems and 
Devices

Tạp chí 
KHCN ĐH 

BKHN
15/05/2025 2734-9373

533

Analysis of the Zero-Missing 
Phenomenon on Mixed Overhead-
Underground Cables in 220 kV 
Transmission Lines

Phạm Thành Chung, Trần Văn Tớp
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Phạm 
Thành Chung

Smart Systems and 
Devices Vol 35.2 

(05/2025)

Tạp chí 
KHCN ĐH 

BKHN
15/05/2025  2734-9373



534
Model Predictive Control for Rotary 
Inverted Pendulum

Đặng Hoàng Diệu, Nguyễn Thu Hà, Đinh 
Thị Lan Anh, Nguyễn Đức Quang
Đồng tác giả

Journal of Science and 
Technology

Tạp chí 
KHCN ĐH 

BKHN
15/05/2025  2734-9373

535

High Accurate Smart Device for Real-
time Monitoring Electric Motor 
Conditions Based on IoT Technology 
and Artificial Intelligence

Truong Duc Phuc*, Nguyen Hoang Vu, 
Dang Tran Bach
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Trương 
Đức Phức

JST: Smart Systems and 
Devices

Tạp chí 
KHCN ĐH 

BKHN
15/05/2025 2734-9373

536

Giảng dạy hiệu quả môn triết học 
Mác – Lênin trong các trường đại học 
khoa học kỹ thuật nhằm góp phần 
bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Vũ Thị Mai Lương
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Vũ Thị 
Mai Lương

Thiết bị giáo dục

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

15/05/2025 1859 -0810

537

DEVELOPING THE MATLAB 
TOOLBOX FOR DETERMINING 
THE REAL-WORLD DRIVING 
CHARACTERISTICS OF 
VEHICLES

Yen Lien Thi Nguyen, Khanh Nguyen 
Duc, Hai Yen Than Thi, Hong Minh Bui 
Le, Quy Cao Minh
Đồng tác giả

Transport and 
Communications Science 

Journal

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

15/05/2025 1859-2724

538

Cải thiện kỹ năng viết thông qua các 
hoạt động văn hóa trong các lớp học 
tiếng Pháp của Chương trình đào tạo 
Kỹ sư chất lượng cao  tại Đại học 
Bách khoa Hà Nội./Improving 
writing skills through cultural 
activities in French classes of the 
Excellence Engineering Training 
Program at Hanoi University of 
Science and Technology

Trịnh Thị Nguyệt Anh, Nguyễn Thị Kim 
Dung
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Trịnh Thị 
Nguyệt Anh

Tạp chí GIÁO DỤC VÀ 
XÃ HỘI Journal of 

Education and Society

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

15/05/2025 1859-3917

539
Trách nhiệm hữu hạn trong các loại 
hình công ty và kiến nghị hoàn thiện 
pháp luật

Nguyễn Văn Lâm
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Văn Lâm

Tạp chí Dân chủ và Pháp 
luật

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

15/05/2025 3030-4776

540
Tác động của thị trường tín chỉ 
carbon  toàn cầu lên chuỗi giá trị 
ngành cao su  Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Hiền
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Thu Hiền

Kinh tế và Dự báo

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

15/05/2025 2734 - 9365

541
Thông tin ESG và thu hút đầu tư trực 
tiếp nước ngoài tại các nước ASEAN

Trịnh Thu Thuỷ, Phạm Thị Thu Uyên, Lê 
Ngọc Sơn
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Trịnh Thu 
Thuỷ

Kinh tế Châu Á - Thái 
Bình Dương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

15/05/2025  0868-3808

542

Research on Using Model Predictive 
Control for the Truck Dry Friction 
Clutch Control during the Starting-
Up Process

Le Van Nghia, Nguyen Quoc Trieu*, Dam 
Hoang Phuc,   Tran Trong Dat, Duong 
Ngoc Khanh
Tác giả chính: Lê Văn Nghĩa
 Tác giả liên hệ: Nguyễn Quốc Triệu

JST: Smart Systems and 
Devices

Tạp chí 
KHCN ĐH 

BKHN
16/05/2025 2734-9373

543

Research on Using Model Predictive 
Control for   the Truck Dry Friction 
Clutch Control during the Starting-
Up Process

Le Van Nghia, Nguyen Quoc Trieu*, Dam 
Hoang Phuc,   Tran Trong Dat, Duong 
Ngoc Khanh
Tác giả chính: Lê Văn Nghĩa
 Tác giả liên hệ: Nguyễn Quốc Triệu

JST: Smart Systems and 
Devices

Tạp chí 
KHCN ĐH 

BKHN
16/05/2025 2734-9373

544

Two-Dimensional Gradient-Based 
Aerodynamic Shape Optimization 
with Two Geometry Parameterization 
Techniques using SU2 Code

Trung-Huy Nguyen , Gia-Long Hoang , 
Huy-Duc Nguyen , Quoc-Bao Nguyen, 
Van-Sang Pham
Đồng tác giả

Journal of Science and 
Technology

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

16/05/2025 2354-1083



545
Hiện tượng tâm lý Fomo: Một số vấn 
đề trong quản trị nhân sự tại các 
doanh nghiệp

Trần Kim Hảo, Trương Chu Hà My, 
Nguyễn Ngọc Liên, Trần Phạm Hà 
Phương, Hà Đỗ Anh Tú, Nguyễn Thanh 
Hương
Đồng tác giả

Tạp chí Công thương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

16/05/2025 0866-7756

546
The emergence of Chatbot AI in the 
development of fluency speaking

Nguyễn Thanh Huyền
Tác giả chính: Nguyễn Thanh Huyền

Giáo dục và Xã hội

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

17/05/2025 1859 - 3917

547

GIẢI BÀI TOÁN TỐI ƯU ĐA MỤC 
TIÊU CHO HỘP GIẢM TỐC BÁNH 
RĂNG CẤP NHANH PHÂN ĐÔI 
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP EAMR

Le Duc Bao , Nguyen Van Trang , Luu 
Anh Tung
Tác giả chính: Lê Đức Bảo

Tạp chí Cơ khí Việt Nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

17/05/2025  2815-5505

548

Khám phá tác động của trò chơi ngôn 
ngữ ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến 
việc nâng cao vốn từ vựng tiếng anh 
chuyên ngành Điện-Điện tử của sinh 
viên năm thứ hai ngành Ngôn ngữ 
Anh: Nghiên cứu trong khuôn khổ 
khóa học Tiếng Anh tích hợp STEM

Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Kim Phúc, Trần 
Thị Phương Thảo
Đồng tác giả

Tạp chí Giáo dục Xã hội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

18/05/2025 1859-3917

549

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG 
NƯỚC TRONG TRỒNG TRỌT 
BẰNG PHƯƠNG PHÁP DẤU 
CHÂN NƯỚC: NGHIÊN CỨU 
TRƯỜNG HỢP ĐỐI VỚI CÂY SẮN

Trịnh Phương Ngọc, Nguyễn Thị Thu 
Hương, Nguyễn Tiến Đạt, Đinh Quang 
Hưng
Đồng tác giả

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 
quốc gia “Môi trường 

nông nghiệp, nông thôn và 
Phát triển bền vững” lần 

thứ 2

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

20/05/2025
978 - 604 - 
924 - 868 -9

550
Vai trò của học tập suốt đời trong bồi 
dưỡng giáo viên: hướng tới giáo dục 
5.0

Nguyễn Thị Thanh Hương
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Thanh Hương

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

20/05/2025 1859 - 3917

551
Đánh giá công nghệ màng loại bỏ 
nitrit trong nước cấp tại Hà Nam

Đỗ Khắc Uẩn, Đinh Tùng Dương, Phạm 
Thu Thảo, Phan Thi Lan Hương
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Đỗ Khắc 
Uẩn

Tạp chí Môi trường

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

20/05/2025 2615-9597

552
Tác động của mạng xã hội đến việc 
học tập của sinh viên Đại học Bách 
khoa Hà Nội

Tạ Thị Thu Huyền
Đồng tác giả

Tạp chị Thiết bị Giáo dục

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

20/05/2025 1859 - 0810

553
Biện pháp bảo đảm an toàn trong 
ngành luyện kim

Trần Thị Thu Hiền
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Trần Thị 
Thu Hiền

An toàn vệ sinh lao động

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

20/05/2025 2615-9082

554
Doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ 
tại Việt Nam: Cơ hội và những thách 
thức

Phạm Thị Kim Ngọc, Nguyễn Thị Chuyên, 
Nguyễn Thị Thanh Dần
Tác giả chính: Phạm Thị Kim Ngọc

Tạp chí kinh tế và dự báo 
online

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

21/05/2025  2734 - 9365



555
Nhận thức của sinh viên Đại học 
Bách khoa Hà Nội

Nguyen Thi Duyen1,*, Bui Thi Thu 
Huong2,  Nguyen Van Doc3, Le Thi Thu 
Thuy4
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Duyên

VNU Journal of Science: 
Education Research

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

21/05/2025 2588-1159

556

LIVE STREAMING AND SALES 
PROMOTION IN ONLINE 
IMPULSIVE BUYING BEHAVIOR: 
A BIBLIOMETRIC NETWORK 
ANALYSIS

Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Tiến Dũng, Phạm 
Mai Chi, Nguyễn Thanh Tuyền
Tác giả chính: Nguyễn Thu Hà
 Tác giả liên hệ: Nguyễn Tiến Dũng

Hue University Journal of 
Science: Economics and 

Development

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

21/05/2025 2588-1205

557
Tín dụng xanh tại Việt Nam: Thành 
tựu, thách thức và hướng đi tương lai

Đào Thị Việt Hằng
Tác giả chính: Đào Thị Việt Hằng

Tạp chí Công Thương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

21/05/2025 0866-7566

558

DẠY HỌC KẾT HỢP TRONG 
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC: PHÂN TÍCH 
TỔNG QUAN TỪ GÓC NHÌN 
QUỐC TẾ

Nguyễn Thị Duyên
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Duyên

VJE Tạp chí Giáo dục

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

22/05/2025 2354-0753

559
Phát triển nguồn nhân lực xanh đáp 
ứng nhu cầu xây dựng nền kinh tế 
xanh và bền vững ở Việt Nam

Nguyễn Thị Thu hà
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Thu Hà

Tạp chí giáo dục và xã hội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

25/05/2025  1859 - 3917

560
Phương pháp xử lý tín hiệu và tạo 
ảnh 3D cho  các vật thể dưới nước 
bằng công nghệ sonar  chủ động

Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Quốc Khương
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Văn Đức

Chuyên san các công trình 
nghiên cứu, phát triển và 

ứng dụng công nghệ thông 
tin và truyền thông

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

25/05/2025 1859-3526

561

Bearing fault diagnosis by machine 
learning and deep learning-based 
models: A comparative study 
applying for HUST bearing dataset

Nguyen Thi Hoai Thu, Pham Nang Van, 
Hoang Quoc Hung
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Hoài Thu

Journal of Military Science 
and Technology

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

25/05/2025 1859 - 1043

562
Ứng dụng phương pháp học tập kết 
hợp trong giảng dạy tiếng Anh

Nguyễn Mỹ Bình
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Mỹ Bình

Công dân và Khuyến học

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

25/05/2025 2815 - 5769

563
NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ 
ĐIỀU KHIỂN ĐỒNG BỘ NHIỀU 
CƠ CẤU CHẤP HÀNH THỦY LỰC

Nguyen Ngoc Hai, Tran Xuan Bo
Đồng tác giả

TNU Journal of Science 
and Technology

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

26/05/2025 1859-2171

564

LỰA CHỌN VỊ TRÍ VÀ CÔNG 
SUẤT TỐI ƯU CỦA TỤ BÙ 
NGANG TRONG LƯỚI ĐIỆN 
PHÂN PHỐI CÓ XÉT HÌNH DÁNG 
ĐỒ THỊ PHỤ TẢI

Phan Xuân Giang, Phạm Năng Văn
Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ Đại học Thái Nguyên

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

26/05/2025
1859-2171, 
2374-9098



565
Tiếp tục đảm bảo vai trò tiên phong 
của Đảng trong việc thúc đẩy quyền 
con người Việt Nam hiện nay

Phạm Nguyên Phương
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Phạm 
Nguyên Phương

Tạp chí Giáo dục lý luận

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

26/05/2025  0868-3492

566

Xây dựng đội ngũ nhà giáo, đáp ứng 
yêu cầu đổi mới toàn diện ở nước ta 
hiện nay dưới ánh sáng tư tưởng Hồ 
Chí Minh

ĐOÀN CAO THẮNG
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Đoàn Cao 
Thắng

Công dân & Khuyến học

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

27/05/2025 2815 - 5769

567

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA 
VẬN TỐC ĐẾN DAO ĐỘNG CỦA 
HÀNH KHÁCH TRÊN XE KHÁCH 
TRANG BỊ HỆ THỐNG TREO KHÍ 
NÉN KHI DI CHUYỂN TRÊN MẶT 
ĐƯỜNG NGẪU NHIÊN

Lương Ngọc Minh, Dương Ngọc Khánh, 
Tạ Tuấn Hưng, Bùi Hà Phan
Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ Trường Đại học 
Công nghiệp Hà Nội

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

28/05/2025 1859-3585

568
Đánh giá cơ hội và phân tích các vấn 
đề kỹ thuật trong việc tái sử dụng 
nước tại các khu công nghiệp

Đỗ Khắc Uẩn, Vũ Ngọc Thủy, Nguyễn Thị 
Lan Phương, Bùi Hoa Dương, Hoàng Thị 
Thu Hương
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Đỗ Khắc 
Uẩn

Tạp chí Môi trường

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

28/05/2025 2615-9597

569
Nghiên cứu các dạng hỏng của 
khuôn dập khối, nguyên nhân và 
phương hướng khắc phục

Lê Trung Kiên1, Phùng Tiến Duy
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Lê Trung 
Kiên

TẠP CHÍ CƠ KHÍ VIỆT 
NAM

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

28/05/2025  2615 - 9910

570
Research on the application of 
nanocellulose in skin care cream 
formulation

Đào Huy Toàn, Phạm Ngọc Nhất, Lê 
Quang Diễn, Lê Thị Thùy
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Đào Huy 
Toàn

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ, Trường Đại học 
Công nghiệp Hà Nội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

28/05/2025 1859-3585

571

Research on kombucha fermentation 
of Vietnam green tea (Camellia 
sinensis), applied on facial toner 
formulation

Toan Dao-Huy, Trang Trinh Thu, Thuy Le 
Thi
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Đào Huy 
Toàn

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ - Trường Đại học 

Công nghiệp Hà Nội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

28/05/2025 1859-3585

572
Nghiên cứu bào chế công thức sữa 
tắm dành cho thú cưng

Nguyễn Vân Trang, Lê Xuân Anh Minh, 
Đào Huy Toàn, Trần Thu Hương, Lê Thị 
Thùy
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Lê Thị 
Thùy

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ Trường Đại học 
Công nghiệp Hà Nội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

28/05/2025 1859-3585

573
Effect of calcium acetate on some 
properties of blended portland cement

Nguyen Duong Dinh; Phuong Thuy Quynh
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Dương Định

Journal of Materials and 
Construction

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

28/05/2025 2734-9438

574
Giảng dạy Toán đại cương trong các 
Trường Đại học Kỹ thuật và Công 
nghệ: góc nhìn qua các ví dụ thực tế

Bùi Xuân Diệu, Nguyễn Thành Quang
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Bùi Xuân 
Diệu

Khoa học tự nhiên và ứng 
dụng trong thời đại số

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

30/05/2025
978-604-67-
3330-0



575
Khảo sát ảnh hưởng của đế tản nhiệt 
lên nhiệt độ chuyển tiếp của chip 
LED

Đỗ Mạnh Dũng, Đỗ Thị Kim Thoa, Lương 
Hữu Bắc
Đồng tác giả

Hội thảo quốc gia về Khoa 
học tự nhiên và Ứng dụng 

trong thời đại số 
(NSA2025)

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

30/05/2025
978-604-67-
3330-0

576
Orientation Motion Planning Using 
Cubic Spline Interpolation Based on 
Euler Parameters

Nguyen Quang Hoang, Duong Minh Hai, 
Dinh Van Phong
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Quang Hoàng

JST: Smart Systems and 
Devices

Tạp chí 
KHCN ĐH 

BKHN
30/05/2025 2734-9373

577

Integrating Toulmin's Argumentation 
into the 5E and EDP Frameworks in 
Early STEM Education: Enhancing 
Knowledge Acquisition in 
Kindergarten Children

Vũ Thị Hà, Nguyễn Văn Hạnh, Bùi Minh 
Hải
Đồng tác giả

Journal of Education 
Management

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/05/2025 1859-2910

578
In vivo assessment of acute and 
subchronic toxicity of Nanochitin in 
experimental animals

Nguyen Thi Cha, Ho Phu Ha, Nguyen Tien 
Thanh, Bui Tien Hung, Pham Thi Van 
Anh, Nguyen Thi Thanh Ha, Trinh Vinh 
Quang, Dinh Thi Thu Hang
Đồng tác giả

Tạp chí Nghiên cứu Y học

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/05/2025 2354-080X

579
Vai trò của giáo viên, bạn đồng học 
và bố mẹ trong việc tạo động lực học 
tập

Trần Hương Giang
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Trần 
Hương Giang

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/05/2025 1859-3917

580

Effect of sodium silicate 
modification by nano-SiO2 on 
coating properties used in investment 
casting

Nguyen Hong Hai, Pham Thi Linh
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Hồng Hải

TNU Journal of Science 
and Technology

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/05/2025
1859-2171, 
2734-9098

581
Công bố báo cáo ESG: tính minh 
bạch và đầu tư bền vững

Trịnh Thu Thuỷ
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Trịnh Thu 
Thuỷ

Kinh tế Châu Á - Thái 
Bình Dương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/05/2025  0868-3808

582
Mức độ nhận thức và hành vi của 
sinh viên về AI trong học tập

Nguyễn Thị Mai Chi, Dương Mạnh 
Cường, Vũ Như Ngọc, Đồng Thị Khánh 
Ly, Lương Minh Thùy Vy, Vũ Đức Long , 
Ngô Tuấn Đạt
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Mai Chi

Tạp chí Châu Á - Thái 
Bình Dương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/05/2025 0868-3808

583
Nghiên cứu thực trạng rác thải điện 
tử gia dụng tại thành phố Hà Nội

Nguyễn Thị Mai Chi, Vũ Thị Thu Uyên, 
Phạm Thị Diệu Linh, Nguyễn Thị Thủy, 
Chu Khánh Linh
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Mai Chi

Tạp chí Châu Á - Thái 
Bình Dương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/05/2025 0868-3808

584

Investigation of the pH-Sensing 
Properties of Anthocyanin-Dyed Silk 
Fabric Prepared Using Exhaustion 
Method

Nguyen Ngoc Thang 1,*, Vo Thi Lan 
Huong2, Nguyen Thi Thu Hang3, Do Thi 
Phuong Mai4, Hoang Thi Thanh Luyen5, 
Vu Tien Hieu6, Nguyen Van Toan1, Vu 
Manh Hai1, Le Khanh Trang1
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Ngọc Thắng

JST: Engineering and 
Technology for 

Sustainable Development

Tạp chí 
KHCN ĐH 

BKHN
31/05/2025 2734-9381



585

ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ 
THIÊU KẾT ĐẾN CẤU TRÚC VI 
MÔ VÀ TÍNH CHẤT CỦA GỐM 
SiAlON-PHA TẠP Y2O3

Trần Văn Cương, Ninh Đức Hà, Đặng 
Quốc Khánh
Đồng tác giả

TNU Journal of Science 
and Technology

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

31/05/2025 2734-9098

586

NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH HẤP 
PHỤ CHẤT MÀU CONGO 
ĐỎTRONG DUNG DỊCH NƯỚC 
BẰNG VẬT LIỆU 
NANOCOMPOSITE 
ZnO/CHITOSAN

Nguyễn Ngọc Thịnh, Nguyễn Vân Anh
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Ngọc Thịnh

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ, Trường Đại học 
Công nghiệp Hà Nội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

31/05/2025 1859-3585

587

HIỆU ĐÍNH VĂN BẢN TRONG 
BỐI CẢNH HỌC THUẬT: THỰC 
TIỄN, NHẬN THỨC VÀ NHỮNG 
ỨNG DỤNG TẠI VIỆT NAM

Lại Mỹ Linh
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Lại Mỹ 
Linh

Tạp chí GIÁO DỤC VÀ 
XÃ HỘI

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

31/05/2025  1859 - 3917

588

THIẾT KẾ GIẢI PHÁP ĐIỀU 
KHIỂN KHÔNG DÂY CHO HỆ 
TRUYỀN ĐỘNG ỨNG DỤNG BỘ 
ĐIỀU KHIỂN PID KẾT HỢP 
THUẬT TOÁN DI TRUYỀN VÀ 
BỘ QUAN SÁT NHIỄU

An Ngoc Ha1, Nguyen Duc Hieu1, Giap 
Van Nam1*, Doan Van Dong2*
Đồng tác giả

TẠP CHÍ KHOA HỌC 
VÀ CÔNG NGHỆ-ĐẠI 

HỌC ĐÀ NẴNG

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

31/05/2025 1859-1531

589
Chuyển đổi số hỗ trợ kinh tế tuần 
hoàn: Trường hợp các doanh nghiệp 
dệt may xuất khẩu tại Việt Nam

Nguyễn Quang Chương
Tác giả chính: Nguyễn Quang Chương

Tạp chí Công thương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

31/05/2025 0866-7756

590
Nhận diện và đấu tranh phản bác các 
luận điệu sai trái, thù địch trong bối 
cảnh chuyển đổi số

Hoàng Thu Hương, Lê Thị Lan
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Hoàng 
Thu Hương

Tạp chí Thanh niên

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

01/06/2025 2734-9039

591

DẠY HỌC CHỦ ĐỘNG THÔNG 
QUA SỬA LỖI TRONG CÁC LỚP 
HỌC TIẾNG PHÁP THEO HÌNH 
THỨC ĐÀO TẠO HỖN HỢP TẠI 
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ 
NỘI./Active teaching through error 
correction in French classes  of 
blended learning at Hanoi University 
of Science and Technology.

Nguyễn Thị Kim Dung, Trịnh Thị Nguyệt 
Anh
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Kim Dung

Tạp chí GIÁO DỤC & XÃ 
HỘI JOURNAL OF 
EDUCATION AND 

SOCIETY

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

01/06/2025 1859 - 3917

592
Ảnh hưởng của khoa học lý luận 
chính trị đến giáo dục giáo dục tư 
tưởng cho thế hệ trẻ Việt Nam

TS. Trần Việt Thắng
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Trần Việt 
Thắng

Tạp chí thanh niên nghiên 
cứu khoa học

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

01/06/2025  2734 - 9039

593
Sạc ổn dòng với cấu trúc bộ nhận hai 
pha trong hệ thống sạc động không 
dây cho xe điện

Trần Đức Hiệp, Trần Trọng Minh, Nguyễn 
Thị Điệp and Nguyễn Kiên Trung
Đồng tác giả

Journal of Measurement, 
Control and Automation

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

01/06/2025 3030-4555



594
Đánh  giá hiệu quả hấp phụ Congo 
đỏ trên vật liệu chitosan biến tính

Nguyễn Thị Thúy Nga, Nguyễn Kim Ngà
Tác giả chính: Nguyễn Thị Thuý Nga
 Tác giả liên hệ: Nguyễn Kim Ngà

Tạp chí Hóa học và Ứng 
dụng

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

01/06/2025 1859-4069

595

Nghiên cứu ảnh hưởng của tốc độ 
chày và góc nghiêng thành khuôn 
đến chất lượng sản phẩm trong quá 
trình dập đa điểm phôi tấm

Trần Hải Đăng, Nguyễn Hữu Chấn, Trần 
Văn Diện, Nguyễn Thị Thu
Đồng tác giả

Tạp chí Nghiên cứu Khoa 
học - Đại học Sao Đỏ

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

02/06/2025 1859-4190

596
Ảnh hưởng của việc học trực tuyến 
đến khả năng quản lý thời gian của 
sinh viên

Phan Yến Trang
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Phan Yến 
Trang

Tạp chí Thiết bị giáo dục

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

02/06/2025 1859-0810

597

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA 
CÁC THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ VÀ 
CẤU TRÚC HỆ THỐNG TỚI QUÁ 
TRÌNH SẤY KHÍ ĐỘNG: ỨNG 
DỤNG SẤY TINH BỘT SẮN

Nguyễn Trung Dũng, Vũ Hồng Thái
Tác giả chính: Nguyễn Trung Dũng
 Tác giả liên hệ: Vũ Hồng Thái

TẠP CHÍ HÓA HỌC VÀ 
ỨNG DỤNG

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

02/06/2025 1859-4069

598

Application of Weibull Analysis in 
Determining the Strength and 
Defects of A-Glass Fibers via 
Bending Method

Đào Hồng Bách, Đào Nguyên Minh
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Đào Hồng 
Bách

JOURNAL OF SCIENCE 
AND TECHNOLOGY OF 

METALS

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

03/06/2025  1859-4344

599

Nghiên cứu hấp thụ kim loại nặng 
trong nước bằng vật liệu than sinh 
học có nguồn gốc từ phụ phẩm nông 
nghiệp

Đặng Thị Thuỳ, Bùi Xuân Thành, Nguyễn 
Thuỷ Chung
Đồng tác giả

Hội thảo khoa học quốc 
gia: Môi trường nông 

nghiệp, nông thôn và phát 
triển bền vững

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

04/06/2025
978-604-924-
868-9

600

Đề xuất bộ chỉ tiêu đánh giá kinh tế 
tuần hoàn cho doanh nghiệp trong 
ngành hàng tiêu dùng nhanh tại Việt 
Nam

Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Phạm Doãn 
Trường Minh
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Thu Thuỷ

Tạp chí Công Thương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

04/06/2025 0866-7756

601

Điều khiển thích nghi gián tiếp dựa 
trên hệ suy luận mờ cho xe có mô 
hình bất định và nhiễu tác động chưa 
biết

Đỗ Thị Mai, Phạm Lương Hoàng, Nguyễn 
Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Hoài Nam
Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ, Đại học Thái Nguyên

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

04/06/2025 1859-2171

602
Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững 
mạnh theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Thu Hà
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Thu Hà

Tạp chí giáo dục và xã hội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

04/06/2025  1859 - 3917

603

Phòng chống tham nhũng ở Việt 
Nam trong bối cảnh đất nước bước 
vào kỷ nguyên mới - Thực trạng và 
giải pháp

Hoàng Ánh Đông
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Hoàng 
Ánh Đông

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

05/06/2025



604
QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH 
VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM 
NHŨNG Ở VIỆT NAM

Hoàng Thị Lan
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Hoàng Thị 
Lan

Giáo dục & Xã hội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

05/06/2025 1859 - 3917

605

Solving the maximal exposure path 
problem in heterogeneous directional 
wireless sensor networks using an 
improved genetic algorithm

Nguyen Thi My Binh , Ho Viet Duc Luong
Đồng tác giả

Journal of Computer 
Science and Cybernetics

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

05/06/2025 2815-5939

606
Mô phỏng và tối ưu hóa hệ thống 
điều hòa thông gió trong một xưởng 
sản xuất

Nguyễn Đặng Bình Thành, Tống Thị 
Hoàng Dương
Tác giả chính: Nguyễn Đặng Bình Thành

Hội thảo quốc gia-Hoạt 
động an toàn, sức khỏe và 
môi trường trong giai đoạn 

cách mạng công nghiệp 
mới

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

06/06/2025
978-623-612-
271-8

607
Application of Artificial Intelligence 
in forecasting supply chain demand: 
A Literature review

TRAN THI HUONG, VUONG THI CHUC 
THU, LE THI HUYEN DIEU
Tác giả chính: Trần Thị Hương

REVIEW OF FINANCE

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

06/06/2025 2615-8981

608

Nhận thức về mối quan hệ giữa Đảng 
lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân 
dân làm chủ từ Hồ Chí Minh đến 
cương lĩnh chính trị năm 2011.

Phạm Thị Mai Duyên
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Phạm Thị 
Mai Duyên

Tạp chí Giáo dục và xã hội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

08/06/2025  1859 - 3917

609
Quản trị xanh trong chuỗi cung ứn 
góp phần nâng cao năng lực cạnh 
tranh của doanh nghiệp

Nguyễn Đức Trọng
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Đức Trọng

Tạp chí Công Thương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

08/06/2025 0866-7756

610

Tác động của các hoạt động thực 
hành về môi trường, xã hội và quản 
trị (ESG) đến năng suất lao động tại 
phân xưởng gia công thuộc Công ty 
cổ phần bao bì An Phát

Nguyễn Việt Cường
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Việt Cường

Tạp chí Công thương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

08/06/2025 0866-7756

611
Khảo sát tính chất của các loại vải sử 
dụng để may quần áo bóng đá trên 
thị trường bán lẻ Việt Nam

Nguyễn Thị Kim Thu, Nguyễn Khải, Tô 
Phương Thảo
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Kim Thu

Proceeding of the 4th 
national scientific 

conference on Textile, 
Apparel and Leather 

engineering 
(NSCTEX2025)

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

09/06/2025
978-632-609-
267-7

612

THE EFFECT OF HEAT PRESSING 
PARAMETERS ON QUALITY  OF 
SUBLIMATION TRANSFER 
PRINTING ON POLYESTER  
KNITTED FABRIC

Nguyen Thi Thuy Ngoc, Gian Thi Thu 
Huong, Tong Thi Thanh Lan
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Thuý Ngọc

NSCTEX2025

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

09/06/2025
978-632-709-
267-7

613
phát huy vai trò của sinh viên đại học 
bách khoa hà nội trong bình dân học 
vụ số giai đoạn hiện nay

Bùi Thị Quý
Tác giả chính: Bùi Thị Quý

Kinh tế châu á thái bình 
dương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

09/06/2025 0886-3806



614

Giải pháp nâng cao chất lượng đội 
ngũ giảng viên ở Học viện Phòng 
không - Không quân đáp ứng yêu cầu 
đổi mới giáo dục, đào tạo trong tình 
hình mới

Phạm Bá Sỹ
Tác giả chính: Phạm Bá Sỹ

Công dân & khuyến học, 
Dạy và Học ngày nay

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

09/06/2025 2815-5769

615

CHALLENGES IN TEACHING 
TRANSLATION IN THE AGE OF 
GENERATIVE AI: INSIGHTS 
FROM A STUDENT SURVEY

Nguyễn Việt Khoa
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Việt Khoa

CÔNG NGHỆ TRONG 
NGHIÊN CỨU VÀ 

GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ

Hội nghị 
trong nước 

(Không được 
Hội đồng 
chức danh 

Giáo sư công 
nhận)

10/06/2025
978-604 604-
40-9466-3

616

PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG 
NGHỆ GIÁO DỤC TRONG VIỆC 
LAN TOẢ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG 
CỦA ĐẢNG ĐẾN ĐỒNG BÀO 
DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM

Nguyễn Thị Phương Dung
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Phương Dung

Tạp chí Thanh niên nghiên 
cứu khoa học

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

10/06/2025  2734-9039

617
Mô phỏng số xác định chế độ hàn 
phù hợp cho liên kết giáp mối giữa 
các ống thép DP600 và X5CrNi18-10

Vũ Đình Toại, Trần Thị Xuân
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Vũ Đình 
Toại

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ Kim loại

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

10/06/2025 1859-4344

618
Khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng 
cacbon đến tính chất của liên kết hàn 
giữa thép cacbon – thép không gỉ

Vũ Đình Toại, Trần Thị Xuân
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Vũ Đình 
Toại

Journal of Science and 
Technology of Metals

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

10/06/2025 1859-4344

619
A new approach to detect the rice 
disease by using improving YOLOv8

Hong Hanh Han, Hoang Tuyen Nguyen, 
Duc Long Vu, Phuong Thuy Ngo, Cong 
Dong Trinh, Dang Thanh Bui
Đồng tác giả

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 
quốc gia 2025: Khoa học 
ứng dụng và Chuyển đổi 

số trong Công nghệ và Kỹ 
thuật

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

11/06/2025
978-604-67-
3348-5

620
Application of reinforcement 
learning in solar radiation forecasting 
for microgrid

Thu Ha Nguyen, Duy Ninh Nguyen, Thi 
Lan Huong Pham, Ho Nhat An, Minh Hai 
Tran, Dang Thanh Bui
Tác giả chính: Nguyễn Thu Hà
 Tác giả liên hệ: Bùi Đăng Thảnh

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 
quốc gia 2025: Khoa học 
ứng dụng và Chuyển đổi 

số trong Công nghệ và Kỹ 
thuật

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

11/06/2025
978-604-67-
3348-5

621
Nông nghiệp thông minh – giải pháp 
phát triển bền vững

Ngô Phương Thuỷ, Nguyễn Thanh Hường, 
Trần Thị Hoà, Phạm Đình Hưng, Bùi Đăng 
Thảnh
Đồng tác giả

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 
quốc gia 2025: Khoa học 
ứng dụng và Chuyển đổi 

số trong Công nghệ và Kỹ 
thuật

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

11/06/2025
978-604-67-
3348-5

622
Strawberry detection and 
classification system based on YOLO 
– mobilenet solution

Thu Ha Nguyen, Ha Son Can Vu, Antoine 
Philippe Julien Ricci, Tra My Do Le, 
Phuong Thuy Ngo, Dang Thanh Bui
Tác giả chính: Nguyễn Thu Hà
 Tác giả liên hệ: Bùi Đăng Thảnh

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 
quốc gia 2025: Khoa học 
ứng dụng và Chuyển đổi 

số trong Công nghệ và Kỹ 
thuật

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

11/06/2025
978-604-67-
3348-5

623

NGHIÊN CỨU NHẬN THỨC CỦA 
SINH VIÊN ELITECH TẠI ĐẠI 
HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VỀ 
NHỮNG HỖ TRỢ CỦA HOẠT 
ĐỘNG KHỞI ĐỘNG VỚI VIỆC 
HỌC NÓI TIẾNG ANH

Nguyễn Hạnh Đào, Nguyễn Minh Nguyệt, 
Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Trần Thu Trang
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Hạnh Đào

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ Đại học Thái Nguyên

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

11/06/2025 1859-2171



624

Sử dụng Canva như một công cụ 
biểu đạt đa phương thức trong dạy 
học tiếng Anh chuyên ngành: Một 
nghiên cứu điển hình tại Đại học 
Bách Khoa Hà Nội

Ngô Phương Anh
Tác giả chính: Ngô Phương AnhNgô 
Phương Anh
 Tác giả liên hệ: Ngô Phương Anh, Ngô 
Phương Anh

Tạp chí Giáo dục & Xã hội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

11/06/2025 1859 - 3917

625

NÂNG CAO QUYỀN NĂNG KINH 
TẾ CHO PHỤ NỮ DÂN TỘC 
THIỂU SỐ: MỘT TIẾP CẬN 
NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 
Empowering the economic rights of 
ethnic minority women: A qualitative 
research approach

Lữ Thị Mai Oanh¹, Nguyễn Thị Thanh 
Thủy², Trần Thị Thanh Hà³
Đồng tác giả

Kỷ yếu hội thảo khoa học 
quốc gia

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

12/06/2025
978-604-70-
4311-8

626
Đẩy mạnh đầu tư cho phát triển giáo 
dục trong kỷ nguyên phát triển mới 
của đất nước

Lê Thu Nguyệt
Đồng tác giả

Quản lý nhà nước

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

12/06/2025 2354-0761

627
Mô hình nghiên cứu mức độ sẵn sàng 
sản xuất xanh tại các doanh nghiệp 
dệt may Việt Nam

Phạm Thị Kim Ngọc, Đào Thị Chinh Thuỳ
Tác giả chính: Phạm Thị Kim Ngọc
 Tác giả liên hệ: Đào Thị Chinh Thùy

Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

13/06/2025 1859-4972

628

EFFECT OF REACTION TIME ON 
THE GROWTH OF 
HYDROXYAPATITE CRYSTAL 
NANO-RODS SYNTHESIS FROM 
SHELLS OF YELLOW FLOWER 
CLAM BY HYDROTHERMAL 
METHOD

Nguyễn Ngọc Minh
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Ngọc Minh

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ Đại học Thái Nguyên

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

14/06/2025 1859-2171

629
Sự biến đổi của lực lượng sản xuất 
dưới tác động của cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư

Hà Thị Dáng Hương
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Hà Thị 
Dáng Hương

Lý luận Chính trị và truyền 
thông

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

15/06/2025 2734-9764

630

DỰ BÁO LƯU LƯỢNG NƯỚC 
ĐẾN HỒ CHỨA NHÀ MÁY THỦY 
ĐIỆN TUYÊN QUANG BẰNG MÔ 
HÌNH LAI CNN-BiLSTM KẾT HỢP 
CƠ CHẾ CHÚ Ý

Nguyễn Thị Hoài Thu, Trịnh Trọng Nam
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Hoài Thu

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ đại học Thái Nguyên

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

15/06/2025 1859-2171

631
Nghiên cứu bào chế nước giặt dịch 
chiết bồ hòn

Nguyễn Thị Thuỳ Mỵ, Nguyễn Nhật 
Hoàng, Lê Xuân Anh Minh
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Thuỳ Mỵ

Tạp chí Hoá học & Ứng 
dụng

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

15/06/2025 1859-4069

632
Chuyển đổi ngành dệt may: Phân tích 
theo khung TOE và đề xuất chiến 
lược

Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Bích 
Nguyệt
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Thu Thuỷ

Kinh tế Châu Á - Thái 
Bình Dương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

15/06/2025 0868-3808

633

Teaching the STEM project "5KW 
rooftop solar power system supplying 
household electricity" for electrical 
engineering university students

Đoàn Văn Hải, Lê Huy Tùng
Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học giáo dục 
Việt Nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

15/06/2025 2615-8957



634
Research on the production of high-
purity calcium lactate from poultry 
eggshells and their application in food

Phan Thanh Tam, Nguyen Hai Van, 
Nguyen Ngoc Hieu
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Phan 
Thanh Tâm

Vietnam Journal of 
Science, Technology and 

Engineering

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

15/06/2025 2525-2461

635
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ 
PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ THỰC 
TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Hoàng Thị Hạnh
Tác giả chính: Hoàng Thị Hạnh

Tạp chí Thanh niên 
Nghiên cứu Khoa học

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

16/06/2025 2734-9020

636

Nâng cao chất lượng đấu tranh 
phòng, chống các quan điểm sai trái, 
thù địch, cơ hội chính trị trên không 
gian mạng cho đội ngũ cán bộ, giảng 
viên ở Học viện Phòng không - 
Không quân hiện nay

Phạm Bá Sỹ
Đồng tác giả

Thanh niên nghiên cứu 
khoa học

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

16/06/2025 2734-9039

637

SỰ THAY ĐỔI CỦA YẾU TỐ 
NGƯỜI LAO ĐỘNG  TRONG LỰC 
LƯỢNG SẢN XUẤT Ở VIỆT NAM 
HIỆN NAY

Hoàng Thu Hương
Đồng tác giả

Hội thảo khoa học quốc 
gia "Lực lượng sản xuất 

mới - Xu hướng thế giới và 
thực tiễn Việt Nam""

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

17/06/2025
978-604-79-
5020-1

638

Đề xuất mô hình nghiên cứu các 
nhân tố ảnh hưởng đến hành vi xanh 
của nhân viên trong lĩnh vực y tế và 
chăm sóc sức khỏe

Nguyễn Thanh Hương
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thanh Hương

Kinh tế và Dự báo

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

17/06/2025  2734 - 9365

639

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG 
ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG VÍ 
TRẢ SAU CỦA SINH VIÊN: THỰC 
NGHIỆM TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

Đào Thanh Bình; Bùi Hương Giang; 
Nguyễn Khánh Linh; Nguyễn Việt Hoàn; 
Nguyễn Bích Phương
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Đào 
Thanh Bình

Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

17/06/2025 1859-4972

640

Linearly constrained programming 
with integer variables for conductor 
size selec-tion in electrical 
distribution grids considering the 
impact of electricity price

Đỗ Văn Quyến, Phạm Năng Văn, Nguyễn 
Thị Hoài Thu
Đồng tác giả

Journal of Measurement, 
Control, and Automation

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

17/06/2025 3030-4555

641

Leveraging multi-head attention 
transformer deep neural network 
architecture for improved wind speed 
forecasting

Nguyen Thi Hoai Thu, Nguyen Trung 
Tuan Anh, Pham Phong Ky
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Hoài Thu

Tạp chí Đo lường, Điều 
khiển và Tự động hóa

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

17/06/2025 3030-4555

642
Thiết kế các bộ điều khiển cho con 
lắc ngược quay

Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Công Anh
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thu Hà

Journal of Measurement, 
Control, and Automation

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

17/06/2025 3030-4555

643

Coverage maximization of sensor 
networks with 
connectivityconstraints in obstacle-
filled environment based on nature-
inspiredalgorithms

Anh Tran Quang, Tuyen Pham Huy, Du 
Tran Phuong, Son Tran, Duc Chinh Hoang*
Đồng tác giả

Journal of Measurement, 
Control and Automation

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

17/06/2025 3030-4555



644

Ảnh hưởng của quá trình xử lý nhiệt 
và thụ động hóa đến khả năng chống 
ăn mòn của mối hàn thép  không gỉ 
SUS201

TRỊNH VĂN TRUNG, NGUYỄN VĂN 
ĐỨC, HOÀNG VĂN VƯƠNG
Tác giả chính: Trịnh Văn Trung
 Tác giả liên hệ: Hoàng Văn Vương

Khoa học công nghệ kim 
loại

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

17/06/2025 1859-4344

645

Nghiên cứu xác định hàm lượng, sự 
phân bố và độc tính tiềm ẩn của 
hydrocarbon thơm đa vòng trong 
trầm tích lắng đọng trong bụi đường 
và đất trồng tại thành phố Hải Phòng, 
Việt Nam

Nguyễn Thuỷ Chung, Hoàng Đình Trọng
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thuỷ Chung

Kỷ yếu hội thảo khoa học 
quốc gia hoạt động an 
toàn, sức khoe và môi 
trường trong giai đoạn 

cách mạng công nghiệp 
mới

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

18/06/2025
978-632-612-
271-8

646
Tổ chức và tính chất thép SS316L 
chế tạo bằng phương pháp nung chảy 
chọn lọc

Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Anh Sơn
Tác giả chính: Nguyễn Văn Đức
 Tác giả liên hệ: Nguyễn Anh Sơn

Tạp chí Khoa học Công 
nghệ Kim loại

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

18/06/2025 1859-4344

647
Phát hiện và rèn luyện tư duy phản 
biên trong viết học thuật với AI

Nguyễn Thị Thủy
Đồng tác giả

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

18/06/2025 1859-3917

648

Thống kê một số phương pháp tiếp 
cận xanh chế tạo và đánh giá khả 
năng  kháng khuẩn của các hạt nano 
Ag NPs

Tạ Ngọc Dũng
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Tạ Ngọc 
Dũng

Tạp chí Vật liệu và Xây 
dựng

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

18/06/2025  1859-381X

649

The Crucial Role Of Communication 
And Marketing In University 
Admissions: A Comprehensive 
Review

Phan Văn Thanh, Nguyễn Cẩm Giang
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Phan Văn 
Thanh

Tạp chí công thương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

18/06/2025 0866-7756

650
Điều khiển xoay tải trong hệ thống 
cần cẩu sử dụng phương pháp trượt 
phân cấp kết hợp tối ưu bầy đàn

Nguyễn Thị Thanh Nga, Dương Văn 
Thành, Trần Thanh Phương, Dương Minh 
Đức
Tác giả chính: Nguyễn Thị Thanh Nga
 Tác giả liên hệ: Dương Minh Đức

Journal of Measurement, 
Control and Automation

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

18/06/2025 3030-4555

651
Chuyển đổi xanh trong doanh nghiệp 
Việt Nam: Lợi ích chiến lược và các 
yếu tố thúc đẩy

Nguyễn Thị Bích Nguyệt, Nguyễn Thị Thu 
Thủy
Tác giả chính: Nguyễn Thị Bích Nguyệt
 Tác giả liên hệ: Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Tạp chí Công thương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

19/06/2025 0866-7756

652
Đánh giá vi nhựa trong môi trường ở 
Việt Nam và các tác động tiềm ẩn tới 
sức khỏe

Võ Thị Lệ Hà, NGuyễn Thị Thu Hiền
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Thu Hiền

Kỷ yếu hội thảo khoa học 
quốc gia về hoạt động an 

toàn, sức khỏe và môi 
trường trong giai đoạn 

cách mạng công nghiệp 
mới

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

20/06/2025
978-632-612-
271-8

653

TIẾP CẬN LÝ LUẬN CỦA CHỦ 
NGHĨA MÁC - LÊNIN VỀ LỰC 
LƯỢNG SẢN XUẤT TRONG BỐI 
CẢNH KINH TẾ TRI THỨC: TỪ 
CƠ HỌC ĐẾN SỐ HOÁ

Vũ Thị Mai Lương
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Vũ Thị 
Mai Lương

HỘI THẢO KHOA HỌC 
QUỐC GIA: LỰC 

LƯỢNG SẢN XUẤT MỚI 
- XU HƯỚNG THẾ GIỚI 
VÀ THỰC TIỄN VIỆT 

NAM

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

20/06/2025
978 - 604 - 
79 - 50201 - 1



654

Học bổng thu hút sinh viên giỏi học 
các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật, 
công nghệ – Bài học từ các quốc gia 
phát triển và giải pháp cho Việt Nam

Phạm Thanh Huyền, Nguyễn Thị Anh Thư, 
Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Xuân Quyền
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Phạm 
Thanh Huyền

Hội thảo khoa học chính 
sách xét cấp học bổng, chi 

phí sinh hoạt cho người 
học các ngành khoa học cơ 
bản, kỹ thuật then chốt và 

công nghệ chiến lược

Hội nghị 
trong nước 

(Không được 
Hội đồng 
chức danh 

Giáo sư công 
nhận)

20/06/2025

655

VAI TRÒ CHIẾN LƯỢC CỦA 
NGHỊ QUYẾT 57-NQ/TW TRONG 
ĐỊNH HÌNH PHÁT TRIỂN KHOA 
HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ CHUYỂN 
ĐỔI SỐ QUỐC GIA

Nguyễn Thị Phương Dung
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Phương Dung

Tạp chí Công thương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

20/06/2025 0866-7756

656
Thiết kế mô hình đánh giá năng lực 
cạnh tranh bền vững cấp tỉnh, thành 
phố tại Việt Nam

Nguyễn Thuỳ Dương, Phạm Thị Thanh 
Hồng, Trịnh Thu Thuỷ
Đồng tác giả

Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

20/06/2025  2734 - 9365

657

VIETNAM’S EDUCATIONAL 
TECHNOLOGY MARKET: 
OPPORTUNITIES AND 
CHALLENGES

Ngô Quế Lân
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Ngô Quế 
Lân

Tạp chí Công thương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

20/06/2025 0866-7756

658

Tóm lược các phương pháp xanh chế 
tạo các vật liệu hạt nano Ag2O NPs  
và khả năng xúc tác quang, kháng 
khuẩn của vật liệu

Tạ Ngọc Dũng
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Tạ Ngọc 
Dũng

Tạp chí Vật liệu và Xây 
dựng

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

20/06/2025  1859-381X

659
Nghiên cứu đặc tính khí động máy 
bay hai chỗ ngồi

Hoàng Thị Kim Dung
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Hoàng Thị 
Kim Dung

Tạp chí cơ khí

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

20/06/2025 2815-5505

660
Tác động của công nghệ trí tuệ nhân 
tạo (AI) đến giảng dạy dịch thuật tại 
Việt Nam: tổng quan hệ thống tài liệu

Đỗ Lan Phương
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Đỗ Lan 
Phương

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

20/06/2025 1859-3917

661

Nâng cao trách nhiệm của giảng viên 
giảng dạy lý  luận chính trị ở Đại học 
Bách khoa Hà Nội trong bảo vệ nền 
tảng  tư tưởng của Đảng

Bùi Thị Quý
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Bùi Thị 
Quý

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

20/06/2025 1859-3917

662

MÔ PHỎNG PHỎNG VẤN XIN 
VIỆC CHO SINH VIÊN KỸ 
THUẬT: CÔNG CỤ CHUẨN BỊ, 
THÁCH THỨC VÀ TRIỂN VỌNG

Nguyễn Thị Thanh Hương
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Thanh Hương

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

20/06/2025 1859-3917

663
Synthesis of tungsten oxide 
nanofibers using electrospinning 
towards gas sensor application

Do Hoang Yen, Le Tran Ngoc Phu, Dang 
Thi Thanh Le
Đồng tác giả

VNU Journal of Science: 
Mathematics - Physics

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

20/06/2025 2615-9341



664

Đánh giá các năng lực dạy học trực 
tuyến của giảng viên đại học ở Việt 
Nam: Mô hình phân tích mức độ 
quan trọng - hiệu quả.

Lương Đình Hải, Phạm Thị Thanh Hải, 
Phạm Hùng Hiệp
Đồng tác giả

Tạp chí Giáo dục

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

21/06/2025 2354-0753

665

The impact of digital technologies on 
green supply chain management 
practices:   The problem of choosing 
the right technology for Vietnamese 
businesses

Mạc Thị Thủy, Nguyễn Danh Nguyên
Đồng tác giả

Tạp chí Tài Chính

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

21/06/2025 2615-8981

666

RESEARCH ON AN 
EXPERIMENTAL MODEL FOR 
TESTING EMERGENCY BRAKE 
SYSTEMS IN HOME ELEVATORS

Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Lê Đức Bảo
Tác giả chính: Nguyễn Thị Ngọc Huyền
 Tác giả liên hệ: Lê Đức Bảo

TẠP CHÍ CƠ KHÍ VIỆT 
NAM

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

22/06/2025
 2615 - 
9910/2815 - 
5505 

667

SIMULATION OF PU SPRAYING 
SYSTEM CONTROL FOR 5- 
WAVE SHEET PRODUCTION 
WITH TIA PORTAL

Nguyễn thị Ngọc Huyền
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Ngọc Huyền

TẠP CHÍ CƠ KHÍ VIỆT 
NAM

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

22/06/2025
 2615 - 
9910/2815 - 
5505 

668
Sự lựa chọn mô hình làm việc kết 
hợp của sinh viên thực tập đại học 
ngành kinh tế tại Hà nội

Phạm Thị Kim Ngọc, Đặng Thị Thanh Hải, 
Lương Thanh Hằng
Tác giả chính: Phạm Thị Kim Ngọc

Tạp chí Kinh tế - Tài chính

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

22/06/2025 2615-8973

669

Phân tích thực trạng và đề xuất một 
số giải pháp nâng cao chất lượng sản 
phẩm: nghiên cứu tại công ty may 
mặc thời trang f-garment

Vũ Hồng Tuấn
Đồng tác giả

Tạp chí Công Thương

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

22/06/2025 0866-7756

670

Vai trò của đạo đức kinh doanh và 
trách nhiệm xã hội đối với sự phát 
triển bền vững của các doanh nghiệp 
Việt Nam

Phan Y Lan
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Phan Y 
Lan

Tạp chí Công Thương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

23/06/2025 0866-7756

671

High-performance 
Magnetoimpedance Sensors in 
Micropatterned Multi-meander Line 
Designs

Ngo Thi Thanh, Nguyen Van Tuan, Dang 
Huy Hoang, Pham Minh Vuong, Hoang Si 
Hong, Do Duy Phu, Ho Anh Tam, Vu 
Nguyen Thuc, Do Thi Huong Giang
Đồng tác giả

VNU Journal of Science

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

23/06/2025 2615-9341

672

Tổng quan nghiên cứu về tác động 
công bố thông tin của các doanh 
nghiệp niêm yết tới dự định đầu tư 
của nhà đầu tư trên thị trường chứng 
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TRONG GIAO THOA KẾ 
HETERODYNE SỬA ĐỔI TRONG 
PHÉP ĐO DỊCH CHUYỂN NHỎ

Nguyễn Thành Đông
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thành Đông

Tạo chí Cơ khí Việt Nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

25/06/2025 2615-9910

702

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA 
CÁC YẾU TỐ CÔNG NGHỆ TỚI 
ĐỘ NHÁM BỀ MẶT KHI GIA 
CÔNG TIA LỬA ĐIỆN BẰNG 
PHƯƠNG PHÁP XUNG ĐỊNH 
HÌNH

Phan Văn Hiếu
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Phan Văn 
Hiếu

Tạp chí Cơ khí Việt Nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

25/06/2025 2615-9910

703

effect of coMpatiBiLizerS oN the 
propertieS of poLyLactic 
acid/poLyButyLeNe adipate-co-
terephthaLate (pLa/pBat) BLeNdS

Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Minh Đức, 
Nguyễn Châu Giang, nguyễn Thị Phương
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thanh Liêm

Tạp chí Công thương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

25/06/2025 0866-7756



704
Chiến lược chia sẻ thông tin hiệu quả 
trong chuỗi cung ứng: Đề xuất mô 
hình nghiên cứu

Dương Mạnh Cường, Lê Quỳnh Anh
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Dương 
Mạnh Cường

Tạp chí Kinh tế châu Á - 
Thái Bình Dương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

26/06/2025  0868- 3808

705

EFFECT OF SECOND PHASES ON 
CORROSION RESISTANCE OF 
AISI 2205 DUPLEX STAINLESS 
STEEL

Nguyen Thi Van Thanh
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Vân Thanh

TNU Journal of Science 
and Technology

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

26/06/2025 1859-2171

706

“ĐẦU TƯ CÔNG - QUẢN TRỊ 
TƯ”: MỘT MÔ HÌNH GÓP PHẦN 
CỤ THỂ HÓA VAI TRÒ CỦA 
KINH TẾ TƯ NHÂN LÀ MỘT 
ĐỘNG LỰC QUAN TRỌNG NHẤT

Ngô Quế Lân
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Ngô Quế 
Lân

Tạp chí Công thương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

26/06/2025 0866-7756

707

CHALLENGES OF PAPER-BASED 
BILINGUAL DICTIONARIES IN 
THE DIGITAL AGE: A CASE 
STUDY OF ENGLISH-MAJORED 
STUDENTS AT TWO 
UNIVERSITIES

Nguyễn Việt Khoa
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Việt Khoa

NGÔN NGỮ & ĐỜI 
SỐNG

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

26/06/2025 0868-3409

708
Phát triển lực lượng lao động có kỹ 
năng số - động lực then chốt cho quá 
trình chuyển đổi số quốc gia

TS. Nguyễn Lệ Thu; ThS. Phạm Văn Toàn
Đồng tác giả

Kỷ yếu hội thảo khoa học 
quốc gia - lực lượng sản 

xuất mới xu hướng thế giới 
và thực tiễn việt nam

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

27/06/2025
978-604-79-
5020-1

709
Thiết kế nghiên cứu hệ thống chuyển 
đổi năng lượng sóng sử dụng nguyên 
lý thủy lực

Phạm Chí Dũng, Trương Việt Anh, Trương 
Văn Thuận
Đồng tác giả

Hội nghị khoa học cơ học 
thủy khí toàn quốc Lần thứ 

27

Hội nghị 
trong nước 
(được hội 
đồng chức 

danh Gíao sư 
nhà nước 

công nhận)

27/06/2025
978-604-76-
3153-7

710
Sự thống nhất giữa tính dân tộc và 
nhân loại trong tư tưởng văn hóa Hồ 
Chí Minh

Hà Thị Dáng Hương
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Hà Thị 
Dáng Hương

Giáo dục và Xã hội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

27/06/2025  1859 - 3917

711

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP BA 
GIAI ĐOẠN ĐỂ GIẢI BÀI TOÁN 
LẬP LỊCH VẬN HÀNH NGÀY TỚI 
CÓ XÉT RÀNG BUỘC TRÀO LƯU 
CÔNG SUẤT XOAY CHIỀU

Đào Long Vũ, Phạm Năng Văn, Nguyễn 
Thị Hoài Thu
Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ Đại học Thái Nguyên

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

27/06/2025
1859-2171, 
2374-9098

712

HYDROPOWER RESERVOIRS 
WATER INFLOW FORECASTING 
BASED ON  ADVANCED 
RECURRENT NEURAL 
NETWORK MODELS

Ngo Gia Phong, Ho Minh Quan, Do Mai 
Linh, Pham Ngoc Minh, Phan Quynh 
Trang, Nguyen Quoc Minh
Đồng tác giả

Tạp chí khoa học và công 
nghệ năng lượng

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

27/06/2025 1859 - 4557

713

NĂNG LỰC SỐ VÀ TIẾP CẬN 
VIỆC LÀM PHÙ HỢP CỦA 
THANH NIÊN DÂN TỘC THIỂU 
SỐ TẠI VIỆT NAM

Lương Minh Phương, Ngô Thị Thanh 
Tùng, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phạm Thị 
Vân
Đồng tác giả

TNU Journal of Science 
and Technology

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

28/06/2025
1859-2171 
/2734-9098



714

Pháp luật bảo vệ môi trường trong 
hoạt động thương mại điện tử ở Việt 
Nam - Thực trạng và một số thách 
thức trong tương lai

Vũ Quang, Trường Kinh tế, Đại học Bách 
khoa Hà Nội
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Vũ Quang

Tạp chi Công thương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

28/06/2025 0866-7756

715
Mô phỏng khe hở đầu cánh tuabin sử 
dụng khoang lõm kết hợp gân.

Nguyễn Anh Tuấn
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Anh Tuấn

Tạp chí Cơ khí Việt Nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

28/06/2025 2615-9910

716

PREPARATION OF MALEATED 
POLYBUTYLENE ADIPATE-
coTEREPHTALATE AS A 
COMPATIBILIZER FOR 
POLYBUTYLENE ADIPATE-co-
TEREPHTALATE 
/THERMOPLASTIC STARCH 
BLENDS

Nguyễn Châu Giang, Vũ Minh Đức
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Châu Giang

TNU Journal of Science 
and Technology

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

28/06/2025 1859-2171

717

Tổng quan nghiên cứu về chuyển đổi 
số và yếu tố tác động của nhân viên 
trong quá trình chuyển đổi số tại các 
doanh nghiệp

Lê Thu Thủy
Tác giả chính: Lê Thu Thuỷ

Tạp chí Công thương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

28/06/2025 0866 - 7756

718

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc sinh 
viên tham gia bảo hiểm trách nhiệm 
dân sự chủ xe cơ giới: Thực nghiệm 
trên địa bàn Hà Nội

Đào Thanh Bình; Phan Thị Hoài Thanh; 
Nguyễn Đình Thái; Nguyễn Thị Thúy
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Đào 
Thanh Bình

Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

28/06/2025 2615-8973

719
Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của 
thời gian sử dụng lọc gió đến phát 
thải xe máy đang lưu hành

Nguyễn Thế Lương, Nguyễn Hữu Tuấn
Tác giả chính: Nguyễn Thế Lương

KHOA HỌC KỸ THUẬT 
THỦY LỢI VÀ MÔI 

TRƯỜNG

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

28/06/2025  1859 - 3941

720

MODELING AND SIMULATION 
TO CALCULATE RDS(ON) OF 
METAL MATERIAL IN 
SEMICONDUCTOR INDUSTRY 
BY USING ANSYS

Vũ Hồng Thái
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Vũ Hồng 
Thái

Tạp chí Công thương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

28/06/2025 0866-7756

721

HÀNH TRÌNH NGƯỜI ANH HÙNG 
TRONG PHÁT TRIỂN CHUYÊN 
MÔN:  TRẢI NGHIỆM HỌC THIẾT 
KẾ ĐỀ THI VSTEP

Trịnh Thị Ánh Hằng, Nguyễn Thị Bắc
Tác giả chính: Trịnh Thị Ánh Hằng
 Tác giả liên hệ: Nguyễn Thị Bắc

Giáo dục và Xã hội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

29/06/2025  1859-3917

722

Kinematics and Dynamics Analysis 
of a 7-degree-of-freedom 
Collaborative Robot with joint 
limitation avoidance

Phuong Thao Thai, Hoang Nguyen Quang, 
Phong Dinh Van
Tác giả chính: Thái Phương ThảoThái 
Phương Thảo
 Tác giả liên hệ: Thái Phương Thảo, Thái 
Phương Thảo

Journal of Science and 
Technology Smart Systems 

and Devices

Tạp chí 
KHCN ĐH 

BKHN
30/06/2025 2734-9373

723
Assessment and Estimation on 
Operation Range of Experimental 
Unmanned Helicopter

Hoàng Thị Kim Dung
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Hoàng Thị 
Kim Dung

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ

Tạp chí 
KHCN ĐH 

BKHN
30/06/2025 2734-9381

724
Strength Analysis of Horizontal-Axis 
Wind Turbine Blade

Hoàng Thị Kim Dung
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Hoàng Thị 
Kim Dung

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ

Tạp chí 
KHCN ĐH 

BKHN
30/06/2025 2734-9381

725
Effect of Small Fluctuations on 
Aerodynamic Characteristics of UAV

Le Thi Thai1, Hoang Thi Kim Dung2,*, 
Ho Thi HuyenThuong3
Tác giả chính: Lê Thị Thái
 Tác giả liên hệ: Hoàng Thị Kim Dung

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ

Tạp chí 
KHCN ĐH 

BKHN
30/06/2025 2734-9381



726
Multi-Task Learning for Age, 
Gender, and Emotion Recognition on 
Edge Processing

Ha Xuan Nguyen, An Dao, Duc Quang 
Tran, Minh Tuan Dang
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Xuân Hạ

JOURNAL OF SCIENCE 
AND TECHNOLOGY

Tạp chí 
KHCN ĐH 

BKHN
30/06/2025 2734-9373

727

MỐI LIÊN HỆ GIỮA BÁO CÁO 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH: THỰC 
TRẠNG ÁP DỤNG TẠI CÁC 
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT 
NAM

Thái Minh Hạnh, Trần Thị Mai Anh, 
Nguyễn Thị Ngọc Diệp
Tác giả chính: Thái Minh Hạnh
 Tác giả liên hệ: Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Tạp chí Kế toán - Kiểm 
toán

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/06/2025 2815-6129

728
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
chuyển đổi số: Kinh nghiệm quốc tế 
và vận dụng cho Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Thủy
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Thu Thuỷ

Tạp chí Công thương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/06/2025 0866-7756

729
Chuyển đổi kép của doanh nghiệp: 
Khái niệm, nhân tố ảnh hưởng và lộ 
trình triển khai

Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Bích 
Nguyệt
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Thu Thuỷ

Tạp chí Công Thương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/06/2025 0866-7756

730

Tổng hợp nano-ZIF-94 từ zinc nitrate 
hexahydrate trong dung môi ethanol 
không bổ sung chất thêmResearch on 
synthesizing nano-ZIF-94 from zinc 
nitrate hexahydrate in ethanol 
without additional substances

Trịnh Thị Hải, Trần Thị Thảo Vy, Lê Ngọc 
Dương, Nhữ Thị Thảo, Phạm Thị Mai 
Hương, Tạ Ngọc Thiện Huy, Lê Nguyễn 
Thanh Long, Nguyễn Thị Minh Thu, Lê 
Văn Dương, Tạ Ngọc Đôn
Đồng tác giả

Vietnam Journal of 
Catalysis and Adsorption

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/06/2025 0866-7411

731

THỰC TRẠNG HỌC TẬP TRỰC 
TUYẾN CÁC MÔN LÝ LUẬN 
CHÍNH TRỊ: NGHIÊN CỨU VỚI 
TRƯỜNG HỢP SINH VIÊN ĐẠI 
HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Nguyễn Thị Phương Dung, Phan Yến 
Trang
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Phương Dung

Tạp chí Công thương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/06/2025 0866-7756

732

Nghiên cứu tổng hợp �-Al2O3 chất 
lượng cao từ nguồn sodium 
aluminate của nhà máy Alumin Nhân 
Cơ ứng dụng làm chất mang xúc tác

Chu Thị Hải Nam, Hoàng Hữu Hiệp, 
Nguyễn Hàn Long, Nguyễn Anh Vũ, 
Nguyễn Hồng Liên
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Chu Thị 
Hải Nam

Tạp chí Xúc tác và Hấp 
phụ Việt Nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/06/2025  0866-7411

733
Ngôn ngữ đánh giá trong truyện ngắn 
"Chữ người tử tù"

Vũ Thị Thu Huyền
Tác giả chính: Vũ Thị Thu Huyền

Giáo dục và Xã hội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/06/2025 1859-3917

734

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ TÍNH 
CHẤT QUANG CỦA CHẤM 
LƢỢNG TỬ PEROVSKITE VÔ CƠ 
CsPbBr3 VÀ ỨNG DỤNG CHO 
TẤM HIỂN THỊ MÀU TRONG 
SUỐT

Dương Thanh Tùng
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Dương 
Thanh Tùng

TNU Journal of Science 
and Technology

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/06/2025 1859-2171

735

Ảnh hưởng của thông số tổng hợp 
xanh tới sự hình thành hạt nano đồng 
(Cu NPs) / Influence of green 
synthesis factors on formed of copper 
nanoparticles (Cu NPs)

Lê Mạnh Cường, Nguyễn Đình Sửu, Lưu 
Thị Lan Anh
Đồng tác giả

Vietnam Journal of 
Catalysis and Adsorption / 
Tạp chí xúc tác và hấp phụ 

Việt Nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/06/2025 0866-7411



736
Chế tạo nano-ZIF-90 từ zinc acetate 
dihydrate / Preparation of nano-ZIF-
90 from zinc acetate dihydrate

Tạ Ngọc Thiện Huy, Lê Huyền Trâm, 
Nguyễn Văn Thành, Trần Thị Thảo Vy, Lê 
Ngọc Dương, Nhữ Thị Thảo, Bùi Thị 
Thanh Hà, Ninh Thị Phương, Lê Văn 
Dương, Tạ Ngọc Đôn
Đồng tác giả

Vietnam Journal of 
Catalysis and Adsorption

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/06/2025 0866-7411

737
Experimental Optimization for the 
Synthesis of Fatty Acid Amides from 
Coconut Oil

Nguyễn Anh Vũ, Nguyễn Đặng Bình 
Thành, Chu Thị Hải Nam, Hoàng Hữu 
Hiệp, Nguyễn Hồng Liên
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Anh Vũ

Vietnam Journal of 
Catalysis and Adsorption

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/06/2025 0866-7411

738

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu epoxy 
độ nhớt thấp có khả năng đóng rắn 
trong nước sử dụng trong trám các 
giếng khoan dầu khí / Research on 
the synthesis of low-viscosity epoxy 
materials capable of curing in water 
for application in oil and gas well 
sealing

Hoàng Thị Yến, Phạm Đức Dương, Lê 
Hoàng Yến Trang, Vũ Thị Huệ, Đào Quốc 
Tùy
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Đào Quốc 
Tuỳ

Vietnam Journal of 
Catalysis and Adsorption

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/06/2025 0866-7411

739
Chuyển đổi số trong quản lý kho 
hàng: cơ hội, thách thức và giải pháp

Dương Mạnh Cường
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Dương 
Mạnh Cường

Kinh tế châu Á - Thái Bình 
Dương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/06/2025  0868-3808

740

ỨNG DỤNG QUIZLET TRONG 
DẠY HỌC TIẾNG PHÁP TRÌNH 
ĐỘ A1: KINH NGHIỆM TỪ GIÁO 
TRÌNH INSPIRE 1

Dương Thị Quỳnh Nga
Tác giả chính: Dương Thị Quỳnh Nga

Giáo dục và xã hội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/06/2025 1959-3917

741
Đặc trưng xoắn và kéo đứt  của một 
số mẫu chỉ may thông dụng trên thị 
trường Việt Nam

Nguyễn Thị Thúy Ngọc, Đinh Thị Xuân, 
Ngô Chí Trung
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Thị Thuý Ngọc

Tạp chí Cơ khí Việt Nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/06/2025  2815 - 5505

742
Machine Learning of the Two-
Dimensional Diluted  Bond Ising 
Model

Nguyen Hoang Luu, Pham Long Nhat, 
Nguyen Vo Nguyen Huy,  Hoang Mai Anh, 
Tran Truong Giang, Duong Xuan Nui, 
Hoang Van Nam,  Vu Hai, Dao Xuan Viet, 
Nguyen Duc Dung
Đồng tác giả

VNU-Journal of Science: 
Mathematics and Physics

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/06/2025 2588-1124

743

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA 
XÂM THỰC TRONG KHAI THÁC 
VẬN HÀNH CHÂN VỊT SERI B 
BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUAN 
SÁT VẾT SƠN

Trương Việt Anh, Lê Thị Thái
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Trương 
Việt Anh

Tạp chí Cơ khí Việt Nam

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/06/2025  2615 - 9910

744
NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH CƠ LÝ 
SỢI COMPACT VÀ SỢI SIRO 
COMPACT

Dương Thị Hồng Anh, Nguyễn Nhật Trinh
Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ Trường Đại học 
Công nghiệp Hà Nội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/06/2025 1859-3585

745

LỰA CHỌN TÀI LIỆU GIẢNG 
DẠY NGOẠI NGỮ CHO SINH 
VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ: 
TIẾP CẬN THEO ĐỊNH HƯỚNG 
NĂNG LỰC

Dương Thị Quỳnh Nga
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Dương Thị 
Quỳnh Nga

Giáo dục và xã hội

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/06/2025 1959-3917



746
Potential antifungal activity of acetic 
acid bacteria isolated from 
Vietnamese fermented cocoa beans

Nguyen Tien Cuong, Hoang Thi Thao
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Tiến Cường

Vietnam Journal of Food 
Control

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/06/2025 2615-9252

747

Xác định ảnh hưởng của thông số 
cấu trúc vải đến một số tính chất cơ 
lý của vải Kaki sử dụng sợi 
CVC65/35

Giần Thị Thu Hường
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Giần Thị 
Thu Hường

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ ứng dụng, Trường 

Đại học Sư phạm Kỹ thuật 
Hưng Yên

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/06/2025 3030-4830

748
Quản lý khu vực công trong bối cảnh 
hiện đại - Thách thức và định hướng

Nguyễn Đức Trọng
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn 
Đức Trọng

Tạp chí Công Thương

Tạp chí/Ấn 
phẩm trong 
nước (được 

hội đồng 
chức danh 

Gíao sư nhà 
nước công 

nhận)

30/06/2025 0866-7756


